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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài  

 An ninh phi truyền thống đã và đang nổi lên nhƣ một trong thách thức 

toàn cầu nghiêm trọng nhất đe dọa đến an sinh, sự phát triển bền vững của 

nhân loại. Với phạm vi ảnh hƣởng mang tính liên quốc gia việc ứng phó với 

những thách thức an ninh phi truyền thống chỉ có thể đạt đƣợc hiệu quả khi có 

sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và rộng rãi giữa các quốc gia. Trong một thế giới 

có sự gắn kết chặt chẽ nhƣ hiện nay không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự 

giải quyết, ứng phó với các mối đa dọa an ninh phi truyền thống. Các quốc 

gia dù là nƣớc có tiềm lực kinh tế lớn, có trình độ khoa học công nghệ phát 

triển hay những nƣớc có quan hệ cạnh tranh, thậm chí là đối đầu về lợi ích 

chiến lƣợc đều phải hợp tác với nhau để giải quyết các thách thức an ninh 

chung và bảo vệ chính mình. Hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức an 

ninh phi truyền thống đã trở thành một xu thế tất yếu, yêu cầu bắt buộc đối 

với mọi quốc gia. An ninh phi truyền thống đã trở thành sợi dây gắn kết, thúc 

đẩy hợp tác giữa các quốc gia và là một trong những nhân tố ảnh hƣởng trực 

tiếp tới chính sách đối ngoại của các quốc gia, từ đó tác động trực tiếp tới 

quan hệ quốc tế đƣơng đại. Do vậy, việc nghiên cứu hợp tác quốc tế trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam là cần thiết, vừa có ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn trong quá trình hội nhập, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

Khi xuất hiện, đại dịch Covid-19 với khả năng lây lan nhanh giữa 

ngƣời với ngƣời và có tỷ lệ tử vong cao đã trở thành một trong những vấn đề 

an ninh phi truyền thống nghiêm trọng nhất đe dọa tới an sinh, sự phát triển 

bền vững sự của nhân loại. Xuất hiện từ cuối tháng 12 năm 2019, tại thành 

phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng lây 

nhiễm ra toàn cầu và làm cho hàng trăm triệu ngƣời nhiễm bệnh, hàng triệu 
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ngƣời tử vong và đẩy nền kinh tế thế giới vào một cuộc khủng khoảng mới. 

Để giải quyết bài toán đại dịch Covid-19 các quốc gia đã sử dụng nhiều biện 

pháp mang tính cục bộ nhƣ: đóng cửa biên giới, giãn cách xã hội… Tuy 

nhiên, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng xâm nhập, bùng phát ở nhiều quốc 

gia ngoài Trung Quốc và gây ra tình trạng thảm họa y tế toàn cầu. Trong bối 

cảnh đó, hợp tác quốc tế trở thành yêu cầu bắt buộc, con đƣờng duy nhất đối 

với mọi quốc gia trong phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19. 

Đại dịch Covid-19 là một chủng bệnh mới xuất hiện nên Việt Nam và 

các quốc gia trên thế giới chƣa có kinh nghiệm xử lý và đặc biệt là chƣa có 

vắc xin, thuốc đặc trị nên trong phòng chống đại dịch các nƣớc gặp rất nhiều 

khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế có ý 

nghĩa quan trọng góp phần giúp Việt Nam tranh thủ ngoại lực để thực hiện 

nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19 khi nguồn lực đất nƣớc còn hạn 

chế. Hợp tác quốc tế đã giúp Việt Nam tiếp cận với những thông tin đa dạng, 

phong phú về dịch tễ của Covid-19 và học hỏi, rút kinh nghiệm từ công tác 

phòng chống đại dịch Covid-19 của các nƣớc trên thế giới. Qua đó, Việt Nam 

có những biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện 

thực tiễn đất nƣớc. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam đã 

có một chiến lƣợc hợp tác quốc tế rộng rãi để nhanh chóng kiểm soát đại dịch, 

tuy nhiên hợp tác của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 vẫn 

còn tồn tại cần khắc phục. Do vậy, việc nghiên cứu hợp tác quốc tế của Việt 

Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 sẽ giúp Việt Nam rút ra bài học 

kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế về phòng chống đại dịch Covid-19 nói 

riêng và các đại dịch tiềm ẩn có thể bùng phát trong tƣơng lai.  

Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 là một nội dung 

mới nên những nghiên cứu mang tính chuyên biệt về hợp tác quốc tế của Việt 

Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 còn hạn chế về số lƣợng. Do vậy, 

luận án sẽ cung cấp nhiều dữ liệu mang tính hệ thống, có tính chất khái quát 
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cao phục vụ cho việc nghiên cứu và hoạch định chính sách đối ngoại, chính 

sách an ninh phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện 

nay. Luận là nguồn tài liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy 

bộ môn quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, an ninh chính trị trong bối 

cảnh thế giới biến đổi ở các trƣờng cao đẳng, đại học và hệ thống trƣờng 

Đảng trên toàn quốc. 

Nhƣ vậy, việc nghiên cứu chủ đề hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa có ý nghĩa lý luận khoa học, vừa có ý nghĩa 

thực tiễn. Nội dung luận án sẽ góp phần vào nhiệm vụ nghiên cứu, hoạch định 

đƣờng lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nƣớc Việt trong bối cảnh 

tình hình khu vực, thế giới có nhiều biến đổi khó lƣờng và tiềm ẩn nhiều rủi 

ro. Với những lý do khoa học và thực tiễn nêu trên, nghiên cứu sinh chọn đề 

tài: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 

(2019-2023)” làm đề tài luận án.   

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Luận án làm rõ thực trạng hợp tác quốc tế của Việt trong phòng chống 

đại dịch Covid-19; đƣa ra một số nhận định, đánh giá về kết quả đạt đƣợc, tồn 

tại cần khắc phục. Qua đó, luận án đƣa ra một số khuyến nghị về chính sách 

cho Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 nói riêng và các đại dịch 

nguy hiểm có thể xuất hiện trong tƣơng lai nói chung. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, luận án chỉ ra, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của những 

yếu tố đƣợc xem là nhân tố chính tác động đến hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng hợp tác quốc tế giữa Việt Nam 

với ASEAN và giữa Việt Nam với một số nƣớc lớn, một số tổ chức quốc tế 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19.  
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Thứ ba, trên cơ sở đánh giá kết quả hợp tác quốc tế của Việt Nam, 

nghiên cứu sinh đƣa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy, làm sâu sắc hơi 

mối quan hệ và hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam với các đối tác quốc tế 

trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19, cách dịch bệnh nguy hiểm có thể 

xuất hiện trong tƣơng lai. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu là hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 (2019-2023). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về thời gian nghiên cứu: Từ cuối năm 2019 là thời điểm đại dịch 

Covid-19 xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc cho đến ngày 05/05/2023 khi 

WHO tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là vấn đề y tế gây quan ngại 

quốc tế. 

Về không gian nghiên cứu: WHO, ASEAN và một số nƣớc lớn nhƣ: 

Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, một số đối tác quốc tế khác của Việt Nam. 

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Các cách tiếp cận chính 

 Cơ sở lý luận của luận án là dựa trên hệ thống các quan điểm lý luận và 

phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về quan 

hệ quốc tế, qua đó giúp nghiên cứu sinh nhận định, đánh giá đúng bản chất, 

chiến lƣợc ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Những 

quan điểm chỉ đạo, định hƣớng về chiến lƣợc ngoại giao của Đảng và Nhà 

nƣớc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới nhất là trong các vấn đề an ninh phi 

truyền thống là cơ sở lý luận quan trọng, trực tiếp giúp nghiên cứu sinh tập 

trung nghiên cứu, giải thích các vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh chủ đề 

về ―Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 

(2019 -2023)‖.  
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 Cách tiếp cận các cấp độ phân tích giúp tìm hiểu, nắm bắt các nhân tố 

tác động đến hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19. 

 Cách tiếp cận hệ thống - cấu trúc: giúp đánh giá chính xác, khách quan 

hơn về vị trí, vai trò của Việt Nam trong hệ thống quốc tế ở khu vực và trên 

thế giới. Cách tiếp cận hệ thống - cấu trúc còn đƣa ra những dữ kiện để làm rõ 

bối cảnh, tác động từ bên ngoài tới hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19. 

 Cách tiếp cận lịch sử: giúp nhận thức những sự thay đổi trong chiến 

lƣợc hợp tác, liên kết trong phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam từ 

năm 2019 tới ngày 05/5/2023. Cách tiếp cận lịch sử sẽ giúp đánh giá những 

kết đạt đƣợc, những tồn tại trong quá trình hợp tác quốc tế trong phòng chống 

đại dịch Covid-19 của Việt Nam. 

 Cách tiếp cận đa ngành: góp phần giúp nghiên cứu sinh có cái nhìn 

tổng quan nhất về các nhân tố tác động tới quá trình hợp tác của Việt Nam 

trong phòng chống đại dịch Covid-19. Kết hợp với cách cách tiếp cận đƣợc đề 

cập trong luận án, cách tiếp cận này giúp nghiên cứu sinh nhận thức đầy đủ 

hơn về sự đa diện, bản chất của hợp tác quốc tế trong phòng chống lại đại 

dịch Covid-19 của Việt Nam với các đối tác quốc tế. 

 Ngoài ra, luận án còn sử dụng một cách chọn lọc một số lý thuyết quan 

hệ quốc tế nhƣ Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Kiến tạo 

để đánh giá chính sách đối ngoại của các quốc gia trong hợp tác quốc tế để 

phòng chống đại dịch Covid-19. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thứ nhất, một số phương pháp chủ yếu trong khoa học xã hội:  

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: Luận án phân tích bối cảnh thế giới, 

khu vực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 từ đó khái quát những nét chung, 

những nét riêng của các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hƣởng tới hợp tác 
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quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thực trạng trong 

quan hệ hợp tác quốc tế chống Covid-19. 

Phƣơng pháp so sánh: giúp nghiên cứu sinh thấy đƣợc những đặc trƣng 

của hợp tác quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Phƣơng 

pháp này giúp thấy đƣợc những bƣớc chuyển trong quá trình hợp tác với các 

đối tác quốc tế  của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. 

Phƣơng pháp chuyên gia: giúp nghiên cứu sinh hiểu rõ hơn những vấn 

đề còn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện luận án, những quan điểm khác 

nhau để phân tích, nhận định đúng hơn những nội dung đƣợc đề cập trong 

luận án, nhất là bản chất quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và một số 

đối tác lớn và với các nƣớc ASEAN. 

Thứ hai, phương pháp trong nghiên cứu quan hệ quốc tế: 

Phƣơng pháp phân tích chính sách đối ngoại: làm rõ mục tiêu nói chung 

của chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các thời kỳ, từ đó, rút ra kết luận 

về những điểm mới, những điểm tiếp tục đƣợc Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam kế 

thừa và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh tới chính 

sách hợp tác quốc tế về các vấn đề an ninh phi truyền thống. Ngoài ra, 

phƣơng pháp phân tích chính sách đối ngoài còn trả lời câu hỏi vì sao Việt 

Nam lại đƣa ra chính sách đối ngoại nhƣ vậy, tại sao lại có sự điều chỉnh 

trong chính sách đối ngoại qua các giai đoạn. Đặc biệt, trong bối cảnh đại 

dịch Covid-19 bùng phát trở thành một thách thức toàn cầu, chính sách đối 

ngoại của Việt Nam đƣợc thể hiện nhƣ thế nào? 

Phƣơng pháp phân tích hợp tác quốc tế: giúp nghiên cứu sinh nắm bắt 

đƣợc quá trình hợp tác quốc tế của Việt Nam với các đối tác trong các vấn đề 

về an ninh phi truyền thống, trọng tâm là ứng phó với đại dịch Covid-19.  

Thứ ba, các phương pháp nghiên cứu khác 

Phƣơng pháp lịch sử và logic: giúp nghiên cứu sinh có cái nhìn tổng 

quan nhất về những sự thay đổi trong về quá trình liên kết, hợp tác quốc tế 
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của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, bản chất của sự thay đổi 

đó. Mặt khác, qua việc xem xét lịch đại nghiên cứu sinh có thể nhận định, quá 

trình này có những thành tựu nào đạt đƣợc, những hạn chế còn tồn tại. 

Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp: thông qua việc nghiên cứu mối 

quan hệ giữa Việt Nam và một số đối tác cụ thể trong việc phòng chống đại 

dịch Covid-19, luận án chỉ ra bản chất, nhiệm vụ của đƣờng lối, chính sách 

đối ngoại của Việt Nam hiện nay. 

5. Đóng góp của Luận án 

Trên cơ sở kế thừa và phát triển những kết quả nghiên cứu từ các công 

trình khoa học của các học giả trong nƣớc và ngoài nƣớc, Luận án có những 

đóng ghóp sau: 

 Những đóng góp về khoa học: 

Luận án xây dựng cơ sở lý luận và đánh giá thực tiễn về hợp tác quốc tế 

của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. Luận án cũng có những 

đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn về sự cần thiết của 

hợp tác giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế trong việc ứng phó với các vấn 

đề an ninh phi truyền thống, nhất là trong phòng chống các dịch bệnh tiềm ẩn 

trong tƣơng lai. 

Đề tài cung cấp một bức tranh tổng quan về hoạt động hợp tác quốc tế 

của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 (2019 -2023). Điều này 

góp phần vào việc nghiên cứu, hoạch định chính sách đối ngoại, chính sách an 

ninh phát triển của Việt Nam trong những năm tới. 

Những đóng góp về thực tiễn: 

Đại dịch Covid-19 là một vấn đề mới xuất hiện, nên hiện nay chƣa có 

nhiều công trình tại Việt Nam, cũng nhƣ quốc tế nghiên cứu về hợp tác hệ 

quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. Việc nghiên cứu 

mang tính tổng quát về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà 
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nghiên cứu, học viên, sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, chính trị học 

và những ngƣời quan tâm tới vấn đề nghiên cứu của đề tài. Đặc biệt, sau khi 

đánh giá những kết quả đạt đƣợc, tồn tại cần khắc phục trong hợp tác quốc tế 

chống Covid-19, luận án đã đƣa ra một số hàm ý về chính sách. 

Luận án cũng sẽ là nguồn tài liệu góp phần phục vụ quá trình hoạch 

định chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam những năm tới. Cụ 

thể trong hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống các vấn 

đề an ninh phi truyền thống nói chung các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

có thể xuất hiện trong tƣơng lai nói riêng. 

Ngoài ra, với những nội dung khoa học, thực tiễn đã đƣợc đề cập việc 

nghiên cứu nội dung đƣợc trình bày luận án sẽ giúp các cá nhân, tổ chức rút ra 

những bài kinh nghiệm cần thiết trong phòng chống, ứng phó với dịch bệnh 

trong tƣơng lai và bài học về sự cần thiết phải hợp tác quốc tế để giải quyết 

những thách thức an ninh chung. 

 6.  Bố cục của Luận án  

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục công trình đã công bố của tác 

giả có liên quan đến đề tài luận án, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, 

nội dung luận án bao gồm các phần nhƣ sau: 

 Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Chƣơng 1 khái quát tình hình nghiên cứu liên quan tới những tác động 

của đại dịch Covid-19, nỗ lực hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh 

và hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch 

Covid-19 xuất hiện. 

 Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

 Trong chƣơng này luận án đã phân tích cơ sở lý luận liên quan tới đề 

tài nhƣ: hợp tác quốc tế; an ninh phi truyền thống; dịch bệnh; đại dịch; đại 

dịch Covid-19 và một số lý thuyết quan hệ quốc tế liên quan tới chủ đề hợp 
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tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, 

chƣơng này cũng trình bày, phân tích cơ sở thực tiễn, các nhân tố tác động tới 

hợp tác quốc tế, chủ trƣơng hợp tác quốc tế của Việt trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 và tác động của đại dịch Covid-19 đối với an ninh, phát triển ở 

Việt Nam. 

 Chương 3: Thực trạng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 

 Chƣơng 3 đã đƣa ra thực trạng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 thông qua hai chế hợp tác: Đa phƣơng 

(WHO, ASEAN) và trong hợp tác song phƣơng (Trung Quốc, Mỹ; Nhật Bản, 

Ấn Độ, một số đối tác quốc tế khác và hoạt động ngoại giao vắc xin Covid-19 

của Việt Nam. 

 Chương 4: Đánh giá và hàm ý chính sách cho Việt Nam 

 Nội dung chính của chƣơng 4 bao gồm những đánh giá về hợp tác quốc 

tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, bao gồm: kết quả đạt 

đƣợc, tồn tại cần khắc phục và đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.  

  

 

 

 

 

 

 



17 

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

. 

 Đại dịch Covid-19 là một thách thức an ninh phi truyền thống mới xuất 

hiện từ cuối năm 2019 đến nay. Do vậy, các công trình nghiên cứu về hợp tác 

quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 còn nhiều hạn chế 

về số lƣợng, về tính tổng thể. Các công trình đƣợc khảo cứu chủ yếu là các bài 

báo, tạp chí với những nội dung liên quan đến tác động đại dịch Covid -19 đối 

với an ninh, phát triển; hợp tác quốc tế trong đối phó với đại dịch Covid-19; 

hợp tác quốc tế của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch Covid-19.  

1.1. Các công trình nghiên cứu về đại dịch COVID-19 và tác động của đại 

dịch Covid-19 tới an ninh, phát triển 

 Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã trở thành một nhân tố mới tác động tới 

mọi mặt của đời sống xã hội. Do vậy, Covid-19 và những tác động đã trở 

thành một chủ đề đƣợc nhiều nhà nghiên cứu, học giả và chuyên gia quan tâm 

nghiên cứu. 

 Thứ nhất, về tác động nói chung của Covid-19 

 Bàn về tác động nói chung của Covid-19 đối với sự tồn vong của nhân 

loại, Trần Quốc Toản với bài viết “Tác động của đại dịch Covid-19 và những 

vấn đề phát triển đặt ra” gồm Phần 1 và Phần 2 đăng tháng 9/2020 trên trang 

thông tin điện tử của Hội đồng Lý luận Trung ƣơng, trong bài viết tác giả 

khẳng định đại dịch Covid-19 là một cuộc khủng hoảng toàn cầu có tác động 

sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, quan hệ quôc tế nói chung và Việt 

Nam nói riêng. Từ đó, tác giả đặt ra một số vấn đề đối với sự phát triển bền 

vững của nhân loại, quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Đồng thời tác 

giả cũng cho rằng nhân loại phải thay đổi để thích nghi với những thách thức 

an ninh phi truyền thống mới. 

 Cũng bàn về những tác động của đại dịch Covid-19 trong bài viết 

“Resilience in the Asia Pacific: Vaccines and the “Triple Challenge” (Khả 

năng phục hồi ở Châu Á Thái Bình Dƣơng: Vắc xin và ―Ba thách thức‖) trên 
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Asia-Pacific Hub ngày 26/10/2021, nhóm tác giả khẳng định: Covid-19 đã tác 

động sâu sắc tới kinh tế, xã hội. Khi năm thứ hai của đại dịch Covid-19 sắp 

kết thúc, khả năng phục hồi, cách thức mà các hệ thống y tế, kinh tế, môi 

trƣờng đối mặt với những thay đổi, cú sốc bằng cách thích nghi, phát triển và 

đổi mới. Những yếu tố này đã nổi lên nhƣ một thuộc tính quan trọng của các 

xã hội đang hƣớng tới một trạng thái ―bình thƣờng mới‖ thời kỳ hậu đại dịch. 

Bên cạnh đó, nhóm tác giả chỉ ra rằng trong suốt năm 2021, việc phát triển và 

triển khai vắc xin chống lại đại dịch Covid-19 là yếu tố quan trọng để giảm 

tác động của các đợt bùng phát liên tiếp trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nhiều 

khu vực đã gặp phải những thách thức trong việc sản xuất, phân phối và quản 

lý các loại vắc xin Covid-19. Các quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dƣơng đã phải đối mặt với ―thách thức ba mặt‖: (1) theo đuổi việc phân phối 

vắc xin một cách công bằng; (2) đảm bảo rằng các chƣơng trình triển khai 

cung cấp thành công vắc xin; (3) phát triển năng lực sản xuất các loại thuốc 

thiết yếu và vắc xin. Nếu không đƣợc giải quyết, những thách thức đang diễn 

ra này có thể làm suy yếu khả năng phục hồi của khu vực. 

 Đại dịch Covid-19 cũng làm cho tỷ lệ nghèo đói trên thế giới gia tăng 

do việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tây Phi đƣợc biết tới 

là một trong những khu vực nghèo đói nhất thế giới, tỷ lệ này đã tăng thêm 

3% trong năm 2020 khi Covid-19 bùng phát. Trong bài viết ―West Africa: 

Extreme poverty rises nearly 3 per cent due to Covid-19” (Tây Phi: Nghèo 

đói cùng cực tăng gần 3% do Covid-19) của MD Staff trên Moderndiplomacy 

ngày 23/01/2022, trong bài viết tác giả đã dẫn ra thông tin từ một báo cáo của 

Liên hợp quốc về tỷ lệ nghèo đói cùng cực ở Tây Phi đã ra tăng nhanh chóng 

do tác động của đại dịch Covid-19, con số này là 3% vào năm 2020. Tỷ lệ 

ngƣời dân sống với mức dƣới 1,9 USD/ngày đã tăng từ 2,3% năm 2020 lên 

2,9% vào năm 2021, trong khi gánh nặng nợ của các quốc gia gia tăng trong 

bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, và huy động nguồn lực yếu [211]. Đây là 
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biến số quan trọng dẫn tới nguy cơ các nƣớc nghèo ở khu vực ngày càng phụ 

thuộc hơn vào các nƣớc lớn. 

 Đại dịch Covid-19 cũng là nhân tố quan trọng tác động sâu sắc tới uy 

tín, vai trò lãnh đạo của các Đảng cầm quyền, chính phủ các nƣớc. Khi bàn về 

nội dung này Obiageli Oby Ezekwesili với bài viết “Managing Covid-19 

response public resources with accountability in Africa‖ (Trách nhiệm giải 

trình việc quản lý các nguồn lực công ứng phó với Covid-19 ở châu Phi) trên 

Policycommons ngày 03/02/2022, trong bài viết tác giả khẳng định: Thách 

thức của châu Phi trong đại dịch Covid-19 vƣợt xa những tác động về sức 

khỏe đã gây ra cho các nƣớc thế giới. Mặc dù châu Phi có thể có tỷ lệ mắc 

Covid-19 tƣơng đối thấp so với các châu lục, nhƣng khu vực lại chứng kiến 

một thảm họa về nhân đạo trong cuộc khủng hoảng. Mặc dù, khu vực đã nhận 

đƣợc sự viện trợ đáng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhƣng do quản 

lý kém các nguồn lực đã chi phối cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã gây 

ra sự chia rẽ, mất lòng tin giữa ngƣời dân và chính phủ. 

 Tuy là vấn đề mới nổi nhƣng Covid-19 đƣợc xem là nhân tố quan trọng 

đe dọa đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Bàn về nội dung này trên 

Moderndiplomacy ngày 11/4/2020 có bài viết “Covid-19 threatening global 

peace and security” (Covid-19 đang đe dọa đến hòa bình và an ninh toàn cầu), 

nội dung chính đƣợc đề cập trong bài viết là: Đại dịch Covid-19 trƣớc hết đƣợc 

nhìn nhận là một cuộc khủng hoảng về y tế, sức khỏe nguy hiểm mà nhân loại 

đang phải đối mặt, nhƣng ở một chiều cạnh khác những tác động của nó còn 

sâu rộng hơn và có thể đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu, là liều thuốc thử 

đối với vai trò của Liên Hợp quốc và chính phủ các nƣớc đang phải đối mặt với 

tình trạng thất nghiệp gia tăng và sự suy thoái kinh tế. Ông António Guterres đã 

vạch ra 8 cách mà Covid-19 có thể làm suy yếu hòa bình và an ninh toàn cầu, 

bắt đầu bằng việc làm xói mòn niềm tin vào các tổ chức công nếu mọi ngƣời 

nhận thấy rằng chính quyền của họ đã phản ứng sai hoặc không minh bạch. 

Muốn đánh bại đại dịch Covid-19 thì nhân loại phải đoàn kết lại. 
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 Việc Covid-19 bùng phát đã buộc các quốc gia phải áp dụng nhiều biện 

pháp nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Việc các nƣớc phải tiến hành đóng cửa 

biên giới, giãn cách xã hội đã tác động không nhỏ tới toàn cầu hóa. Do vậy, 

“Globalization Will Look Very Different After the Coronavirus Pandemic” 

(Toàn cầu hóa sẽ trông rất khác sau đại dịch coronavirus) của Richard 

Fontaine trên Foreignpolicy ngày 17/04/2020, sẽ góp phần giải đáp vấn đề. 

Tác giả khẳng định đại dịch Covid-19 đã tạo ra những rào cản mới với tốc độ 

chóng mặt nhƣ: Đóng cửa biên giới, cấm đi lại, chuỗi cung ứng bị tê liệt và 

hạn chế xuất khẩu. Sự kết nối toàn cầu của hàng hóa, dịch vụ, vốn, con ngƣời, 

dữ liệu và ý tƣởng đã tạo ra những lợi ích không thể phủ nhận. Nhƣng trong 

thời kỳ đại dịch này, những rủi ro của sự phụ thuộc đã hoàn toàn đi vào nhận 

thức của cộng đồng. Đây sẽ không phải là sự kết thúc của toàn cầu hóa. Thay 

vào đó, thế giới có thể sẽ chứng kiến một phiên bản hội nhập toàn cầu khác, 

hạn chế hơn so với phiên bản mà chúng ta đã biết trong ba thập kỷ qua. 

 Xuất hiện với tƣ cách là một vấn đề an ninh phi truyền thống mới nổi 

Covid-19 đã góp phần nâng cao nhận thức của các quốc gia về yêu cẩu phải 

hợp tác vì lợi ích chung. “Covid-19: Game-changer for international peace 

and security‖  (Covid-19: Nhân tố làm thay đổi cuộc chơi cho hòa bình và an 

ninh quốc tế) của Newsroom đƣợc đăng tải trên Moderndiplomacy ngày 

05/9/2020, nội dung chính đƣợc đề cập trong bài viết là: Thế giới đã bƣớc vào 

một giai đoạn mới đầy biến động và không ổn định xét về tác động của đại 

dịch Covi-19 đối với hòa bình và an ninh. Đồng thời nhấn mạnh rằng để đẩy 

lùi đại dịch Covid-19 thì cần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế. Đại dịch 

Covid-19 đã phơi bày sự mong manh cơ bản của loài ngƣời, phơi bày những 

bất bình đẳng có hệ thống và cố hữu, đồng thời đẩy những thách thức địa 

chính trị và các mối đe dọa an ninh lên cao. Hơn nữa, căng thẳng quốc tế đang 

đƣợc thúc đẩy bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng, chủ nghĩa bảo hộ và chủ 

nghĩa dân tộc ngày càng tăng - với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, mất an ninh 
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lƣơng thực và biến đổi khí hậu, góp phần gây ra tình trạng bất ổn chính trị. 

Thế giới phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng mà không 

một quốc gia hay tổ chức đơn lẻ nào có thể giải quyết một mình, từ đó đặt ra 

nhu cầu cấp thiết về sự thống nhất và đoàn kết toàn cầu. 

 Việc các quốc gia phải tiến hành giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới 

khi Covid-19 bùng phát mạnh đã đẩy nhiều ngƣời vào cảnh thất nghiệp, thiếu 

việc làm và gây nên những rủi ro về xã hội. Không nằm ngoài xu thế chung 

châu Âu đƣợc biết tới là khu vực có nhiều nền kinh tế phát triển cũng phải đối 

mặt với những thách thức về an ninh con ngƣời. Đề cập vấn đề này Chử Thị 

Nhuần với bài viết “Châu Âu đối mặt với những thách thức về an ninh con 

người trong bối cảnh đại dịch Covid-19” trên tạp chí Điện tử Đảng Cộng sản 

Việt Nam, ngày 20/01/2021 đã đƣa ra hai vấn đề chính: Một là, đại dịch 

Covid-19 làm xuất hiện những vấn đề liên quan đến an ninh con ngƣời đó là 

những vấn đề liên quan tới gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, an ninh lƣơng thực ở 

nhiều quốc gia hay quyền đƣợc chăm sóc ý tế của ngƣời dân; Hai là, những 

giải pháp nhằm hạn chế tác động của đại dịch Covid-19 đến an ninh con 

ngƣời nhƣ tăng cƣờng hiệu quả của những phản ứng trƣớc mắt đối với các 

quyền cơ bản của con ngƣời; giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng đối 

với cuộc sống của ngƣời dân; tránh tạo mới hoặc làm trầm trọng thêm các vấn 

đề hiện có. 

 Ngoài ra, ―Đại dịch Covid - 19 và những thách thức chính trị đối với 

thế giới‖ của Đinh Xuân Lý - Trƣờng Đại học Khoa học, Xã Hội và Nhân 

Văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trên Tạp Chí Lý luận chính trị ngày 

13/12/2021, cũng chỉ ra rằng: Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra những thiệt 

hại nghiêm trọng về tính mạng con ngƣời, về kinh tế mà còn tạo ra những 

thách thức nghiêm trọng đối với mục tiêu chính trị, vai trò của các định chế đa 

phƣơng nhƣ Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization - WHO), về 

giá trị cốt lõi của chủ nghĩa đa phƣơng và thách thức tự chủ quốc gia trƣớc sự 
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phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất về các thiết bị y tế. Bên cạnh đó, đại 

dịch Covid-19 còn tạo ra những thách thức về mục tiêu chính trị, năng lực của 

nhà nƣớc và các lãnh đạo quốc gia trong việc ứng phó với các tình huống 

khẩn cấp của quốc gia nhằm bảo vệ của sống của ngƣời dân. 

 Đặc biệt, đại dịch Covid-19 sau khi bùng phát đã tác động sâu sắc tới 

nền kinh tế thế giới vốn đang trên đà phục hổi sau khủng hoảng kinh tế  2008 

– 2010. Igor Prokopenko (2020) trong cuốn sách “Vén màn bí ẩn Covid-19 và 

những virus chết người khác trong lịch sử”, tác giả đã đề cập tới nhiều quan 

điểm khác nhau về nguồn gốc của Covid-19 nhƣng có một sự thật là Covid-19 

khởi phát tại Trung Quốc và đã mất kiểm soát. Đại dịch Covid-19 bùng phát 

đã tác động sâu sắc tới tình hình kinh tế thế giới, trong đó các hãng hàng 

không và ngành du lịch là chịu ảnh hƣởng đầu tiên. Nhƣng đại dịch Covid-19 

cũng đem lại cơ hội cho các quan chức ở nhiều nƣớc chứng minh sự cần thiết 

và không thể thay thế. Cùng với các nghiên cứu này, trong cuốn sách ―Thế 

giới hậu vắc xin Covid-19: những rủi ro và cơ hội sau khi vắc xin Covid-19 

được phổ biến rộng rãi” của Jason Schenker (2021) cho rằng: đại dịch Covid-

19 đã làm vô số ngành bị gián đọan thậm chí là thụt lùi nhƣng lại là động lực 

cho nhiều ngành mới phát triển nhƣ: thƣơng mại điện tử; làm việc từ xa, giáo 

dục từ xa… và vắc xin sẽ tạo ra trạng thái bình thƣờng mới. Sức mạnh sản 

xuất sẽ tăng lên do việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhƣng rủi 

ro là gây ra tình trạng thất nghiệp đáng kể cho những lao động giản đơn. 

Trong quan hệ quốc tế, tác giả khẳng định đại dịch Covid-19 không làm cải 

thiện quan hệ bang giao toàn cầu mà làm quan hệ một số nƣớc vốn đã căng 

thẳng lại thêm phần trầm trọng nhƣ quan hệ Mỹ - Trung. Xoay quanh chủ đề 

tác động của đại dịch Covid-19, Klaus Schwab và Thierry Malleret (2021) 

trong cuốn sách “Covid-19 cuộc đại tái tiết” cho rằng: đại dịch Covid-19 xuất 

hiện đã gây ra những tác động lớn chƣa từng có trong lịch sử nhân loại trên 

mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều hậu 



23 

quả nghiêm trọng làm thay đổi cuộc sống của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, 

quốc gia và mở ra một tƣơng lai bất định, khó dự báo. Tuy nhiên, đại dịch 

Covid-19 cũng có những tác động tích cực lên các vấn đề của thế giới chƣa 

đƣợc giải quyết nhƣ: sự yếu kém trong quản trị toàn cầu; phát triển kinh tế 

xanh; bảo vệ thiên nhiên… Covid-19 đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc 

ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc và đời sống xã hội.  

 Khi bàn về tác động của Covid-19 tới kinh tế, “Impacts of Covid-19 on 

the world economy” (Tác động của Covid-19 đến kinh tế thế giới) của  Ilham 

Nagiyev trên Moderndiplomacy ngày 02/05/2022, tác giả khẳng định: Thế 

giới đã chiến đấu trong ba năm để giảm tác động của Covid-19 và cuộc chiến 

này vẫn đang tiếp tục diễn ra.  Mặc dù chúng ta đã làm giảm sự lây lan của 

virus, nguy cơ tử vong, nhƣng khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế và 

những bất ổn trong tƣơng lai buộc chúng ta phải đánh giá lại tình hình hiện 

tại. Trong 3 năm kể từ khi đại dịch bắt đầu, riêng nền kinh tế toàn cầu năm 

2021 đã có sự phục hồi mạnh mẽ nhất trong 80 năm. Phân tích của Ngân hàng 

Thế giới cho thấy, riêng tăng trƣởng kinh tế toàn cầu năm 2021 là 5,6% nhờ 

các cƣờng quốc kinh tế lớn nhƣ Mỹ và Trung Quốc [196]. Tuy nhiên, nền 

kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một làn sóng suy thoái mới trƣớc khi 

có thể giảm bớt tác động của đại dịch.  

 Thứ hai, tác động của đại dịch Covid-19 tới trật tự thế giới 

 Covid-19 mới xuất hiện nhƣng với những biểu hiện, tác động đã gây ra 

nhiều quan điểm cho rằng đây là một nhân tố dẫn tới sự thay đổi trật tự thế 

giới. Bàn về chủ đề này, Kurt M. Campbell và Rush Doshi (18/03/2020) với 

bài viết ―The Coronavirus Could Reshape Global Order” (Coronavirus có thể 

định hình lại trật tự toàn cầu) trên Foreign Affairs cho rằng việc hàng trăm triệu 

ngƣời trên thế giới hiện đang tự cô lập cho thấy đại dịch Covid-19 mới đã trở 

thành một sự kiện toàn cầu thực sự. Những tác động địa chính trị của đại dịch 

Covid-19 nên đƣợc coi là thứ yếu so với các vấn đề về sức khỏe và an toàn, 
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nhƣng về lâu dài, những tác động đó có thể chứng minh là hệ quả - đặc biệt là 

khi nói đến vị thế toàn cầu của Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ chậm hành động trong 

ứng phó Covid-19 với tƣ cách là một nƣớc lớn, Trung Quốc lại hành động 

nhanh chóng và ―lão luyện‖ để tận dụng cơ hội do những sai lầm của Hoa Kỳ 

tạo ra, lấp đầy khoảng trống để khẳng định mình là nhà lãnh đạo toàn cầu trong 

ứng phó với đại dịch. Điều này có thể thay đổi vị thế của Hoa Kỳ trong nền 

chính trị toàn cầu và cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo trong thế kỷ 21. 

 “The post-coronavirus world order” (Trật tự thế giới hậu coronavirus) 

của Mahmood Monshipouri – giáo sƣ tại Đại học bang San Francisco trên 

Tehran Times ngày 19/04/2020, trong bài viết tác giả khẳng định: Để ứng phó 

với dịch bệnh các quốc gia đã đƣa ra một loạt giải pháp, tuy nhiên việc trở lại 

các hoạt động bình thƣờng không thể trong thời gian ngắn. Tác giả cũng đƣa 

ra nhận định của một số chuyên gia, chẳng hạn nhƣ Stephen M. Walt cho rằng 

đại dịch sẽ củng cố nhà nƣớc và thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc. Walt cũng cho 

rằng vi rút corona sẽ đẩy nhanh ―sự chuyển dịch quyền lực và ảnh hƣởng từ 

Tây sang Đông‖.  Do đó, năng lực của Mỹ sẽ bị tranh chấp và ảnh hƣởng toàn 

cầu của nƣớc này có thể sẽ giảm mạnh. Trong khi, Richard N. Haass lập luận 

rằng đại dịch Covid-19 sẽ không thay đổi quá nhiều hƣớng đi cơ bản của lịch 

sử thế giới mà chỉ đẩy nhanh nó. Đó là sự suy giảm vai trò lãnh đạo của Mỹ, 

sự hợp tác toàn cầu chững lại, sự bất hòa giữa các cƣờng quốc. Nếu các quốc 

gia không có sự hợp tác toàn cầu và các nỗ lực hợp tá bền vững, các làn sóng 

vi rút này trong tƣơng lai sẽ còn đe dọa hơn nữa. G. John Ikenberry thừa nhận 

rằng trong tƣơng lai, mặc dù chúng ta có thể thấy sự cạnh tranh giữa các 

cƣờng quốc ngày càng gia tăng trong một thế giới chia rẽ và bạo lực, nhƣng 

các quốc gia-dân tộc có thể sẽ hợp tác để đạt đƣợc an ninh và thịnh vƣợng cho 

tất cả mọi ngƣời. Ikenberry thì cho rằng các nền dân chủ sẽ thoát ra khỏi vỏ 

bọc của mình để tìm ra một kiểu chủ nghĩa quốc tế thực dụng mới. Trong khi 

hầu hết các nhà dân chủ tự do thừa nhận rằng đại dịch toàn cầu này có thể làm 
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gia tăng sự chia rẽ giữa các quốc gia và có thể thúc đẩy việc chống ngƣời di 

cƣ, thì rất có thể Covid-19 sẽ củng cố hợp tác quốc tế, hỗ trợ cho một tổ chức 

quốc tế nhƣ Liên hợp quốc và sẵn sàng tìm kiếm các cuộc đàm phán thay vì 

hơn là xung đột quân sự và kinh tế. Để cuối cùng tác giả khẳng định: Nếu 

không có sự hợp tác toàn cầu và những nỗ lực phối hợp các làn sóng virus này 

trong tƣơng lai sẽ còn đe dọa hơn nữa. 

 Một nghiên cứu khác trên Moderndiplomacy ngày 21/04/2020 của Hira 

Tariq Awan với tiêu đề “Covid-19 and the Emerging World Order” (Covid-

19 và trật tự thế giới mới) đƣa ra nhận định: Lịch sử nhân loại đã ghi nhận 

những thay đổi địa chấn trong nền chính trị thế giới là do chiến tranh, nạn đói 

và gần đây là đại dịch. Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã và đang làm thay đổi 

diện mạo nền chính trị thế giới, trong khi Trung Quốc sẵn sàng cho việc ứng 

phó với dịch bệnh thì Mỹ và các nƣớc Phƣơng Tây đã không có sự thống nhất 

trong các phản ứng với dịch bệnh. Mỹ vẫn tập trung vào cuộc chiến thƣơng 

mại với Trung Quốc. Do vậy, trên bình diện quốc tế, truyền thông Trung 

Quốc liên tiếp chỉ trích Mỹ khi cho rằng phản ứng của Mỹ là nguyên nhân 

gây trở ngại trong việc quản lý dịch bệnh. Đồng thời, Trung Quốc đã nhanh 

chóng cung cấp các gói hỗ trợ để giúp các nƣớc kiểm soát tốt dịch bệnh, qua 

đó giúp nâng cao vai trò, vị thế của nƣớc này trong việc quản trị toàn cầu. Tác 

giả cũng khẳng định sự hợp tác Trung-Mỹ trong việc giải quyết đại dịch 

Covid-19 có thể đóng vai trò là chất xúc tác lan tỏa sang các lĩnh vực khác từ 

chính trị, kinh tế đến lợi ích xã hội. Điều này sẽ khôi phục lại vị thế, uy tín 

của Mỹ trên trƣờng quốc tế và phá vỡ nỗ lực của Trung Quốc. 

 Cũng chung nhận định khi cho rằng Covid-19 đang làm trật tự toàn cầu 

thay đổi Tehniyat Avais (13/06/2020) với bài viết “Covid-19 and the 

Changing Global Order‖ (Covid-19 và trật tự toàn cầu đang thay đổi) trên 

Moderndiplomacy cho rằng: Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã làm xáo 

trộn các cấu trúc chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo và tài chính trên toàn thế 
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giới.  Trong khi giãn cách xã hội đã giúp giảm thiểu phần nào sự lây lan của 

virus, nhƣng công nghệ đã mang mọi ngƣời đến gần nhau trên khắp các châu 

lục, không gian làm việc và văn hóa đã thay đổi. Hơn nữa, các thuyết âm mƣu 

xoay quanh câu chuyện về nguồn gốc của virus và việc đổ lỗi giữa Mỹ và 

Trung Quốc có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn trong thời kỳ hậu đại dịch. Sự hỗ 

trợ kịp thời của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại virus corona đang 

giúp nƣớc này tự hào về hình ảnh mềm mại của mình và quan trọng hơn là 

mở rộng ảnh hƣởng của mình ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Trong 

khi đó, Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đóng vai trò của một nhà lãnh đạo toàn 

cầu trong cuộc khủng hoảng do vi rút corona mới gây ra. Cuối cùng, tác giả 

nhấn mạnh rằng thế giới vẫn đang vật lộn để hình dung thế giới hậu Covid-19 

sẽ nhƣ thế nào. Nhƣng có một điều đƣợc khẳng định chắc chắn là giãn cách 

xã hội và đeo khẩu trang có thể trở thành bình thƣờng mới. 

 Đại dịch Covid-19 không chỉ làm thay đổi vai trò của các nƣớc lớn, tổ 

chức quốc tế mà dẫn tới sự thay đổi cục diện ở nhiều khu vực trên thế giới. 

Khi bàn về chủ đề này Parag Khanna trên Tạp chí Nhà khoa học châu Á ngày 

06/07/2020, với bài viết “Asia In The Post-Covid World” (Châu Á Trong Thế 

Giới Hậu Covid) đã khẳng định: Covid-19 đang định hình lại trật tự thế giới, 

các tổ chức đa phƣơng, từ hệ thống Liên Hợp Quốc nói chung đến Tổ chức Y 

tế Thế giới nói riêng, khi các tổ chức này đã ―chùn bƣớc‖ trong khả năng đối 

phó với cuộc khủng hoảng. Thay cho các cơ quan toàn cầu đầy tham vọng sẽ 

xuất hiện một chủ nghĩa khu vực mới mạnh mẽ. Bên cạnh đó, sự gián đoạn 

chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 gây ra, chủ yếu buộc một số công ty 

phải rút lui khỏi Trung Quốc điều này có thể sẽ mang lại lợi ích cho các nƣớc 

Đông Nam Á nhƣ Việt Nam. Các quốc gia ASEAN khác nhƣ Malaysia, 

Indonesia và Thái Lan có thể bị suy giảm tăng trƣởng trong ngắn hạn, nhƣng 

các thị trƣờng ASEAN sẽ tăng trở lại mà không để lại hậu quả tiêu cực 

nghiêm trọng trong dài hạn. 
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 Thứ ba, một số tác động tới Việt Nam 

 Cũng giống nhƣ các quốc gia khác trên thế giới và khu vực đại dịch 

Covid-19 đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam. 

Trong đó thị trƣờng Lao động và việc là một trong vấn đề chịu ảnh hƣởng sâu 

sắc do dãn cách xã hội, các nhà máy doanh nghiệp phải đóng cửa do thiếu đơn 

hàng, nguyên liệu… “The Impacts of the Covid-19 on Vietnam’s Workforce” 

(Tác động của Covid-19 đối với lực lƣợng lao động Việt Nam) của Phung Le 

Dung trên Moderndiplomacy ngày 03/04/2021, sau khi khái quát tình hình đại 

dịch Covid-19 tại Việt Nam, tác giả khẳng định: Cũng nhƣ nhiều quốc gia 

khác trên thế giới, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực của 

đại dịch Covid-19 trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, đời sống xã 

hội, nhƣng ảnh hƣởng trực tiếp nhất là lực lƣợng lao động Việt Nam. Có thể 

tóm tắt những tác động lớn của đại dịch Covid-19 gây ra đối với lực lƣợng lao 

động Việt Nam nhƣ sau: Thứ nhất, đại dịch Covid-19 không chỉ tƣớc đi cơ 

hội có việc làm chính thức của nhiều ngƣời lao động mà còn khiến họ rơi vào 

tình trạng thất nghiệp, giãn việc; Thứ hai, đại dịch Covid-19 ảnh hƣởng 

đến thu nhập của ngƣời lao động; Thứ ba, đại dịch Covid-19 ảnh hƣởng trực 

tiếp đến yếu tố tinh thần của ngƣời lao động. Ngoài ra, tác giả đã đƣa ra một 

số giải pháp của Chính phủ và doanh nghiệp nhằm góp phần khắc phục tác 

động của đại dịch Covid-19 đối với lực lƣợng lao động Việt Nam. 

 Nền kinh tế Việt Nam dù đƣợc ghi nhận là đạt mức tăng trƣởng dƣơng 

khi đại dịch Covid-19 bùng phát nhƣng cũng chịu nhiều ảnh hƣởng, thiệt hại. 

Phạm Thị Thanh Bình - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với bài viết 

―Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam và một số giải 

pháp ứng phó” trên Tạp Chí Cộng sản ngày 27/05/2022, nhấn mạnh: Sau khi 

đại dịch Covid-19 xuất hiện nền kinh tế toàn cầu đã bị suy giảm nghiêm 

trọng, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Trong bối cảnh chung, nền kinh tế 

Việt Nam cũng chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ thiếu nguyên liệu, linh kiện đầu 
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vào. Do vậy, sản xuất bị đình đốn, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Sau cùng tác giả 

đƣa ra một số giải pháp ứng phó cho Việt Nam nhƣ: Tổ chức lại các chuỗi 

cung ứng; Cơ cấu lại mặt hàng xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa thị trƣờng. 

1.2. Các công trình nghiên cứu về hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 

 Với phạm vi ảnh hƣởng mang tính toàn cầu các quốc gia dù là phát 

triển, đang phát triển hay chậm phát triển đều chịu tác động tiêu cực do đại 

dịch Covid-19 gây ra ở những mức độ khác nhau. Để giải quyết vấn đề toàn 

cầu yêu cầu đặt ra là thay vì đối đầu các quốc gia phải hợp tác với nhau để 

giải quyết những thách thức chung. 

 Thứ nhất, về yêu cầu phải hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 

 Trong các công trình nghiên cứu ban đầu về hợp tác quốc tế chống 

Covid-19, Brahima Sangafowa Coulibaly và Payce Madden (18/03/2020) trong 

bài viết “Strategies for coping with the health and economic effects of the 

Covid-19 pandemic in Africa” (Những chiến lƣợc đối phó với những tác động 

của đại dịch Covid-19 tới y tế và kinh tế tại Châu Phi) trên Brookings khẳng 

định: đại dịch Covid-19 là mối đe dọa đối với sự tồn vong của nhân loại. Mặc 

dù, số ca nhiễm ở châu Phi thấp nhƣng các nhà hoạch định chính sách châu Phi 

không nên tự mãn. Thay vào đó, họ nên tận dụng cơ hội này để thực hiện các 

bƣớc quyết định nhằm bảo vệ công dân và nền kinh tế của mình khỏi đại dịch. 

Để đạt đƣợc những mục tiêu này, nhóm tác giả đề xuất ba cách tiếp cận: (1) 

ngăn chặn sự lây lan của virus; (2) nhanh chóng điều trị các trƣờng hợp đƣợc 

xác định; (3) hỗ trợ nền kinh tế khỏi tác động của đại dịch. Bên cạnh đó, nhóm 

tác giả nhấn mạnh việc nhiều quốc gia châu Phi có hệ thống chăm sóc sức khỏe 

tƣơng đối yếu nên các biện pháp chủ động để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút sẽ 

rất quan trọng. Cộng đồng toàn cầu phải cùng nhau hợp tác, phối hợp, chia sẻ 

bài học kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau để chống lại đại dịch.  
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 Đông Nam Á đƣợc biết tới là khu vực tiếp giáp với Trung Quốc – nơi 

khởi phát Covid-19 và xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ngoài Trung 

Quốc. Để hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 các quốc gia 

Đông Nam Á cũng phải có những điều chỉnh chính sách phù hợp. Bàn về nội 

dung này, Richard Maude (24/03/2020) trong bài viết “The Coronavirus and 

Southeast Asia: Can Catastrophe be Avoided?” (Vi rút Corona và Đông Nam 

Á: Thảm họa có thể đƣợc ngăn chặn?) đƣợc đăng trên trang thông tin của 

Viện Chính sách Xã hội Châu Á khẳng định: giống nhƣ các khu vực khác trên 

toàn cầu, Đông Nam Á cũng chịu tác động nặng nề do đại dịch Covid-19 gây 

ra. Tuy nhiên, khu vực Đông Nam Á còn phải chịu những hậu quả địa chính 

trị lâu dài, khó đoán do đại dịch Covid-19 gây ra. Do nền kinh tế của Đông 

Nam Á phụ thuộc nhiều vào các nền kinh tế của các  nƣớc lớn nhƣ là Trung 

Quốc. Do vây, để giảm bớt sự tác động từ đại dịch Covid-19 các nƣớc Đông 

Nam Á phải có sự điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế, xã hội của mình. 

Trong đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế giữa các thành viên trong khu vực và các 

đối tác khác nhất là các nƣớc lớn ngoài khu vực trong phòng chống Covid-19 

và các lĩnh vực khác là rất quan trọng. 

 Cũng đặt ra yêu cầu về hợp tác quốc tế trong phòng chống Covid-19, 

Shariful Islam (20/04/2020) trong nghiên cứu với tựa đề “Fighting Covid-19: 

International cooperation is needed” (Chống Covid-19: hợp tác quốc tế là cần 

thiết) trên Modern Diplomacy nhấn mạnh: Hợp tác quốc tế trong ứng phó với 

dịch bệnh đã đƣợc chú ý từ những năm 1958 khi 21 quốc gia, WHO và một số 

cơ quan tự nguyện đã hỗ trợ Đông Pakistan trong cuộc chiến chống bệnh tả. 

Nhƣng đến năm 2020, trò chơi đổ lỗi, phủ nhận chính trị, bỏ qua vai trò của 

WHO, thiếu sự hợp tác cụ thể của khu vực và quốc tế là điều hiển nhiên trong 

việc giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19. Covid-19 đã cho thế giới thấy 

rằng ngay cả những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cũng trở nên bất lực 

trƣớc dịch bệnh và giải pháp của nó đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia. 
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 Cũng đặt ra yêu cầu phải hợp tác quốc tế trong phòng chống Covid-

19, “No borders to struggle against Covid-19: Solidarity of humanity can 

help the situation” (Không có biên giới trong đấu tranh chống lại Covid-19: 

Đoàn kết nhân loại có thể giúp tình thế hiện nay) của  Ilham Nagiyev trên 

Moderndiplomacy ngày 11/01/2022, trong bài viết tác giả khẳng định đại 

dịch Covid-19 không có biên giới, do vậy, phòng chống dịch bệnh cũng cần 

một nỗ lực chung trên toàn cầu. Điều đó đƣợc thể hiện qua việc chia sẻ 

nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia trong việc ứng phó với đại 

dịch Covid-19. 

 Thứ hai, hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 

 Cũng nhƣ nhiều khu vực khác trên thế giới, khu vực Đông Nam Á đã 

chứng kiến những hoạt động hợp tác quốc tế chống Covid-19 mạnh mẽ. 

“Covid-19 and China’s information diplomacy in Southeast Asia” (Covid-19 

và chính sách ngoại giao thông tin của Trung Quốc ở Đông Nam Á)  đƣợc 

đăng trên trang thông tin của Viện Brookings, ngày 03/09/2020 của Audrye 

Wong - Trung tâm Khoa học và Các vấn đề Quốc tế của Trƣờng Harvard 

Kennedy. Tác giả khẳng định: ―Giữa sự chú ý ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối 

với các hoạt động gây ảnh hƣởng ở nƣớc ngoài, Trung Quốc đã tích cực phát 

triển và tổ chức các chiến dịch thông tin của riêng mình trong nỗ lực định 

hình các câu chuyện toàn cầu‖ [184]. Khu vực Đông Nam Á đƣợc xem là một 

trọng tâm trong chiến dịch thông tin của Trung Quốc, chiến dịch này chủ yếu 

tập trung vào việc khẳng định chính sách hòa bình của Trung Quốc đối với tác 

nƣớc láng giềng. Trong đó, hợp tác chống Covid-19 đƣợc xem là một nội 

dung quan trọng trong chiến dịch thông tin của Trung Quốc. Nhờ sự hỗ trợ 

ban đầu, liên tục của Trung Quốc các quốc gia trong khu vực đã ―gặt hái‖ 

đƣợc những thành quả trong phòng chống Covid-19. 

 Cũng bàn về hợp tác quốc tế chống Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á, 

Chheang Vannarith trong bài viết có tựa đề “Fighting Covid-19: China's soft 
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power opportunities in mainland Southeast Asia” (Chống lại Covid-19: Cơ hội 

quyền lực mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á lục địa) trên Tạp chí trực 

tuyến Fulcrum của Viện ISEAS-Yusof Ishak vào ngày 25/05/2021, khẳng định: 

đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng y tế của thế kỷ XXI. Sau khi ổn định 

tình hình trong nƣớc, để khôi phục hình ảnh quốc tế Trung Quốc bắt đầu cung 

cấp nhiều gói hỗ trợ chống Covid-19 cho các quốc gia và khu vực khác. Đông 

Nam Á đã trở thành mảnh đất màu mỡ nhất cho Trung Quốc triển khai chính 

sách hỗ trợ nhằm gia tăng sức mạnh mềm của mình, vì các quốc gia này bị thu 

hút bởi các nguồn tài nguyên vật chất của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo tác giả 

trong khi hầu hết các quốc gia Đông Nam Á lục địa, ngoại trừ Việt Nam, đã 

tiếp nhận chính sách ngoại giao Covid-19 của Trung Quốc. Điều này đã giúp 

củng cố vị thế ảnh hƣởng của Trung Quốc tại khu vực của ngõ của mình. 

Ngoài Trung Quốc, trong bối cảnh Covid-19 các nƣớc lớn khác nhƣ 

Nga, Ấn Độ đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại đẩy mạnh hợp tác quốc tế 

chống Covid-19 ở nhiều khu vực trên thế giới nhằm mở rộng phạm vi ảnh 

hƣởng trên trƣờng quốc tế. “Indian Foreign Policy During Covid-19 

Pandemic” (Chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong đại dịch Covid-19) của 

Ritik Tyagi Ngày 04/11/2021 trên Moderndiplomacy, nội dung chính đƣợc 

tác giả truyền tải trong bài viết là: Sự chuyển đổi của Ấn Độ từ khái niệm 

―Aatma Nirbhar‖ (tự lực cánh sinh) sang ―Vishwa Nirbhar‖ (dựa vào thế giới) 

để ứng phó với đại dịch Covid-19 trong chính sách đối ngoại. Ấn Độ cũng 

chú ý tới chiến lƣợc xuất khẩu vắc xin ra thế giới nhằm nâng cao vị thế, uy tín 

của nƣớc này trên trƣờng quốc tế thay vì quá tập trung vào chính sách với 

Trung Quốc. Đồng thời, bài viết còn chỉ ra sự mơ hồ về mối quan hệ Ấn Độ - 

Hoa Kỳ trong đại dịch Covid-19 từ đó xác định các yêu cầu chính sách đối 

ngoại hậu Covid-19 của Ấn Độ. Ngoài ra, tác giả cũng đƣa ra một số gợi ý về 

chính sách để cải thiện hình ảnh, vị thế vai trò của Ấn Độ trên trƣờng quốc tế 

với tƣ cách là là một cƣờng quốc toàn cầu. 
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Trong khi đó, Kester Kenn Klomegah trong bài viết “Russia’s Covid-

19 Vaccine Diplomacy in Africa” (Ngoại giao vắc xin Covid-19 của Nga ở 

Châu Phi)  trên Moderndiplomacy ngày 06/01/2022, tác giả đã dẫn ra một số 

nét chính trong một báo cáo của Bộ ngoại giao Nga vào tháng 12 năm 2021 

về những thành tựu nổi bật trong phòng chống đại dịch Covid-19. Báo cáo 

có đoạn viết: Nga đã góp phần vào cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 

và khắc phục hậu quả của nó. Việc đăng ký vaccine Sputnik V đã đƣợc đảm 

bảo ở 71 quốc gia, một lƣợng lớn vắc xin trong nƣớc đã đƣợc cung cấp ra 

nƣớc ngoài ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Mặc dù vẫn chƣa nhận 

đƣợc sự chấp thuận cuối cùng từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhƣng nó 

hiện đã đƣợc đăng ký theo quy trình cấp phép sử dụng khẩn cấp. Vaccine 

Sputnik V đã đƣợc nhiều quốc gia châu Phi đăng ký nhƣ: Algeria, Angola, 

Cameroon, Djibouti, Ethiopia, Egypt, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, 

Mauritius, Morocco, Nigeria, Namibia, Seychelles, South Africa, Tunisia, 

the Republic of Congo (DRC) và Zimbabue. Các chuyên gia cho rằng một 

bƣớc nhƣ vậy là cần thiết để Nga khẳng định lại ảnh hƣởng địa chính trị của 

mình và đã tham gia vào một cuộc cạnh tranh gay gắt với các đối thủ nƣớc 

ngoài khác trên lục địa.  

 Một nghiên cứu khi đề cập tới hợp tác quốc tế trong phòng chống 

Covid-19 có thể kể tới là “Hợp tác và xung đột quốc tế trong cuộc chiến 

chống đại dịch Covid-19” đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị (Số 11/2020) 

của Phạm Minh Sơn. Trong bài viết tác giả đã trình bày hai nội dung cơ bản 

đó là: Sự hợp tác giữa các quốc gia trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-

19; Xung đột quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Nội dung thứ 

nhất, tác giả đã chỉ ra những nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những 

khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra thông qua các cuộc tiếp xúc quốc tế 

để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ những vật tƣ y tế cần thiết. Nội dung thứ hai 

một số mâu thuẫn kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đã đƣợc tác giả khái 
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quát nhƣ: Sự bất đồng, mâu thuẫn giữa các quốc gia trong việc đƣa ra các 

quyết định đối với việc ứng phó với đại dịch; Cuộc chiến thông tin trong liên 

quan tới nguồn gốc đại dịch Covid-19; Cuộc đua điều chế và phân phối vắc 

xin phòng chống Covid-19 và xung đột về hệ tƣ tƣởng chính trị liên quan đến 

đại dịch Covid-19. 

 Thứ ba, vai trò của cơ chế đa phương trong hợp tác quốc tế phòng 

chống đại dịch Covid-19 

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát vai trò của WHO với tƣ 

cách là Tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm về các vấn đề y tế mang tính toàn 

cầu luôn đƣợc quan tâm. Bàn về nội dung này Ashish Saraswat (05/9/2020) 

trên Moderndiplomacy có bài viết “Covid-19 Diplomacy and the Role of the 

United Nations Security Council” (Ngoại giao Covid-19 và vai trò của Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc). Trong bài viết, tác giả đề cập đến khía cạnh 

ngoại giao quốc tế trong hợp tác toàn cầu để đối phó với mối đe dọa của 

Covid-19. Vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong quản trị y tế rất 

quan trọng cần đề cập đến vì cuộc khủng hoảng Covid-19 gần đây không chỉ 

nổi lên nhƣ một thách thức về sức khỏe toàn cầu mà còn là mối đe dọa đối với 

hòa bình và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh sự lây lan của các bệnh truyền 

nhiễm phổ biến hơn trong thế giới toàn cầu hóa, các thành viên trong cộng 

đồng thế giới đã trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn. Do vậy, hợp tác quốc tế là 

yêu cầu bắt buộc đối với mọi quốc gia. 

 Để ứng phó với thách thức chung bên cạnh hợp tác song phƣơng, hợp 

tác đa phƣơng cũng là một cơ chế quan trọng góp phần vào sự thành công của 

hoạt động hợp tác quốc tế chống Covid-19. Trong bài viết với tựa đề “Chủ 

nghĩa đa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19” trên trang thông tin Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 

06/11/2020, Đinh Xuân Lý – Trƣờng Đại học Khoa học, Xã Hội và Nhân Văn 

(Đại học Quốc gia Hà Nội)  đã chỉ ra vai trò của chủ nghĩa đa phƣơng, của Tổ 
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chức Y tế thế giới đối với vệc ngăn chặn sự lây lan, phát triển của đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra những hạn chế không đáng có của 

chủ nghĩa đa phƣơng nhƣ làm gia tăng sự nghi kỵ và giảm lòng tin giữa các 

quốc gia. Để từ đó, tác giả đặt ra vấn đề đó là bài học về xây dựng các cơ chế 

đa phƣơng từ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Cũng bàn về nội dung này 

trong một nghiên cứu khác với chủ đề “Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 

dưới góc nhìn chính trị học” trên tạp chí Tuyên giáo tháng 12/2020 của Đinh 

Xuân Lý – Trƣờng Đại học Khoa học, Xã Hội và Nhân Văn (Đại học Quốc 

gia Hà Nội) tiếp tục nhấn mạnh vai trò của hợp tác đa phƣơng trong giải quyết 

các thách thức an ninh chung. Trong bài viết tác giả đã đi sâu vào bốn nội 

dung chính nhƣ sau: Một là, tác giả đề cập tới trách nhiệm chính trị của các 

lãnh đạo quốc gia trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19; Hai là, để đối phó 

với đại dịch Covid-19 tác giả đề xuất cần xây dựng một cơ chế toàn cầu để 

ứng phó; Ba là, chủ nghĩa đa phƣơng trong giải quyết thách thức do đại dịch 

Covid-19 gây ra; Bốn là, tác giả chỉ ra rằng đại dịch Covid-19 là cơ hội để các 

nƣớc xây dựng hình ảnh, vị thế quốc gia trên trƣờng quốc tế. 

 Cũng đề cập yêu cầu về hợp tác quốc tế chống Covid-19 Sumbal 

Javed 
 
và Vijay Kumar Chattu (07/11/2020) trên National Library of Medicine  

với bài viết ―Strengthening the Covid-19 pandemic response, global 

leadership, and international cooperation through global health diplomacy‖ 

(Tăng cƣờng ứng phó với đại dịch Covid-19, lãnh đạo toàn cầu và hợp tác 

quốc tế thông qua ngoại giao y tế toàn cầu) lại đi sâu vào vấn đề ngoại giao y 

tế. Nhóm tác giả nhấn mạnh đại dịch Covid-19 đã lây ra toàn cầu và cƣớp đi 

nhiều sinh mạng. Để giải quyết bài toán Covid-19 ngoại giao y tế toàn cầu 

đƣợc xem là cầu nối để tăng cƣờng hợp tác quốc tế nhằm giải quyết cuộc 

khủng hoảng.  

 “International cooperation during the Covid-19 pandemic‖ (Hợp tác 

quốc tế trong đại dịch Covid-19) của Gordon Brown là Thủ tƣớng Anh từ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Javed%20S%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Javed%20S%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chattu%20VK%5BAuthor%5D
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2007 -2010 trên Oxford Review of Economic Policy, Volume 36, Number S1, 

2020, pp. S64–S76, trong bài viết tác giả đã nhấn mạnh nhiều nỗ lực hợp tác 

quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 nhƣ chia sẻ kiến thức chuyên 

môn, tăng cƣờng khả năng cung cấp thiết bị y tế và hợp tác phát triển vắc xin. 

Nhƣng để hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả các 

nƣớc cần phải: tăng cƣờng hợp tác vắc xin và phƣơng pháp điều trị hiệu quả; 

sản xuất hàng loạt vắc xin và phân phối công bằng; phối hợp phân phối thiết 

bị y tế toàn cầu; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm; nâng cao hiệu quả hoạt 

động của thể chế toàn cầu. 

  Thứ tư, hợp tác quốc tế bí quyết thành công trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 

 Để ứng phó với đại dịch Covid-19 các quốc gia đã chủ động áp dụng 

nhiều biện pháp phòng ngừa và trở thành bí quyết thành công của nhiều quốc 

gia nhƣng góp phần không nhỏ vào sự thành công là các hoạt động hợp tác 

quốc tế. Hợp tác kiểm soát đại dịch Covid-19 là yêu cầu bắt buộc và cũng là 

bí quyết tạo nên sự thành công của nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Bởi 

vì, trong thế giới có sự kết nối chặt chẽ nhƣ hiện nay không quốc gia nào an 

toàn khi trên thế giới, các nƣớc lân cận vẫn còn dịch bệnh. 

 Bàn về bí quyết thành công của một số quốc gia, khu vực trên thế giới 

trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Dominic Meagher (28/07/2020), 

đã có một nghiên cứu với tựa đề “What’s the secret to Southeast Asia’s 

Covid-19 success stories?” (Bí quyết tạo nên những câu chuyện thành công 

của Covid-19 ở Đông Nam Á là gì?)  đƣợc công bố bởi Viện Lowy. Trong bài 

viết tác giả khẳng định mặc dù đại dịch Covid-19 là một thách thức nghiêm 

trọng đối với toàn nhân loại. Tuy nhiên, ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là 

các nƣớc khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông lại thành công trong việc ngăn 

chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 có đƣợc sự thành công là do các nƣớc 

này đã chủ động thực hiện một số biện pháp ngăn chặn nhƣ: ƣu tiên sức khỏe 
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hơn các mối quan tâm kinh tế; tạo ra thông tin liên lạc công cộng tuyệt vời; 

khuyên khích ngƣời dân không tụ tập nơi đông ngƣời. Đồng thời để ngăn dịch 

bệnh xâm nhập các nƣớc trong khu vực đã thực thi các biện pháp phối hợp 

kiểm soát biên giới với nƣớc có láng giềng. 

 Sự đồng thuận giữa nhà nƣớc và nhân dân trong việc áp dụng các biện 

pháp phòng chống Covid-19 là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành 

công của nhiều quốc gia trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, sự đồng 

thuận giữa Đảng chính trị và chính phủ các nƣớc trong việc ban hành cách 

biện pháp phòng chống và chủ trƣơng hợp tác quốc tế chống Covid-19 cũng 

là yếu tố không kém phần quan trọng. ―What state-party relations mean for 

Covid-19 management in Southeast Asia” (Quan hệ nhà nƣớc - đảng có ý 

nghĩa nhƣ thế nào đối với việc quản lý Covid-19 ở Đông Nam Á) đƣợc đăng 

trên trang thông tin của Viện Brookings, ngày 07/01/2021 của Thomas 

Pepinsky - Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Á. Bằng nhiều luận điểm 

tác giả khẳng định đại dịch Covid-19 là phép thử đối với vai trò chính trị của 

các nhà nƣớc trong việc đảm bảo sức khỏe của cộng đồng trên toàn thế giới. 

Tác giả khẳng định ở khu vực Đông Nam Á: ―Sự hợp nhất giữa đảng và nhà 

nƣớc có ý nghĩa đối với việc quản lý đại dịch vì nó mang lại cho đảng cầm 

quyền tất cả các công cụ hành chính và đàn áp mà đảng này cần để thực hiện 

các chính sách ngăn chặn Covid-19‖ [227] cũng nhƣ đẩy mạnh hợp tác với 

các tổ chức quốc tế, các quốc gia trong phòng chống đại dịch Covid-19. Cũng 

đƣa ra quan điểm khi đƣa ra nhận định về sự thành công của các nƣớc 

ASEAN trong phòng chống Covid-19, Mely Caballero-Anthony (14/01/2021) 

- Trung tâm Nghiên cứu An ninh Phi truyền thống, Trƣờng Nghiên cứu Quốc 

tế S. Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang đã có bài biết với nhan đề 

“Covid-19 in Southeast Asia: Regional pandemic preparedness matters” 

(Covid-19 ở Đông Nam Á: Vấn đề chuẩn bị cho đại dịch khu vực) đƣợc đăng 

trên trang thông tin của Viện Brookings. Trong bài viết tác giả khẳng định dù 
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đại dịch đã kéo dài hơn một năm, nhƣng tình hình tồi tệ này vẫn còn kéo dài 

trên toàn cầu. Tuy nhiên, so với các khu vực khác trên thế giới, Đông Nam Á 

không bị ảnh hƣởng quá lớn bởi sự tàn phá của đại dịch Covid-19. Theo tác giả 

sự thành công của khu vực Đông Nam Á trong đại dịch là sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các nƣớc trong khu vực, thông qua các cơ chế do ASEAN xây dựng. 

 “The Vaccine Vanguard” (Tiêm phòng vắc xin) của Kami Navarro trên 

Asian Scientist Magazine (Tạp chí Nhà khoa học châu Á) ngày 13/04/2021, 

theo tác giả để nhân loại vƣợt qua đại dịch Covid-19 thì vắc xin giữ vai trò 

then chốt. Để cuối cùng chấm dứt đại dịch Covid-19, các nhà khoa học giỏi 

nhất châu Á đang cùng nhau tạo ra vắc xin chống lại vi rút SARS-CoV-2. Chỉ 

riêng châu Á đã phát triển ít nhất 7 loại vắc xin và hiện đang đƣợc thử nghiệm 

lâm sàng giai đoạn 3 trên quy mô lớn, đa quốc gia. Năm trong số các loại vắc 

xin này đến từ Trung Quốc, các đối thủ còn lại đƣợc phát triển bởi các công ty 

công nghệ sinh học Ấn Độ. Trung Quốc và Ấn Độ không phải là những ngƣời 

châu Á duy nhất trong cuộc đua sản xuất vắc xin Covid-19 mà còn có Nhật 

Bản, Việt Nam, Singapores. Cuối cùng tác giả khẳng định không có quốc gia 

nào thực sự an toàn cho đến khi Covid-19 đƣợc dập tắt một cách hiệu quả và 

vắc xin là chìa khóa giúp thế giới vƣợt qua đại dịch. Do vậy, hợp tác cùng 

chống lại đại dịch Covid-19 cũng nhƣ nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc 

xin là tất yếu. 

 Cũng bàn về bí quyết giúp các quốc gia thành công và hạn chế tối đa 

những hậu quả do dịch bệnh gây ra, Debora Mackenzie (2021) trong cuốn 

sách ―Covid-19: Đại dịch đáng lẽ không bao giờ xảy ra và làm thế nào đề 

ngăn chặn đại dịch kế tiếp” đƣợc dịch bởi Trịnh Vĩnh Lộc do Nhà xuất Bản 

Thế giớ và Nhã Nam phát hành, đã chỉ ra rằng: Tổ chức Y tế thế giới đã đƣa 

ra nhiều khuyến cáo về phòng chống Covid-19, nhƣng rất ít nƣớc làm theo 

một cách đầy đủ. Khi các nƣớc nhận thức về sự nguy hiểm thì đã quá muộn 

để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, để ngăn chặn đại dịch Covid-19 và đại dịch 
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kế tiếp việc các quốc gia phải công khai thông tin dịch bệnh là cần thiết. Điều 

này đặt ra yêu cầu các quốc gia phải hợp tác với nhau trong phòng chống dịch 

bệnh: xây dựng các hệ thống giám sát để sớm phát hiện mầm bệnh; hợp tác 

nghiên cứu sản xuất thuốc, vắc xin; xây dựng kho dự trữ y tế chung; hợp tác 

sản xuất trang thiết bị y tế; luôn sẵn sàng các phƣơng án ứng phó… Cũng cho 

rằng các quốc gia phải luôn chuẩn bị các phƣơng án ứng phó, Salma Khalik 

(07/11/2023), trong bài viết “Covid-19’s greatest lesson: Better to be 

prepared than cooperate after crisis erupts” (Bài học lớn nhất của Covid-19: 

Thà chuẩn bị còn hơn hợp tác sau khi khủng hoảng nổ ra) trên The 

straitstimes (07/11/2022) đã chỉ ra rằng sự kết nối ngày càng chặt chẽ của thế 

giới đã dẫn tới sự hợp tác lớn hơn trên toàn cầu. Trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 bùng phát các quốc gia, tổ chức quốc tế đã nỗ lực hợp tác vì lợi ích 

chung nhằm là kiểm soát dịch bệnh, khôi phục chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, 

ngay cả khi Đại dịch lắng xuống thế giới vẫn phải bắt đầu chuẩn bị cho ―bệnh 

X‖ có thể còn tàn phá nặng nề hơn Covid-19. Điều đó hàm ý răng các quốc 

gia cần luôn luôn chuẩn bị các phƣơng án dự phòng thay vì đối phó khi dịch 

bệnh bùng phát. 

 Thứ năm, yếu tố cản trở nỗ lực hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 

 “Vaccine vs geopolitics? Political ambitions may slow down battle 

against global pandemic” (Vắc xin và địa chính trị? Tham vọng chính trị có 

thể làm chậm cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu) của Andrei Kadomtsev 

trên Moderndiplomacy ngày 06/12/2020, nội dung chính đƣợc đề cập trong 

bài viết là: Theo Tổ chức Y tế Thế giới,  đến cuối năm 2020 đã có 48 loại vắc 

xin Covid-19 đang đƣợc đƣa vào thử nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm thứ 

ba nhƣ ở Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, một số quốc gia EU và Ấn Độ. Những lo 

ngại đầu tiên về khả năng nỗ lực phát triển vắc xin và hiệu quả của nó có thể 

biến thành cuộc chạy đua giành ảnh hƣởng địa chính trị. Bởi vì, tăng cƣờng 

https://www.straitstimes.com/authors/salma-khalik
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ảnh hƣởng quốc tế thông qua ngoại giao ―vắc xin‖ có tiềm năng to lớn dẫn tới 

việc đổ lỗi hay cáo buộc lẫn nhau giữa Mỹ và các nƣớc phƣơng Tây đối với 

Nga và Trung Quốc xoay quanh vấn đề quy trình sản xuất, ăn cắp dữ liệu về 

vắc xin. Trung Quốc bị cáo buộc có kế hoạch xây dựng một ―trật tự thế giới 

mới‖ phục vụ lợi ích của Trung Quốc thông qua ngoại giao vắc xin. Do vậy, 

―cuộc chạy đua vắc xin‖ không đƣợc công bố chính thức đang trở thành một 

yếu tố quan trọng của sự cạnh tranh chiến lƣợc giữa các quốc gia đặc biệt là 

các nƣớc lớn. Cuối cùng tác giả nhận định chạy đua sản xuất vắc xin sẽ làm 

chậm lại cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của nhân loại. 

 Cũng cho rằng yếu tố cạnh tranh địa – chính trị sẽ cản trở nỗ lực toàn 

cầu chống Covid-19, Jonathan Stromseth (14/05/2020) trong bài viết “US-

China rivalry after Covid-19: Clues and early indications from Southeast 

Asia” (Đối đầu Mỹ - Trung hậu Covid-19: Manh mối và dấu hiệu sớm từ 

Đông Nam Á) trên Brookings chỉ ra rằng: Một số ngƣời khẳng định đại dịch 

Covid-19 có thể định hình lại trật tự toàn cầu, nâng cao vị thế của Trung 

Quốc, trong khi những ngƣời khác hoài nghi rằng Trung Quốc có khả năng 

nổi lên nhƣ một cƣờng quốc thống trị thế giới. Trong kịch bản này, chúng ta 

sẽ chứng kiến sự suy yếu hơn nữa vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ, sự cạnh tranh 

gia tăng giữa Hoa Kỳ và một Trung Quốc đang lên cũng là một yếu tố cản trở 

nỗ lực hợp tác quốc tế chống Covid-19. Do vậy, đại dịch Covid-19 sẽ ảnh 

hƣởng đến các xu hƣớng địa chính trị dài hạn hoặc có khả năng xác định một 

trật tự toàn cầu mới. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán Covid-19 các quốc gia 

cần kiểm soát mâu thuẫn cùng hợp tác vì lợi ích chung. Ngoài ra, Lê Hải Bình 

và Nguyễn Thị Nhật Linh trong bài viết ―Cuộc chiến truyền thông giữa Mỹ và 

Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19‖ trên Tạp Chí Lý luận chính trị 

ngày 15/10/2021, cũng khẳng định đại dịch Covid-19 đã làm cho cạnh tranh 

chiến lƣợc Mỹ - Trung ngày càng trở nên gay gắt, điểm nổi bật là cuộc chiến 

truyền thông liên quan tới nguồn gốc của dịch bệnh. Hệ quả là làm cho quan 
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hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng xoay quanh ―cuộc chiến thƣơng mại‖ trở 

nên rạn nứt sâu sắc trong đại dịch Covid-19. Do vậy, Mỹ - Trung đã không có 

sự hợp tác trong việc ứng phó với dịch bệnh. Điều đó đã ảnh hƣởng sâu sắc 

tới hợp tác quốc tế trong việc ứng phó và kiểm soát dịch bệnh trên toàn cầu. 

1.3. Các công trình nghiên cứu về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 

 Thứ nhất, sự thành công của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19: 

 “Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong “cuộc chiến” phòng, 

chống đại dịch Covid-19”, trên báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 

19/05/2020, của Lê Hải Bình. Trong bài viết tác giả khẳng định giá trị trƣờng 

tồn của tƣ tƣởng, phong cách Hồ Chí Minh đối với mọi hành động của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh sự thành công của 

Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là kết quả vận dụng sáng 

tạo tƣ tƣởng và phong cách Hồ Chí Minh đó là những bài học về: lấy dân làm 

gốc; tƣ tƣởng về đại đoàn kết dân tộc và huy động sức mạnh toàn dân; tấm 

lòng nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về đoàn kết, trách nhiệm 

quốc tế; phong cách làm việc sát sao, quên mình vì nhân dân. Trong đó, tinh 

thần đoàn kết và trách nhiệm quốc tế đã đƣợc Việt Nam thể hiện trong đại 

dịch Covid-19.  

 Lý giải về sự thành công của Việt Nam trong phòng chống Covid-19, 

“How Vietnam Beat Covid” (Cách Việt Nam đánh bại Covid) của tác giả 

Heidi Tran trên Asian Scientist Magazine (Tạp chí Nhà khoa học châu Á) 

ngày 16/04/2021, khẳng định: Việt Nam là quốc gia nhỏ với nguồn lực hạn 

chế nhƣng nhờ chiến lƣợc phù hợp đã đạt đƣợc thành quả đáng kinh ngạc 

trong việc phòng chống đại dịch Covid-19. Một trong những chiến lƣợc thành 

công nhất của Việt Nam trong việc kiểm soát sự lây lan của Covid-19 là 

phƣơng pháp truy vết tiếp xúc tích cực, theo dõi các ca bệnh theo mức độ tiếp 
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xúc với ngƣời bị nhiễm bệnh đƣợc gọi là F0 cho đến F5. Bên cạnh đó, tác giả 

còn khẳng định sự thành công của Việt Nam còn bắt nguồn từ sự hợp tác, 

giúp đỡ có hiệu quả của WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác.  

 Cũng bàn về những nỗ lực khác của Việt Nam trong đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế chống đại dịch Covid-19, Edward Lahiff, Pham Quang Minh và 

 Nguyễn Trọng Chính (10/2022) với bài viết “Vietnam’s Response to the 

Covid-19 Pandemic” (Ứng phó của Việt Nam trƣớc đại dịch Covid-19)  trên 

Bristol university press digital đã nhấn mạnh Việt Nam cũng nhƣ nhiều quốc 

gia khác trên thế giới đã phải chịu nhiều thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra 

và phải thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh. Tuy 

nhiên, để phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả chính phủ Việt Nam đã 

thành lập Nhóm công tác về ngoại giao vắc xin. Bằng chứng rõ ràng hơn về 

mong muốn tăng cƣờng hợp tác y tế với các đối tác quốc tế có thể đƣợc thấy 

qua việc thành lập Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ ở 

khu vực Đông Nam Á đặt tại Hà Nội.  

 Thứ hai, vai trò của ngoại giao Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19. 

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam đã luôn chủ 

động, tích cực và có trách nhiệm trong phối hợp với các đối tác quốc tế. Một 

điều đáng lƣu ý trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngoại giao Việt Nam đã góp 

phần quan trọng vào sự thành công của Việt Nam trong hợp tác quốc tế chống 

Covid-19. “Ngoại giao Việt Nam góp phần kiểm soát, khống chế đại dịch 

Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế” của Dƣơng Minh Huệ (27/08/2020) 

trên Tạp chí Cộng sản, trong bài viết tác giả khẳng định: đại dịch Covid-19 

gây ra những hậu quả chƣa từng có đối với nhân loại đặc biệt về tính mạng 

con ngƣời và kinh tế. Để giải bài toán trong Covid-19 khi chƣa có vắc xin các 

quốc gia đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa. Để vƣợt qua 

https://bristoluniversitypressdigital.com/search?f_0=author&q_0=Edward+Lahiff
https://bristoluniversitypressdigital.com/search?f_0=author&q_0=Pham+Quang+Minh
https://bristoluniversitypressdigital.com/search?f_0=author&q_0=Nguy%E1%BB%85n+Tr%E1%BB%8Dng+Ch%C3%ADnh
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/817197/ngoai-giao-viet-nam-gop-phan-kiem-soat%2C-khong-che-dai-dich-covid-19%2C-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thuc-tien-kinh-nghiem1/-/2018/817197/ngoai-giao-viet-nam-gop-phan-kiem-soat%2C-khong-che-dai-dich-covid-19%2C-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te.aspx
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thách thức mang tên Covid-19, Việt Nam đã chủ động hợp tác với bạn bè, đối 

tác quốc tế trong và ngoài khu vực nhằm chia sẻ thông tin dịch bệnh, cộng 

hƣởng sức mạnh để phòng chống dịch bệnh. Hoạt động hợp tác quốc tế đã tạo 

điều kiện cho việc xác lập môi trƣờng an toàn, ổn định để phục hồi và phát 

triển kinh tế. Phạm Quang Hiệu (31/01/2022) trong bài viết “Đối ngoại Đảng, 

ngoại giao Nhà nước trong một năm nhiều biến động” trên Tạp chí nghiên 

cứu, hƣớng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung 

ƣơng cũng khẳng định: sự linh hoạt, tích cực, chủ động và sáng tạo của ngoại 

giao Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc thu hút các nguồn lực bên 

ngoài phục vụ công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Trong đó, ngoại giao 

vắc xin đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu cấp bách của Việt Nam. Việt 

Nam từ một nƣớc có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp đã trở thành một trong những 

nƣớc tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng hợp tác với 

Nga trong việc chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin Sputnik V. Cùng đề 

cập tới chủ đề ngoại giao trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nguyễn Thị Thu 

Nga (02/05/2022) trong bài viết “Vai trò của hoạt động ngoại giao và hợp tác 

quốc tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam” trên 

Tạp chí Cộng sản đã nhấn mạnh vai trò của hoạt động ngoại giao và hợp tác 

quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19. Điều này đƣợc thể hiện ở một 

số kía cạnh nhƣ: hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc chia sẻ, nắm bắt 

thông tin dịch bệnh và kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh; đẩy mạnh, xúc tiến 

chiến lƣợc ngoại giao vắc xin; vận động ngƣời Việt Nam tại nƣớc ngoài tham 

gia, đóng góp vào công tác phòng chống đại dịch Covid-19 ở trong nƣớc 

thông qua ―Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19‖. Cũng nhấn mạnh vai trò 

của hoạt động ngoại giao Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19, 

Nguyễn Văn Lịch - Nguyễn Lan Phƣơng (Học viện Ngoại giao) trong nghiên 

cứu “Ngoại giao vắc xin trên thế giới và thực tiễn triển khai ở Việt Nam” trên 

tạp chí điện tử Tạp chí Cộng sản ngày 19/07/2022, khẳng định: Vắc xin là 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/825312/vai-tro-cua-hoat-dong-ngoai-giao-va-hop-tac-quoc-te-trong-cong-tac-phong%2C-chong-dich-benh-covid-19-o-viet-nam.aspx?fbclid=IwAR0REeVgokT1PfRevnJVCDCwgXuM8CNeVqN36NhWpFcg-sUfWfd6TdMAvTs
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/825312/vai-tro-cua-hoat-dong-ngoai-giao-va-hop-tac-quoc-te-trong-cong-tac-phong%2C-chong-dich-benh-covid-19-o-viet-nam.aspx?fbclid=IwAR0REeVgokT1PfRevnJVCDCwgXuM8CNeVqN36NhWpFcg-sUfWfd6TdMAvTs
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chìa khóa để nhân loại vƣợt qua đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, ngoại 

giao vắc xin đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Việt Nam trong 

cuộc chiến chống Covid-19. Đại dịch Covid-19 cũng là một cơ hội để một số 

quốc gia mở rộng quyền lực mềm, nâng cao vị thế, vai trò trên trƣờng quốc tế. 

Trong một nghiên cứu khác của Le Dinh Tinh và Nguyen Tien Thanh trên 

Revista Brasileira de Política Internacional (2022) với tiêu đề “Promoting 

health diplomacy in the fight against Covid-19: the case of Vietnam” (Thúc 

đẩy ngoại giao y tế trong cuộc chiến chống Covid-19: trƣờng hợp của Việt 

Nam) vấn đề ngoại giao tiếp tục đƣợc nhấn mạnh và tập trung vào ngoại giao 

y tế. Nhóm tác giả đã đƣa ra hai nhóm lý thuyết để giải thích yếu tố thúc đẩy 

ngoại giao y tế của Việt Nam đó là: chủ nghĩa hiện thức và chủ nghĩa chức 

năng. Bài viết cũng nhấn mạnh trên trƣờng quốc tế, Việt Nam đã thể hiện 

thành công vai trò kép là Ủy viên không thƣờng trực Hội đồng Bảo an Liên 

hợp quốc và Chủ tịch ASEAN 2020, đăng cai tổ chức các cuộc họp, hội nghị 

trực tuyến và chủ động thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống dịch bệnh, 

phục hồi kinh tế vì thịnh vƣợng, hòa bình và phát triển của khu vực và quốc tế 

[204]. Ở cấp độ song phƣơng hợp tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 

và hoạt động ngoại giao y tế của Việt Nam cũng đƣợc triển khai mạnh mẽ với 

các nƣớc lớn nhƣ Mỹ, Nhật, Anh. 

 Khi bàn về quan hệ hợp tác Việt Nam – Mỹ trong đại dịch Covid-19, 

Tuan Minh (15/08/2021), trong bài viết “Vietnam-US relations during the 

Covid-19 pandemic‖ (Quan hệ Việt - Mỹ trong đại dịch Covid-19) trên 

Vietnamnetglobal nhấn mạnh: đại dịch Covid-19 đã ảnh hƣởng đến việc thực 

hiện các kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, nhƣng cũng tạo đà hợp tác, 

thậm chí mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực mới nhƣ phòng chống dịch 

bệnh. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Việt Nam – Mỹ đã có những hoạt 

động hợp tác thiết thực vì lợi ích chung góp phần vào sự thành công của mỗi 

nƣớc trong kiểm soát dịch bệnh. 
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 Ấn Độ và Việt Nam là hai nƣớc có quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu 

dài và ngày càng phát triển rực rỡ. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam 

và Ấn Độ đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hợp tác ứng phó với dịch 

bệnh. Nguyễn Trần Xuân Sơn (2022), trong bài viết ―Quan hệ Việt Nam - Ấn 

Độ: 50 năm gắn kết tình hữu nghị” trên Tạp chí Cộng sản đã nhấn mạnh: Hợp 

tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 giữa Việt Nam - Ấn Độ đã đƣợc hai 

nƣớc tích cực triển khai. Sự giúp đỡ của Ấn Độ đã góp phần giúp Việt Nam 

có thêm nguồn lực ứng phó với đại dịch Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó, để 

giải quyết bài toán vắc xin hai nƣớc đã ký thỏa thuận hợp tác thử nghiệm và 

sản xuất vắc xin Nanocovax (8/2021). 

 Bàn về vai trò của Việt Nam trong hợp tác quốc tế phòng chống đại 

dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á, Bich Tran là nghiên cứu sinh tại Đại 

học Antwerp và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề toàn 

cầu, Đại học Ryukoku có bài viết đăng trên eastasiaforum (01/06/2020) với 

tiêu đề ―Vietnam leads ASEAN through Covid-19‖ (Việt Nam lãnh đạo 

ASEAN vƣợt qua Covid-19) đã nhấn mạnh vai trò Chủ tịch ASEAN trong 

việc lãnh đạo các nƣớc ASEAN ứng phó với đại dịch Covid-19. Bên cạnh 

việc thúc đẩy hợp tác nội khối Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN 

với các đối tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19. Một nghiên cứu 

khác đề cập tới vai trò của Việt Nam trong hợp tác quốc tế chống Covid-19 tại 

khu vực ASEAN nhƣ: “Vietnam’s successful handling of Covid-19 enhances 

role in ASEAN: Carl Thayer” (Thành công của Việt Nam trong xử lý Covid-

19 đã nâng cao vai trò trong ASEAN: Carl Thayer) của Linh Pham 

(30/06/2020) trên Hanoi Times, trong bài viết tác giả đã trích lời của Giáo sƣ 

danh dự Carl Thayer của Đại học New South Wales, Canberra về sự thành 

công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và vai trò của 

Việt Nam trong phòng chống Covid-19 ở khu vực ASEAN. Theo giáo sƣ Carl 

Thayer sự bùng phát của Covid-19 là bất ngờ và làm đảo lộn kế hoạch trƣớc 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/825650/quan-he-viet-nam---an-do--50-nam-gan-ket-tinh-huu-nghi.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/825650/quan-he-viet-nam---an-do--50-nam-gan-ket-tinh-huu-nghi.aspx
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đó của ASEAN trong việc giải quyết một loạt vấn đề, chẳng hạn nhƣ xây 

dựng cộng đồng. Nhƣng các nhà lãnh đạo ASEAN cùng nhau thống nhất các 

chính sách chung để phòng chống đại dịch Covid-19. Do vậy, Việt Nam đã 

tạo đƣợc điểm nhấn quan trọng trong năm chủ tịch ASEAN 2020.   

1.4. Một số nhận xét và những vấn đề đặt ra cho luận án 

 Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu để phục vụ quá trình 

viết luận án, Nghiên cứu sinh đã tiếp cận đƣợc nhiều nguồn tài liệu đáng tin 

cậy, nghiên cứu về những tác động của đại dịch Covid-19; hợp tác quốc tế nói 

chung trong phòng chống đại dịch Covid-19; hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong phòng chống đại dịch Covid-19. Qua đó, nghiên cứu sinh có một số 

nhận xét nhƣ sau: 

 Thứ nhất, luận án đã kế thừa, tiếp thu cơ sở lý luận, thực tiễn trong hoạt 

động hợp tác quốc tế phòng chống đại dịch Covid-19. Từ đó, luận án đã chắt 

lọc cơ sở lý luận, thực tiễn đƣợc trình bày trong các công trình khảo cứu để 

xây dựng cơ sở hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống 

đại dịch Covid-19.  

 Thứ hai, qua khảo cứu nghiên cứu sinh thấy rằng có nhiều công trình 

trong và ngoài nƣớc nghiên cứu về hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19. Tuy nhiên, những công trình đƣợc đề cập chỉ tập trung vào: 

những tác động của đại dịch Covid-19 với an ninh và phát triển đối với khía 

cạnh quốc tế, khu vực, một số quốc gia cụ thể; hợp tác quốc tế trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 nói chung; đƣa ra một số dự báo về tƣơng lai sau 

dịch bệnh mà thiếu vắng những công trình tập trung bàn, nghiên cứu mang 

tính tổng quát về hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống 

đại dịch Covid-19. 

 Thứ ba, các công trình nghiên cứu về hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 còn hạn chế về số lƣợng và sự chuyên 

biệt. Do vậy, luận án của nghiên cứu sinh là một công trình nghiên cứu mới, 
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nội dung của luận án sẽ tập trung vào thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế của 

Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 từ năm 2019 tới ngày 

05/05/2023. 

 Qua nghiên cứu nội dung hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 nghiên cứu sinh nhận thấy có thể bổ sung, phát triển 

một số điểm sau: 

 Thứ nhất, nghiên cứu sinh bổ sung cơ sở thực tiễn cho hoạt động hợp 

tác quốc tế của Việt Nam, trong đó trọng tâm là hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 trên hai phƣơng diện hợp tác đa phƣơng 

và hợp tác song phƣơng. 

 Thứ hai, nghiên cứu sinh tập trung phân tích, đánh giá quá trình hợp tác 

quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 (2019-2023). 

 Thứ ba, trên cơ sở thực trạng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 nghiên cứu sinh đánh giá kết quả đạt đƣợc, 

hạn chế còn tồn tại. Cuối cùng nghiên cứu sinh đề xuất một số khuyến nghị về 

chính sách trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 nói riêng, các đại dịch truyền nhiễm nguy hiểm và 

các vấn đề an ninh phi truyền thống nói chung. 

 Tóm lại, một công trình nghiên cứu về hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 là rất cần thiết có ý nghĩa khoa học, lý 

luận và thực tiễn sâu sắc đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong ứng phó với 

các thách thức an ninh phi truyền thống. Qua luận án nghiên cứu sinh hi vọng 

sẽ góp phần cung cấp một góc nhìn tổng quát về hoạt động hợp tác quốc tế 

của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 (2019-2023) để góp phần 

nhỏ vào quá trình xây dựng, hoạch định chính sách về ứng phó với các thách 

thức an ninh phi truyền thống (nhất là vấn đề dịch bệnh truyền nhiễm) của 

Việt Nam trong những năm tới. 



47 

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC                 

QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Các khái niệm liên quan tới luận án 

 Trong phần này nghiên cứu sinh giới thiệu một số khái niệm cơ bản 

đƣợc sử dụng trong luận án, bao gồm: an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, 

đại dịch, đại dịch covid-19, hợp tác quốc tế. Khái niệm về đại dịch, dịch bệnh 

đƣợc nêu ra để làm rõ tính chất, mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. 

Khái niệm về hợp tác quốc tế giúp làm rõ mục tiêu, bản chất của hợp tác quốc 

tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. Khái niệm về an ninh 

phi truyền thống giúp chúng ta nhận thấy hợp tác quốc tế là xu thế, yêu cầu 

bắt buộc trong phòng chống đại dịch Covid-19. 

 2.1.1.1. Khái niệm hợp tác quốc tế 

 Hợp tác quốc tế không phải là một hiện tƣợng mới xuất hiện trong đời 

sống của nhân loại, hoạt động này đã xuất hiện từ sớm trong lịch sử cùng với 

sự ra đời của các quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, ―việc nghiên cứu về hợp tác 

quốc tế trong quan hệ quốc tế chỉ bắt đầu phổ biến trong vài thập kỷ trở lại 

đây (từ đầu những năm 1980)‖[96, tr. 40]. Thuật ngữ này đƣợc cấu thành bởi 

hai cụm từ ―hợp tác‖ và ―quốc tế‖. Trong đó ―hợp tác‖ là cụm từ phức tạp phụ 

thuộc vào thể chể chế chính trị, quan niệm, đƣờng lối phát triển, chủ thể ra 

quyết định và lợi ích quốc gia đạt đƣợc từ đó quy định ý thức, hành vi hợp tác 

của các chủ thể trong quan hệ quốc tế.  

 Trong hệ thống quan hệ quốc tế, hợp tác là một trong những hình thức 

quan hệ cơ bản giữa các chủ thể trong quá trình tƣơng tác với nhau. Theo từ 

điển Tiếng Việt, hợp tác là ―cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công 

việc, lĩnh vực nào đó nhằm một mục đích chung‖[156, tr.613]. Từ điển 

Oxford Learner’s Dictionaries cho rằng hợp tác là ―cùng làm việc với ai đó để 



48 

đạt đƣợc cái gì đó‖[212]. Nhƣ vậy, hợp tác diễn ra khi các chủ thể quan hệ 

quốc tế nhận thấy có lợi ích bao gồm lợi ích chung, lợi ích riêng và lợi ích chỉ 

có thể đạt đƣợc khi hợp tác. Điều đó cho thấy lợi ích đƣợc xem là sợi dây kết 

nối giữa các chủ thể, quy định hành vi của các chủ thể trong quan hệ quốc tế. 

 Ngày nay, hợp tác quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu, yêu cầu bắt buộc 

đối với tất cả các quốc gia dân tộc, bởi vì cùng với quá trình toàn cầu hóa, hội 

nhập quốc tế là sự xuất hiện ngày càng nhiều các vấn đề toàn cầu mà không 

một quốc gia nào có thể tự giải quyết. Theo tác giả Hoàng Khắc Nam, hợp tác 

quốc tế là ―sự phối hợp hòa bình giữa các chủ thể quan hệ quốc tế nhằm thực 

hiện các mục đích chung‖[105, tr.223]. Nhƣ vậy, có thể hiểu một cách tổng 

quát: Hợp tác quốc tế là sự phối hợp hành động giữa các chủ thể quan hệ 

quốc tế trong một hoặc một số nội dung cụ thể vì lợi ích. 

 Theo những quan niệm phổ biến hợp tác quốc tế bao gồm 04 đặc trƣng 

cơ bản sau: Một là, về chủ thể: hợp tác quốc tế phải có sự tham gia của các 

chủ thể quan hệ quốc tế; Hai là, về mục đích: hợp tác là cách thức phối hợp 

nhằm thực hiện các mục đích chung với những lợi ích chung; Ba là, về hành 

vi: các chủ thể trong quan hệ quốc tế tƣơng tác một cách hòa bình với nhau; 

Bốn là, về kết quả: sự hợp tác thƣờng đem lại kết quả nhƣ nhau cho các bên 

tham gia hợp tác [105, tr.222]. Với chủ đề hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19, bốn đặc trƣng cơ bản của hợp tác quốc tế 

đƣợc nghiên cứu sinh sử dụng nhƣ làm khung phân tích cho luận án.  

 Đồng thời, hợp tác quốc tế đƣợc phân loại theo 03 cách sau: Một là, 

dựa theo lĩnh vực hợp tác: có thể chia thành hợp tác quốc tế thành kinh tế, 

hợp tác chính trị, hợp tác ngoại giao, hợp tác văn hóa, hợp tác trong lĩnh vực 

an ninh phi truyền thống,...; Hai là, căn cứ dưa trên chủ thể tham gia: có thể 

chia thành hợp tác song phƣơng và hợp tác đa phƣơng; Ba là, dựa trên quy 

mô không gian: hợp tác quốc tế đƣợc biểu hiện qua hợp tác khu vực, hợp tác 

toàn cầu. Hợp tác theo lĩnh vực và theo chủ thể tham gia vừa có tính độc lập 
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tƣơng đối, vừa có quan hệ chặt chẽ bổ trợ cho nhau. Hợp tác song phƣơng 

góp phần thúc đẩy hợp tác đa phƣơng, trong khi đó, hợp tác đa phƣơng giúp 

hợp tác song phƣơng ổn định hơn. Trƣớc đây, hợp tác khu vực diễn ra trƣớc, 

ngày nay hợp tác toàn cầu lại có xu hƣớng tăng do quá trình toàn cầu hóa và 

sự xuất hiện ngày càng nhiều các vấn đề toàn cầu mới nguy hiểm. Tuy nhiên, 

cũng giống nhƣ quan hệ giữa hợp tác theo lĩnh vực và hợp tác theo chủ thể 

tham gia, hợp tác khu vực và hợp tác toàn cầu cũng vừa có tính độc lập tƣơng 

đối vừa bổ trợ cho nhau: ―Hợp tác khu vực là tiền đề cho hợp tác toàn cầu 

nhƣng hợp tác toàn cầu là yêu cầu cho hợp tác khu vực‖[96, tr. 41-42]. Với 

chủ đề ―Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 

(2019-2023)‖, cả ba cách phân loại đƣợc sử dụng để nhận diện bản chất và 

các đặc thù của hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các đối tác trong phòng 

chống đại dịch Covid-19.  

 2.1.1.2. Khái niệm an ninh phi truyền thống 

 Thuật ngữ an ninh phi truyền thống dù đã đƣợc đề cập nhiều nhƣng đến 

nay vẫn chƣa có một thuật ngữ chung nhất đƣợc sử dụng. An ninh phi truyền 

thống có phạm vi tác động rộng lớn, nội dung đa dạng nên tùy thuộc vào cách 

cách tiếp cận, hoàn cảnh cụ thể và lợi ích mà các học giả, quốc gia đƣa ra các 

quan niệm khác nhau. 

 Ở cấp độ toàn cầu, Liên hợp quốc -  tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh 

cho rằng có 07 lĩnh vực chứa vấn đề an ninh phi truyền thống trong thế kỷ XX 

nhƣ: ―kinh tế, lƣơng thực, sức khỏe, môi trƣờng, con ngƣời, cộng đồng và 

chính trị‖[83, tr.13 -14]. Trong 07 vấn đề đƣợc Liên Hợp quốc đƣa ra thì có 

vấn đề là ―sức khỏe‖ và ―con ngƣời‖ có liên quan trực tiếp tới vấn đề y tế và 

an ninh con ngƣời. Điều đó cho thấy y tế, an ninh con ngƣời là những vấn đề 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự phát triển ổn định, thịnh vƣợng của nhân 

loại hiện nay cũng nhƣ tƣơng lai. An ninh sức khỏe là một trong những yếu tố 

quan trọng, trực tiếp cấu thành quan niệm về an ninh con ngƣời của Chƣơng 
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trình Phát triển Liên hợp quốc (United Nations Development Programme - 

UNDP) [112]. UNDP cho rằng việc đảm bảo an ninh con ngƣời có hai khía 

cạnh chính đó là: an toàn trƣớc các mối đe dọa triền miên nhƣ đói khát, bệnh 

tật và áp bức; con ngƣời đƣợc bảo vệ trƣớc những biến động bất thƣờng và có 

hại đối với cuộc sống hằng ngày - bất luận ở trong gia đình, nơi công sở hay ở 

cộng đồng [231]. Bƣớc sang những thập niên đầu thế kỷ XXI, các thách thức 

an ninh phi truyền thống đƣợc Liên hợp quốc nhận diện bao gồm 04 vấn đề: 

môi trƣờng suy thoái, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và khủng bố quốc tế‖ [83, 

tr.13 -14]. Nhƣ vậy, dịch bệnh đã đƣợc Liên hợp quốc nhận diện là một trong 

những thách thức an ninh phi truyền thống nguy hiểm nhất đối với nhân loại 

và đặt ra yêu cầu phải hợp tác quốc tế để cùng ứng phó. 

Richard H.Ullman đƣợc xem là ngƣời đầu tiên đƣa ra quan niệm ngắn 

gọn, cô đọng nhất về thuật ngữ an ninh phi truyền thống. Trong một bài viết 

năm 1983, ông cho rằng: ―an ninh quốc gia không nên hiểu theo nghĩa hẹp là 

bảo vệ nhà nƣớc trƣớc những cuộc tấn công quân sự qua biên giới lãnh thổ mà 

an ninh quốc gia còn phải đối mặt với những thách thức phi truyền thống, bao 

gồm: khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, an ninh môi 

trƣờng, di cƣ bất hợp pháp, an ninh năng lƣợng và an ninh con ngƣời‖ [129, 

tr.39]. Tiếp cận dƣới một góc độ khác, Mely Caballero Anthony một học giả 

phƣơng Tây khác cho rằng, an ninh phi truyền thống là: ―Thách thức đối với sự 

tồn vong và thịnh vƣợng của các quốc gia, dân tộc xuất hiện chủ yếu trong các 

nguồn phi quân sự, chẳng hạn nhƣ biến đổi khí hậu, suy thoái môi trƣờng 

xuyên biên giới và nguồn tài nguyên cạn kiệt, bệnh truyền nhiễm, thiên tai, di 

cƣ bất hợp pháp, tình trạng thiếu lƣơng thực, buôn lậu, buôn bán ma túy và các 

hình thức khác của tội phạm xuyên quốc gia‖ [129, tr.39-40]. Amitav Acharya 

là Giáo sƣ trƣờng Đại học công nghệ Nanyang – Singapore, ông quan niệm an 

ninh phi truyền thống là: ―các thách thức đối với sự tồn vong và chất lƣợng 

cuộc sống của con ngƣời và nhà nƣớc có nguồn gốc phi quân sự nhƣ biến đổi 
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khí hậu, khan hiếm nguồn lực, thiên tai, di cƣ không kiểm soát, thiếu lƣơng 

thực, buôn ngƣời, buôn ma túy và tội phạm có tổ chức‖ [129, tr. 40]. 

Cũng đƣa ra quan niệm về an ninh phi truyền thống, PGS.TS Lê Văn 

Cƣơng - Nguyên Viện trƣởng Viện chiến lƣợc Bộ Công an cho rằng phạm trù 

an ninh phi truyền thống bao gồm những nhân tố phi quân sự nhƣ: chủ nghĩa 

dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, an ninh tài chính, tiền tệ, năng lƣợng, 

an ninh khoa học – kỹ thuật, hiệu ứng nhà kính với sự nóng lên của trái đất và 

mất cân bằng sinh thái, buôn lậu ma túy, dịch bệnh truyền nhiễm, tội phạm có 

tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, di dân bất hợp pháp,.v.v [129, tr.28]. Tiếp 

cận dƣới góc độ an ninh, quốc phòng PGS.TS Nguyễn Mạnh Hƣởng cho rằng 

những vấn đề an ninh phi truyền thống vốn đã xuất hiện từ sớm trong lịch sử 

nhân loại nhƣ những nạn đói kéo dài, sự bùng phát thiên tai, dịch bệnh truyền 

nhiễm khủng khiếp đã cƣớp đi hàng triệu sinh mạng con ngƣời. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế diễn ra mạnh, cùng với đó là sự 

bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã làm cho các vấn đề an 

ninh phi truyền thống trở nên trầm trọng hơn, phức tạp hơn. Các nguy cơ do 

an ninh phi truyền thống gây ra không còn bị giới hạn trong phạm vi quốc gia 

mà có tính khu vực và toàn cầu. Do vậy, ―tính chất nguy hiểm của các mối đe 

dọa an ninh phi truyền thống không chỉ biểu hiện ở mức độ hủy hoại, sự tàn 

phá của nó đối với cuộc sống con ngƣời, mà còn đặt ra nhiều thách thức đối 

với sự ổn định xã hội, sự tồn vong của cả cộng đồng, hiệu quả thực hiện của 

hợp tác và hội nhập toàn cầu; thậm chí làm nảy sinh các vấn đề an ninh phi 

quân sự‖ [129, tr.28]. 

Bàn về khái niệm an ninh phi truyền thống, trong cuốn ―Tìm hiểu về 

một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng”, tập thể tác giả cho rằng: an ninh phi truyền thống có thể hiểu là một 

loại hình an ninh xuyên quốc gia do những yếu tố phi chính trị và phi quân sự 

gây ra, có ảnh hƣởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển và an ninh của mỗi 
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nƣớc, cả khu vực và toàn cầu. Đó là những vấn đề cấp bách đang nổi lên hiện 

nay nhƣ: cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân số, xung đột tôn giáo, dân tộc, 

nghèo đói, bệnh tật... những biểu hiện ngày càng mở rộng, sâu đậm trong đời 

sống quốc tế trở thành vấn đề toàn cầu, an ninh toàn cầu [116, tr.15]. 

 Ở Việt Nam, thuật ngữ an ninh phi truyền thống đƣợc chính thức sử 

dụng trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị khẳng định: các yếu tố đe dọa an 

ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực  tài chính – 

tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trƣờng… còn tiếp tục gia tăng [83, 

tr.18]. Sau đó, thuật ngữ này đã đƣợc sử dụng trong các văn kiện, của các kỳ 

Đại hội tiếp theo. Văn kiện Đại hội XIII (2021) của Đảng Cộng sản Việt Nam 

khẳng định: ―Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi 

truyền thống khác, nhất là an ninh mạng, ngày càng tác động mạnh, nhiều 

mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, 

khu vực và đất nƣớc ta‖ [55, tr. 31]. 

 Từ những khái niệm, quan niệm nêu trên có thể nhận thấy an ninh phi 

truyền thống tập trung vào các mối đe dọa phi quân sự. Các mối đe dọa này 

có bản chất xuyên quốc gia xét về nguồn gốc, quan niệm và tác động của 

chúng. Những mối nguy hiểm này thƣờng có phạm vi xuyên quốc gia và 

thách thức các biện pháp phòng chống đơn lẻ. Để ứng phó với thách thức an 

ninh phi truyền thống đòi hỏi sự hợp tác ở cấp độ toàn cầu, khu vực và trên 

phƣơng diện đa phƣơng, song phƣơng giữa các quốc gia.  

Nhƣ vậy, an ninh phi truyền thống là những thách thức phi quân sự 

ảnh hưởng tới an ninh và phát triển thịnh vượng của các quốc gia dân tộc.  

 2.1.1.3. Khái niệm dịch bệnh và đại dịch 

 Một là, khái niệm về dịch bệnh 

 Hiện nay, có nhiều khái niệm khác nhau về dịch bệnh nhƣng chƣa có 

sự thống nhất về cách định nghĩa. Theo từ điển Cambridge dịch bệnh đƣợc 
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hiểu là ―một căn bệnh nguy hiểm lây nhiễm cho nhiều ngƣời cùng một lúc‖ 

[186]. Khi định nghĩa về dịch bệnh từ điển Thefreedictionary cho rằng dịch 

bệnh là ― một bệnh lây lan trên một khu vực rất rộng, chẳng hạn nhƣ cả một 

quốc gia hoặc lục địa‖[229]. WHO cho rằng dịch bệnh: ―là sự bùng phát 

mang tính khu vực của một căn bệnh lây lan bất ngờ. CDC Mỹ gọi đó là ―sự 

gia tăng, thƣờng là đột ngột, về số ca mắc bệnh trên mức dự kiến ở khu vực 

đó‖[189]. Cũng đƣa ra quan niệm về dịch bệnh, WebMD cho rằng: 

dịch bệnh là khi một bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh chóng sang nhiều 

ngƣời hơn mức các chuyên gia mong đợi. Nó thƣờng ảnh hƣởng đến một 

khu vực rộng lớn hơn một ổ dịch [232].  

 Nhƣ vậy, dịch bệnh là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sau khi khởi 

phát sẽ nhanh chóng lây nhiễm cho nhiều ngƣời ở một phạm vi địa lý rộng 

lớn. Nếu không đƣợc kiểm soát dịch bệnh sẽ phát triển thành đại dịch (Ví dụ 

như đại dịch Covid-19). 

 Hai là, khái niệm về đại dịch và đại dịch Covid-19 

 Cũng giống nhƣ dịch bệnh, đại dịch cũng có nhiều quan niệm khác 

nhau và chƣa có một định nghĩa thống nhất. Theo từ điển Tiếng Việt, ―đại 

dịch là nạn dịch lớn, lây lan nhanh trên diện rộng, gây tác hại nặng nề mà 

không có cách nào diệt trừ ngay đƣợc‖[156, tr.379]. Với tƣ cách là cơ quan 

quốc tế phụ trách về vấn đề Y tế trên toàn cầu, năm 2010, WHO đã đƣa ra 

một định nghĩa tổng quát về đại dịch, theo đó đại dịch là: ―sự lây lan của một 

căn bệnh mới trên toàn thế giới ảnh hƣởng đến nhiều ngƣời‖ [189]. Trong khi 

đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) lại cho rằng 

đại dịch: "một dịch bệnh đã lan rộng trên một số quốc gia hoặc lục địa, 

thƣờng ảnh hƣởng đến một số lƣợng lớn ngƣời dân‖ [189]. Theo từ điển Dịch 

tễ học đại dịch đƣợc định nghĩa là: ―một dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới 

hoặc trên một khu vực rất rộng, vƣợt qua các biên giới quốc tế và thƣờng ảnh 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disease
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disease
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/infect
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html


54 

hƣởng đến một số lƣợng lớn ngƣời dân‖ [192]. Cũng đƣa ra định nghĩa về đại 

dịch WebMD cho rằng: ―đại dịch là sự bùng phát dịch bệnh lan rộng khắp các 

quốc gia hoặc châu lục. Nó ảnh hƣởng đến nhiều ngƣời hơn và cƣớp đi nhiều 

mạng sống hơn một trận dịch‖ [232].  

 Từ những quan niệm nêu trên có thể thấy rằng đại dịch xuất hiện khi 

một bệnh mới xuất hiện và nhanh chóng lây nhiễm giữa ngƣời với ngƣời trên 

một phạm vi rộng lớn nếu không đƣợc kiểm soát chặt chẽ.  

 Theo cẩm nang Y khoa toàn cầu MSD: “Covid-19 là một bệnh hô hấp 

cấp tính, đôi khi nặng do vi rút corona mới SARS-CoV-2 gây ra‖ [205], là 

một dịch bệnh nguy hiểm nhân loại đang phải đối mặt trong nhiều năm trở lại 

đây. Từ những quan điểm nêu trên có thể đƣa ra một định nghĩa mang tính 

tổng quát chung về đại dịch Covid-19, theo đó: Đại dịch Covid-19 là một dịch 

bệnh truyền nhiễm do vi rút SARS-CoV-2 và các biến thể của nó gây ra trên 

phạm vi toàn cầu. 

2.1.2. Lý thuyết quan hệ quốc tế có liên quan tới hợp tác quốc tế về phòng 

chống đại dịch Covid-19  

 Trong hệ thống lý thuyết quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ 

nghĩa Tự do có lịch sử hình thành sớm, đóng vai trò quan trọng trong việc tìm 

hiểu, xác định bản chất của hợp tác và cạnh tranh trong quan hệ quốc tế. Chủ 

nghĩa Tự do đƣợc vận dụng trong việc tìm hiểu chính sách hợp tác, ngoại giao 

vắc xin Covid-19 của Việt Nam cũng nhƣ của thế giới trong đại dịch Covid-

19. Chủ nghĩa Hiện thực giúp phân tích động cơ, lý do của các nƣớc lớn khi 

cung cấp, viện trợ vắc xin Covid-19. Trong khi đó, Chủ nghĩa Kiến tạo là một 

lý thuyết mới xuất hiện trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Chủ nghĩa Kiến tạo 

nhấn mạnh vấn đề bản sắc và lợi ích quốc gia ảnh hƣởng mạnh mẽ tới quan hệ 

quốc tế. Do vậy, trong luận án nghiên cứu sinh sẽ sử dụng 03 lý thuyết này để 

làm nổi bật bản chất của hợp tác quốc tế trong việc phòng chống đại dịch 

Covid-19. 
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 2.1.2.1. Chủ nghĩa Tự do 

 Chủ nghĩa Tự do là một trong những lý thuyết quan hệ quốc tế có lịch 

sử hình thành, phát triển lâu đời, đƣợc nhiều ngƣời sử dụng làm công cụ để lý 

giải sự vận động, bản chất và dự báo sự phát triển của quan hệ quốc tế. Khác 

với các quan điểm của những ngƣời theo Chủ nghĩa Hiện thực không quan 

tâm nhiều tới hành động của các quốc gia nhƣ thế nào, những ngƣời theo Chủ 

nghĩa Tự do quan tâm đến cách thức tạo ra sự thay đổi trong hành động của 

các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Có sự khác biệt này là do hai lý thuyết 

này có sự nhìn nhận, đánh giá khác nhau về: tình trạng vô chính phủ trong 

môi trƣờng quốc tế; chủ thể trong quan hệ quốc tế; bản chất của con ngƣời; cơ 

sở nhận thức; cơ sở thực tiễn. 

 Khi xem xét về chủ thể trong quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa Tự do cho 

rằng ngoài quốc gia là chủ thể cơ bản trong quan hệ quốc tế thì quan hệ quốc 

tế ngày nay có sự đa nguyên về chủ thể. Điều này đƣợc thể hiện ở hai cấp độ: 

cấp độ quốc tế và cấp độ trong nƣớc. Ở cấp độ quốc tế, những ngƣời theo chủ 

nghĩa tự do khẳng định ngoài quốc gia thì còn các chủ thể phi quốc gia khác 

tác động tới quan hệ quốc tế nhƣ: các tổ chức phi chính phủ, các công ty 

xuyên quốc gia. Các chủ thể phi quốc gia muốn hoạt động để thu về nhiều lợi 

ích thì cần có môi trƣờng hòa bình. Hợp tác sẽ là nhân tố quan trọng đảm bảo, 

duy trì, môi trƣờng hòa bình. Ở cấp độ trong nƣớc, chủ nghĩa tự do khẳng 

định sự tồn tại của nhiều lực lƣợng, nhóm lợi ích khác nhau. Ở những mức độ 

nhất định sự tồn tại của các lực lƣợng, nhóm lợi ích này sẽ có tác động nhất 

định vào quá trình hoạch định chính sách quốc gia trong đó có chính sách đối 

ngoại. Chính sách đối ngoại là kết quả của đấu tranh, thỏa hiệp của các lực 

lƣợng, nhóm lợi ích xoay quanh những lợi ích chung và lợi ích riêng. Lợi ích 

riêng, lợi ích chung tồn tại tất yếu, chi phối hành vi của các chủ thể. Do vậy, 

các chủ thể hoàn toàn có thể dung hòa các lợi ích với nhau, tập hợp lại và hợp 

tác cùng có lợi thay vì xung đột, đối kháng. Điều này lý giải tại sao các quốc 

gia lại hợp tác với nhau trong phòng chống đại dịch Covid-19. 
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 Chủ nghĩa Tự do khẳng định còn quốc gia có chủ quyền thì còn môi 

trƣờng vô chính phủ. Chủ nghĩa Tự do thừa nhận môi trƣờng vô chính phủ có 

sự tồn tại lâu dài và chi phối tình trạng xung đột trong quan hệ quốc tế. Tuy 

nhiên, Chủ nghĩa tự do cũng khẳng định ―môi trƣờng vô chính phủ không 

phải bất biến mà vẫn còn có thể biến đổi đƣợc theo hƣớng bớt vô chính phủ 

hơn do sự phát triển của nhận thức con ngƣời, hợp tác, tự do, dân chủ, luật 

pháp và thể chế quốc tế…‖ [104, tr.65]. Bởi vì, con ngƣời không giống nhƣ 

các sinh vật khác, con ngƣời có ý thức, bên cạnh cái riêng, cái chung luôn tồn 

tại là sợi dây gắn kết giữa con ngƣời với con ngƣời, điều mà giúp con ngƣời 

hợp tác với nhau thay vì xung đột. Điều này lý giải tại sao Chủ nghĩa Tự do 

khẳng định bên cạnh xung đột còn có hợp tác, bởi vì khả năng hòa hợp lợi ích 

giữa các quốc gia với nhau. Chủ nghĩa Tự do cũng nhấn mạnh các chủ thể 

trong quan hệ quốc tế mặc dù không thể thay đổi đƣợc hoàn cảnh, nhƣng họ 

có thể lựa chọn phƣơng án khác nhau để thích ứng. Thay vì xung đột có thể 

dẫn tới hủy diệt, họ cho rằng hợp tác cùng có lợi sẽ đem lại hòa bình, thịnh 

vƣợng, cùng phát triển cho mọi quốc gia dân tộc và đây là xu thế phát triển tất 

yếu của lịch sử quan hệ quốc tế. Hợp tác cùng thắng sẽ là dòng thác chính 

trong thời kỳ hiện đại, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu sắc. Lợi ích và lý trí dẫn tới các chủ thể trong quan hệ quốc tế 

gia tăng hợp tác. Hợp tác quốc tế sẽ đem lại lợi ích lâu dài và là xu thế tất yếu 

trong quan hệ quốc tế hiện nay. Do vậy, chủ nghĩa tự do tin rằng hợp tác sẽ 

ngày càng tăng và xung đột sẽ có xu hƣớng giảm. Ví dụ, để nhanh chóng 

kiểm soát đại dịch Covid-19, các quốc gia đều có xu hƣớng hợp tác, liên kết 

với nhau để ứng phó với sự lây lan của đại dịch. 

 Chủ nghĩa Tự do đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các thể chế quốc tế. 

Các thể chế quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoàn bình, quản 

lý xung đột, thúc đẩy hợp tác, hội nhập trên cơ sở phù hợp với lợi ích giữa các 

chủ thể tham gia. Việc tham gia vào các thể chế quốc tế sẽ giúp các quốc gia 
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có sự hiểu biết, củng cố lòng tin từ đó thúc đẩy hợp tác thay cho mâu thuẫn, 

đối đầu và xung đột. Hợp tác cùng có lợi sẽ giúp các quốc gia đạt đƣợc mục 

tiêu đề ra với chi phí thấp nhất nhƣ: duy trì hòa bình, ổn định và giải quyết 

các vấn đề an ninh phi truyền thống mới phát sinh. Do đó, hợp tác nói chung 

và hợp tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 sẽ mang lại lợi ích tuyệt đối, 

lâu dài cho các quốc gia trong một thế giới có sự gắn kết chặt chẽ. Ở đó sự 

phát triển của các quốc gia gắn liền với sự hợp tác với các quốc gia khác và 

các thể chế quốc tế trên thế giới. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát WHO đã 

nhanh chóng đƣa ra các cảnh báo, khuyến nghị đối với các quốc gia về sự 

nguy hiểm của dịch bệnh. Mặc dù, những khuyến cáo, hỗ trợ của WHO với 

các quốc gia có chậm so với các diễn biến thực thế của đại dịch Covid-19 

nhƣng điều này góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh của 

các quốc gia trong đó có Việt Nam. 

 Mặt khác, những ngƣời theo Chủ nghĩa Tự do kinh tế cho rằng phát 

triển kinh tế thị trƣờng là một phƣơng cách quan trọng để thúc đẩy hợp tác, 

đảm bảo an ninh và duy trì hòa bình trong quan hệ quốc tế. Sự phát triển 

kinh tế thị trƣờng sẽ đƣa lại kết quả tất yếu đó là sự phụ thuộc lẫn nhau ngày 

càng gia tăng giữa các quốc gia. Sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ thúc đẩy hợp tác 

cùng có lợi, ngăn chặn chiến tranh, làm cho các chủ thể phải quan tâm nhiều 

hơn đến các vấn đề xuyên quốc gia, là những vấn đề chung thay vì chỉ theo 

đuổi lợi ích riêng [104, tr. 74-75]. Lợi ích, lý trí sẽ dẫn tới sự hợp tác ngày 

càng tăng thay vì xung đột. Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã làm đứt gãy 

chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy nền kinh tế thế giới vào cuộc khủng hoảng 

mới. Trong bối cảnh đó, các quốc gia phải hợp tác để khôi phục các hoạt 

động kinh tế - xã hội.  

 Do vậy, Chủ nghĩa Tự do là lý thuyết phù hợp giúp lý giải, làm sáng tỏ 

bản chất hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam cũng nhƣ thế giới trong 

phòng chống đại dịch Covid-19. 
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 2.1.2.2. Chủ nghĩa Hiện thực 

 Trong hệ thống lý thuyết quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa Hiện thực là một 

lý thuyết nổi bật, có lịch sử lâu đời nhất trong hệ thống lý thuyết quan hệ quốc 

tế, đƣợc sử dụng rộng rãi nhất là trong thế kỷ XX. Đến nay, Chủ nghĩa Hiện 

thực vẫn đƣợc sử dụng rộng rãi nhƣ là một cơ sở để giải thích, đánh giá và 

nhận định các sự kiện, biến động trong quan hệ quốc tế. 

 Khi bàn về chủ thể trong quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa Hiện thực khẳng 

định quốc gia mà đại diện là các nhà nƣớc là chủ thể cơ bản và quan trọng nhất 

quyết định quan hệ quốc tế. Khi chủ thể thay đổi thì tất yếu dẫn tới sự thay đổi 

trong quan hệ quốc tế. Mọi hành động của các quốc gia đều có sự tính toán dựa 

trên những cân nhắc về chi phí bỏ ra và lợi ích đạt đƣợc. Trong quá trình tƣơng 

tác, các chủ thể luôn cố gắng tìm mọi cách để đạt đƣợc lợi ích nhiều nhất.  

 Chủ nghĩa Hiện thực khẳng định: ―Lợi ích quốc gia trở thành định 

hƣớng và ƣu tiên cho mọi chính sách đối ngoại. Chính sách đối ngoại là để 

thực hiện lợi ích quốc gia và lợi ích quốc gia là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm 

chính sách đối ngoại‖[104, tr.37]. Theo Mearsheimer, một Nhà Chủ nghĩa 

Hiện thực nổi tiếng ngƣời Mỹ nhận định: ―Các nƣớc vận hành trong thế giới 

tự cứu hầu nhƣ luôn căn cứ vào lợi ích của mình và không đặt lợi ích của 

mình dƣới lợi ích nƣớc khác, hoặc dƣới lợi ích của cái gọi là cộng đồng quốc 

tế. Lý do rất giản đơn: Chỉ có ích kỷ mới sống đƣợc trong một thế giới tự 

cứu‖[104, tr.38]. Điều đó là lý do giải thích vì sao trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu, nhiều quốc gia để đảm bảo an 

toàn, tính mạng cho ngƣời dân đã đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặm sự 

xâm nhập của đại dịch. Một số quốc gia còn cấm xuất khẩu một số dụng cụ y 

tế thiết yếu nhƣ: khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ
1
… Hệ quả là chuỗi 

                                                 
1
 1. Tháng 03/2020, Ấn Độ đã ban hành liên tiếp 02 thông báo 52 và 53/2015-2020 về việc điều chỉnh chính 

sách xuất khẩu một số mặt hàng liên quan đến phòng chống COVID-19. Theo đó, Ấn Độ ngay lập tức cấm 

xuất khẩu đối với tất cả các loại khẩu trang y tế dùng một lần 2-3 lớp; nguyên liệu vải để sản xuất khẩu trang, 

bộ áo choàng y tế; Cấm xuất khẩu máy thở, dụng cụ hô hâp nhân tạo, dụng cụ và máy trợ thở; Cấm xuất khẩu 

các mặt hàng liên quan đến chất tẩy rửa vệ sinh có mã hàng hóa Ex3401, Ex3402, HS 30049087, 380894. 
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cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nền kinh tế của nhiều nƣớc, thế giới rơi vào suy 

thoái và hệ thống y tế của nhiều quốc gia rơi vào tình trạng khủng hoảng chƣa 

từng có trong lịch sử loài ngƣời. Sự tuyệt đối hóa lợi ích quốc gia, đặt lợi ích 

riêng lên trên lợi ích của ngƣời khác và dẫn tới tranh giành lợi ích, quyền lực 

trong quan hệ quốc tế‖ [104, tr.35]. Theo đó, việc mở rộng hợp tác trong quan 

hệ quốc tế là một phƣơng thức mở rộng sự ảnh hƣởng, quyền lực của các chủ 

thể nhất là các nƣớc lớn, điều này đƣợc thôi thúc không chỉ bởi lợi ích quốc 

gia mà còn là nhu cầu mặc định của con ngƣời, ―và rằng việc sử dụng sức 

mạnh và quyền lực hình nhƣ bao giờ cũng kích thích ngƣời ta thèm muốn có 

thêm sức mạnh và quyền lực‖ [104, tr.35]. Ví dụ nhƣ trong đại dịch Covid-19 

một số quốc gia đã sử dụng ngoại giao vắc xin nhƣ là một công cụ để mở rộng 

ảnh hƣởng. 

 Chủ nghĩa Hiện thực khẳng định môi trƣờng quốc tế là vô chính phủ 

và  tình trạng này là bất biến. Bởi vì, quốc gia nào cũng muốn duy trì tính 

độc lập và quyền tự quyết của riêng mình. Trong môi trƣờng quốc tế vô 

chính phủ chiến tranh, xung đột, cạnh tranh lẫn nhau là phổ biến và nhiều 

khả năng kéo dài. Trong môi trƣờng vô chính phủ luôn tồn tại những mối đe 

dọa từ bên ngoài đối với sự tồn vong của quốc gia. Các quốc gia phải luôn 

tìm cách nâng cao sức mạnh để đảm bảo, duy trì an ninh quốc gia và sự phát 

triển thịnh vƣợng. Vì lẽ đó, an ninh quốc gia luôn là sự quan tâm hàng đầu, 

có ý nghĩa sống còn đối với các quốc gia dân tộc. Để tồn tại trong môi 

trƣờng vô chính phủ các quốc gia phải tự lực, tự cứu lấy mình chứ không 

trông chờ vào sự giúp đỡ của các quốc gia khác do tính ích kỷ, tƣ lợi của 

mọi quốc gia. Quyền lực là phƣơng tiện để đảm bảo lợi ích, duy trì an ninh, 

sự phát triển và ngăn chặn sự xâm lƣợc, tấn công của đối phƣơng trong môi 

trƣờng vô chính phủ. 

                                                                                                                                                    

2. Ngày 3/4/2020, Trong bối cảnh Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald 

Trump đã kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng để dừng các hoạt động xuất khẩu khẩu trang, các thiết bị 

bảo hộ y tế. 
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 Các nhà Hiện thực chủ nghĩa tin rằng hoàn cảnh bên ngoài quyết định 

hành động, suy nghĩ của chủ thể nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là đảm bảo 

sự tồn tại của quốc gia dân tộc trƣớc các mối đe dọa từ bên ngoài. Vì vậy, các 

quốc gia buộc phải hợp tác để ứng phó với đại dịch Covid-19 xuất hiện, bùng 

phát và trở thành thảm họa toàn cầu. Hệ thống quốc tế đƣợc các nhà hiện thực 

chủ nghĩa coi nhƣ môi trƣờng bên ngoài có tác động tới việc thực thi quan hệ 

và chính sách đối ngoại của một quốc gia [104, tr.43].  

 Khi nghiên cứu chủ đề: Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19, nghiên cứu sinh nhận thấy bên cạnh tính tất yếu của 

hoạt động hợp tác giữa các quốc gia trong phòng chống đại dịch Covid-19 vì 

lợi ích chung thì hành động này còn xuất phát từ lợi ích riêng của các chủ thể 

trong quan hệ quốc tế. Các nƣớc lớn nhƣ Mỹ, Trung Quốc đã sử dụng ngoại 

giao vắc xin nhƣ một cách thức tập hợp lực lƣợng mới để mở rộng phạm vi 

ảnh hƣởng trên toàn cầu nhằm tạo lợi thế cạnh tranh với đối phƣơng. 

 2.1.2.2. Chủ nghĩa Kiến tạo 

 So với Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Kiến tạo 

có lịch sử ra đời muộn hơn. Chủ nghĩa Kiến tạo đã nổi lên nhƣ một lý thuyết 

quan hệ quốc tế nổi bật, đƣợc sử dụng phổ biến từ sau khi chiến tranh lạnh kết 

thúc nhằm luận giải quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế. Trong luận án, Chủ 

nghĩa Kiến tạo đƣợc sử dụng để làm rõ hơn những đặc thù riêng trong việc 

cung ứng các vật phẩm y tế cần thiết và chính sách ngoại giao vắc xin của 

một số quốc gia đặc biệt là các nƣớc lớn nhƣ: Mỹ, Trung Quốc và Nga. 

 Chủ nghĩa Kiến tạo cho rằng hệ thống các niềm tin, giá trị và tƣ tƣởng 

chung có tác động to lớn đến hành vi của các chủ thể trong quan hệ quốc tế 

[104, tr.98]. Từ ý tƣởng đó, các nhà kiến tạo chủ nghĩa tin rằng các biểu hiện 

của quan hệ quốc tế không phải hiện tƣợng tự nhiên mà do con ngƣời kiến 

tạo. Hành vi của con ngƣời là kết quả của nhận thức thực tiễn của con ngƣời. 

Hành vi của các chủ thể trong quan hệ quốc tế cũng hoàn toàn có thể thay đổi 
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do sự biến đổi nhận thức về thực tiễn. Điều đó có nghĩa nếu các chủ thể có 

nhận thức, góc nhìn, tính toán về lợi ích khác nhau thì tất yếu dẫn tới hành vi 

khác nhau trong quan hệ quốc tế. Trong quan hệ quốc tế hành động mang tính 

hợp tác giữa các quốc gia diễn ra khi có nhận thức chung về lợi ích. Ví dụ, 

ngăn chặn sự lây nhiễm và hạn chế tối đa thiệt hại do đại dịch Covid-19 có 

thể gây ra các quốc gia phải hợp tác với nhau để ứng phó.  

 Các nhà kiến tạo chủ nghĩa nhấn mạnh vai trò của bản sắc và lợi ích 

trong hợp tác quốc tế. Để từ đó Chủ nghĩa Kiến tạo đƣa ra luận điểm ―bản sắc 

định hình nên lợi ích và lợi ích quy định hành động của chủ thể‖ [104, tr. 98]. 

Việc nhận thức đƣợc lợi ích kỳ vọng là một nhân tố quan trọng giúp hiểu, giải 

thích và dự đoán đƣợc hành vi của các chủ thể trong quan hệ quốc tế. Chủ 

nghĩa Kiến tạo cho rằng các quốc gia không phải ngẫu nhiên hợp tác với nhau 

mà phải có điểm chung - bản sắc chung. Bản sắc chung có đƣợc là do sự kết 

hợp giữa bản sắc xã hội và bản sắc riêng. ―Bản sắc chung là nền tảng cho 

những cảm nhận về sự gắn kết, tính cộng đồng… và từ đó hình thành nên lợi 

ích chung. Điều này không có nghĩa các chủ thể sẽ không có lý trí và không 

tính toán đƣợc – mất‖ [104, tr. 105]. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh 

và trở thành thảm họa toàn cầu các quốc gia đều nhận thức đƣợc vai trò của 

hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh lan rộng - quá trình ―bản sắc 

hóa‖. Các nƣớc nghèo, các quốc gia đang phát triển với nguồn lực hạn chế coi 

hợp tác quốc tế là cơ hội để nhận đƣợc các nguồn lực bên ngoài phục vụ yêu 

cầu phòng chống đại dịch Covid-19. Trong khi đó, các nƣớc giàu, các nƣớc 

phát triển lại xem đây là cơ hội cần tận dụng để mở rộng phạm vi ảnh hƣởng 

thông qua chiến lƣợc ngoại giao vắc xin. Điểm chung là các nƣớc đều mong 

muốn kiểm soát đại dịch Covid-19 và khôi phục các hoạt động sản xuất, xã 

hội. Tuy nhiên, bản sắc không phải là bất biến mà rất đa dạng. Sự đa dạng của 

bản sắc phụ thuộc vào bối cảnh lịch sử cụ thể nhƣ: bối cảnh văn hóa; lịch sử, 

xã hội; chính trị. Trong mỗi điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể quốc gia là 
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các chủ thể trong quan hệ quốc tế sẽ nhận diện, xác định lợi ích cần đạt đƣợc 

và có những hành động phù hợp. 

 Nhƣ vậy, Chủ nghĩa Kiến tạo đề cao vai trò của các yếu tố về niềm tin, 

giá trị, tƣ tƣởng, bản sắc và lợi ích trong quan hệ quốc tế. Những yếu tố này 

giúp giải thích vì sao các quốc gia lại hợp tác trong phòng chống đại dịch 

Covid-19. Đồng thời, lý thuyết này cũng cho thấy vai trò hợp tác quốc tế 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 đối với việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt 

Nam và các đối tác quốc tế. 

 Tóm lại, Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Kiến tạo 

là ba lý thuyết quan trọng góp phần giải thích động cơ, lý do tại sao các quốc 

gia phải đẩy mạnh hợp tác hệ quốc tế khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chủ 

nghĩa Tự do nhấn mạnh hợp tác là tất yếu do sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng 

gia tăng giữa các quốc gia, làm cho các chủ thể trong quan hệ quốc tế phải 

quan tâm nhiều hơn đến các vẫn đề xuyên quốc gia, là những vấn đề chung 

thay vì chỉ theo đuổi lợi ích riêng. Trong khi đó, Chủ nghĩa Hiện thực nhấn 

mạnh hợp tác trong quan hệ quốc tế là một phƣơng thức mở rộng sự ảnh 

hƣởng, quyền lực của các quốc gia, nhất là các nƣớc lớn. Chủ nghĩa Kiến tạo 

cho rằng mỗi quốc gia đều có bản sắc riêng hay nhận thức của quốc gia đó về 

bản thân từ đó định hình nên mục tiêu, lợi ích cần theo đuổi nhƣ: kinh tế, an 

ninh và chính sách đối ngoại. 

2.2. Cơ sở thực tiễn về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đại dịch 

Covid-19 

2.2.1. Khái quát về đại dịch Covid-19  

 Xuất hiện từ cuối năm 2019 tại Trung Quốc, đại dịch Covid-19 đã 

nhanh chóng lây lan, bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Sau gần 4 năm bùng 

phát, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ 

trên thế giới. Đến ngày 05/05/2023, đại dịch Covid-19 đã làm 668,055,969 

ngƣời nhiễm, 6,877,043 ca tử vong [242].  
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 Một số dấu mốc chính của đại dịch Covid-19 từ khi bùng phát tới tới 

05/05/2023: 

 Giai đoạn khởi phát dịch bệnh (12/2019 -07/01/2020): Ngày 

31/12/2019, Trung Quốc công bố các trƣờng hợp mắc bệnh viêm phổi mới 

đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 07/01/2020, Trung Quốc 

xác nhận vi rút corona chủng mới là nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi lạ. 

Cùng ngày WHO bƣớc đầu đặt tên cho vi rút corona mới là 2019-nCoV [71]. 

 Giai đoạn dịch bệnh lây nhiễm ra toàn cầu (07/01/2020 - 30/01/2020): 

Ngày 13/01/2020, Bộ Y tế Thái Lan đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên 

là một ngƣời phụ nữ đến từ Vũ Hán, Trung Quốc - trƣờng hợp đầu tiên xuất 

hiện ngoài Trung Quốc [117]. Ngày 21/01/2020, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên 

ở Mỹ đƣợc phát hiện ở bang Washington – một nƣớc nằm ở Tây bán cầu cách 

xa Trung Quốc khoảng 10000 km. Sự kiện này đã đánh dấu bƣớc ngoặt trong 

tiến trình lây nhiễm, bùng phát của đại dịch. Đại dịch Covid-19 đã trở thành 

thảm họa lớn đe dọa tới an ninh, sự phát triển bền vững của mọi quốc gia trên 

thế giới không phân biệt khoảng cách địa lý hay trình độ phát triển. ―Ngày 

30/01/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng y tế công cộng 

khẩn cấp gây quan ngại quốc tế‖ [71] và đặt ra yêu cầu về hợp tác quốc tế 

trong phòng chống đại dịch Covid-19.  

 Đại dịch Covid-19 trở thành thảm họa toàn cầu (02/02/2020 – 

12/2020): Ngày 02/02/2020, Philippines ghi nhận trƣờng hợp tử vong do 

nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nƣớc này, đây cũng là trƣờng hợp đầu tiên tử 

vong bên ngoài Trung Quốc. Sau gần 2 tháng bùng phát, ngày 11/02/2020, 

WHO chính thức đặt tên cho chủng vi rút corona mới gây ra bệnh viêm phổi 

lạ là SARS-CoV-2 và tên gọi chính thức là Covid-19 [71]. Ngày 25/02/2020, 

lần đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc số ca nhiễm 

Covid-19 mới trong ngày ở ngoài Trung Quốc (427 ca) vƣợt lên số ca nhiễm 

mới trong ngày tại Trung Quốc (411 ca) [63]. Trƣớc những diễn biến phức tạp 

https://www.google.com/search?sca_esv=ef10efbddd2a64f3&sxsrf=ACQVn0-9pRf1xpMxE2snAnoXibDddd9WKA:1710582773023&q=&si=AKbGX_oBDfquzodaRrfbb9img4kPQ4fCBZjeqAiaW1svvC8uXrHC6J_A27rTUbRjDaGeZ_1__k2Z_LjltkyCoztz1HBf-NHUstBrzJOTVV8tiPxIQ6Wh7VFx6Hxm5WXmUZ5U_2QA3o130fYufYqqDOY6FpJGDdWYnqWgS0Yt1bfNFFZjVeMIBRQ%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiLz620wfiEAxXVsVYBHRHoDmUQmxMoAHoECGEQAg
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của bệnh dịch ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, ngày 11/03/2020, WHO tuyên 

bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.  

 Giai đoạn các biến thể Covid-19 hoành hành (năm 2021): Từ cuối năm 

2020, sau khi một số biến thể của Covid-19 xuất hiện ở một số nƣớc nhƣ Anh, 

Brazil, Nam Phi và Ấn Độ Tổ chức Y tế thế giới đã khẳng định đây là những 

biến thể đáng lo ngại bởi khả năng lây truyền cao hơn, dễ gây chết ngƣời hơn 

và có thể vƣợt qua khả năng bảo vệ của vắc xin. Những biến thể này đã đe 

dọa tới những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên toàn cầu. 

 Biến thể vi rút Corona Anh (Dòng B.1.1.7 – Alpha): phát hiện lần đầu 

tiên tại Anh vào cuối năm 2020 sau đó nhanh chóng lây nhiễm ra hơn 100 

quốc gia trong đó có Việt Nam. Biến thể Alpha có khả năng lây truyền cao 

hơn tới 70% so với chủng cũ. Biến thể Nam Phi (Dòng B.1.351 - Belta) đƣợc 

phát hiện lần đầu tiên tại Nam Phi vào cuối tháng 12/2020 và nhanh chóng trở 

thành biến thể phổ biến chiếm đến 90% số ca nhiễm ở Nam Phi, sau đó nhanh 

chóng trở thành một biến thể phổ biến trên toàn cầu. Ngày 31/01/2021, Việt 

Nam ghi nhận ca nhiễm biến thể Nam Phi Belta (B.1.351) đầu tiên từ chuyên 

gia nhập cảnh ngƣời Nam Phi
2
. Biến thể của Brazil (Dòng P1 - Gamma) đƣợc 

phát hiện lần đầu tiện tại Brazil vào tháng 11/2020. Với khả năng lây nhiễm 

cao hơn gấp 2.5 lần so với chủng vi rút SARS-CoV-2 gốc xuất hiện ban đầu, 

khả năng kháng lại các kháng thể cũng cao hơn, biến thể Gamma nhanh 

chóng trở thành chủng vi rút thống trị khắp Brazil và gieo rắc nỗi kinh hoàng 

cho các quốc gia khác trên thế giới [160]. Biến thể kép của Ấn Độ (Delta hay 

dòng B.1.617.2) đƣợc phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 12/2020. Trung tâm 

Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết, biến thể Delta 

đƣợc phát hiện tại Ấn Độ có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 40% đến 60% 

so với biến thể Alpha đƣợc phát hiện lần đầu tại Anh. Do vậy, sau khi xuất 

hiện biến thể Delta đã nhanh chóng trở thành chủng virus thống trị toàn cầu 

                                                 
2
 Theo các nhà khoa học, biến thể Belta có khả năng lây truyền cao hơn 50% và thích nghi cao hơn so với 

chủng cũ. 



65 

[160]. Về biến thể Omicron: Ngày 25/11/2021, WHO đã thông báo về biến 

thể mới của vi rút SARS-CoV-2 với tên gọi là Omicron (B.1.1.529) tại Nam 

Phi. Biến thể Omicron sau đó đã đƣợc WHO phân loại vào danh sách biến thể 

mới đáng lo ngại. Theo tính toán của các nhà khoa học biến thể Omicron có 

khả năng lây nhanh hơn biến thể Delta gấp 500% [161]. Do vậy, biến thể 

Omicron đã nhanh chóng lây nhiễm ra toàn cầu, trở thành biến thể phổ biến 

trên thế giới không chỉ trong năm 2021 mà còn cho tới nay. 

 Giai đoạn sống chung với đại dịch Covid-19 từ năm 2022 tới 

05/05/2023: Bƣớc sang năm 2022, sau khi đƣợc phát hiện vào cuối năm 2021 

biến thể Omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể phổ biến thay thế biến 

chủng Delta trên phạm vi toàn cầu. Do biến thể Omicron gây ra triệu chứng 

bệnh nhẹ hơn biến thể Delta và phần lớn ngƣời dân đã có kháng thể do tiêm 

vắc xin, qua lây nhiễm tự nhiên nên nhiều nƣớc bắt đầu mở cửa, tìm cách 

sống chung với Covid-19. Xu hƣớng này đã trở nên phổ biến trên toàn cầu. 

 Ngày 05/05/2023, WHO đã chính thức công bố đại dịch Covid-19 

không còn là vấn đề y tế cấp bách mang tính toàn cầu. 

 Nhƣ vậy, đại dịch Covid-19 sau khi xuất hiện đã nhanh chóng trở thành 

thảm họa toàn cầu. Sự xuất hiện các biến thể của Covid-19 đã gây ra nhiều 

khó khăn, phá hủy thành quả phòng chống dịch của nhiều nƣớc. Hợp tác quốc 

tế và việc phát triển các loại vắc xin phòng Covid-19 đã góp phần quan trọng 

vào sự thích ứng của nhân loại với đại dịch Covid-19. Nhờ vậy, thế giới ngày 

nay đã bƣớc sang giai đoạn bình thƣờng mới, các hoạt động kinh tế - xã hội 

đƣợc khôi phục. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát 

trên toàn cầu nếu các quốc gia chủ quan, mất cảnh giác. 

2.2.2. Xu hướng hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 

  Sau khi đại dịch Covid-19 xuất hiện rất ít ngƣời thậm chí là các chuyên 

gia, các nhà hoạch định chính sách dự đoán về một đại dịch toàn cầu có thể đe 

dọa tới an ninh, an toàn và phát triển bền vững của nhân loại [198]. Nhiều 
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ngƣời tin rằng Covid-19 chỉ là một loại cúm mùa sẽ biến mất khi thời tiết 

nắng nóng vào mùa hè. Một số khác cho rằng sự bùng phát đại dịch Covid-19 

ở Trung Quốc hay một số nƣớc là bằng chứng cho thấy sự yếu kém của hệ 

thống y tế cộng đồng, sự yếu kém của hệ thống quản lý. Do vậy, nhiều 

chuyên gia đã đánh giá thấp khả năng lây nhiễm Covid-19 tại các nƣớc phát 

triển và coi đại dịch Covid-19 là đại dịch ở các nƣớc đang phát triển [198]. 

Điều đó dẫn tới việc hầu hết các nƣớc phát triển đã không chuẩn bị tốt các 

phƣơng án phòng chống cho đến khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch 

toàn cầu. Tuyên bố của WHO dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng mức độ 

nghiêm ngặt trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 ở các nƣớc với tƣ cách 

là một tình huống y tế khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu. Các nƣớc trên thế giới 

đã nhanh chóng áp dụng nhiều biện pháp, chính sách kiểm soát để ngăn dịch 

bệnh lây lan nhƣ là: đóng cửa trƣờng học, đóng cửa nơi làm việc, hủy bỏ các 

sự kiện công cộng, cấm đi du lịch, không tụ tập đông ngƣời nơi công cộng…   

 Một điểm nhấn quan trọng về hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 là sự ra đời của ―Sáng kiến vắc xin toàn cầu – COVAX) năm 

2020. COVAX ra đời đƣợc xem là một trong những nỗ lực quan trọng của 

cộng đồng quốc tế trong hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19. COVAX 

hƣớng tới việc giúp các nƣớc nghèo dễ dàng tiếp cận với vắc xin Covid-19 để 

kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Theo Tổng Giám đốc WHO cho biết: ―Covid-19 

là một cuộc khủng hoảng toàn cầu chƣa từng có, đòi hỏi một phản ứng toàn 

cầu chƣa từng có và Chủ nghĩa dân tộc về vắc xin sẽ chỉ kéo dài căn bệnh 

này, kéo dài quá trình phục hồi toàn cầu. Hợp tác cùng nhau thông qua Cơ chế 

COVAX không phải là hoạt động từ thiện, đó là vì lợi ích tốt nhất của mỗi 

quốc gia để kiểm soát đại dịch và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế toàn 

cầu‖ [234]. Hợp tác quốc tế thông qua Chƣơng trình COVAX cho thấy sự 

thống nhất về mục đích và quyết tâm chấm dứt đại dịch Covid-19 của các 

quốc gia. Bên cạnh đó, các nƣớc cũng cần chú trọng hợp tác chặt chẽ với các 
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nhà sản xuất vắc xin - những ngƣời có vai trò quan trọng, không thể thiếu 

trong phòng chống đại dịch Covid-19. 

 Ngoài những giải pháp mang tính tạm thời, cục bộ nhƣ giãn cách xã 

hội, đóng cửa biên giới điểm mấu chốt trong cuộc chiến chống lại đại dịch 

Covid-19 là hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sản xuất các loại vắc xin, thuốc 

đặc trị. Năm 2020, những quốc gia nhƣ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh đã chủ 

động nghiên cứu, sản xuất các loại vắc xin Covid-19 nhƣ: Vero Cell do 

Sinopharm phát triển - Trung Quốc sản xuất; Sputnik V do Viện Nghiên cứu 

Gamaleya -  Nga sản xuất; AstraZeneca do Tập đoàn AstraZeneca - Anh sản 

xuất; Comirnaty của Pfizer/BioNTech là kết quả của sự hợp tác giữa Tập 

đoàn Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức).  

 Cùng với những nỗ lực hợp tác về khoa học - kỹ thuật trong nghiên 

cứu, sản xuất các loại vắc xin, sự tƣơng trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các quốc 

gia trên thế giới cũng đƣợc xem là điểm nhấn quan trọng trong hợp tác quốc 

tế phòng chống đại dịch Covid-19. Sau khi Covid-19 xuất hiện và gây ra thiệt 

hại lớn về ngƣời, Trung Quốc đã nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ của các nƣớc 

trên thế giới về vật chất (tài chính, khẩu trang, quần áo bảo hộ, thiết bị y tế 

khác) cũng nhƣ tinh thần. Ngày 29/01/2020, một kiện hàng (6 tấn) của 

UNICEF gồm khẩu trang bảo vệ hô hấp, quần áo bảo hộ dành cho nhân viên y 

tế đã đƣợc chuyển đến Thƣợng Hải, Trung Quốc, nhằm hỗ trợ Trung Quốc 

ứng phó với đại dịch Covid-19 [151]. Cùng với cộng đồng thế giới, Việt Nam 

đã gửi hàng trăm nghìn USD hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc chiến chống đại 

dịch Covid-19. Ngoài Trung Quốc đƣợc ghi nhận là tâm dịch đầu tiên trên thế 

giới những tâm dịch khác xuất hiện sau nhƣ: Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Brazil… 

cũng nhận đƣợc sự tƣơng trợ tƣơng tự từ cộng đồng quốc tế. Nhƣ vậy, trong 

bối cảnh các quốc gia chƣa sẵn sàng các nguồn lực và chuẩn bị các biện pháp 

phòng chống thì sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế là một yếu tố quan trọng 

góp phần giúp các quốc gia hạn chế tối đa những thiệt hại do đại dịch gây ra 

và từng bƣớc kiểm soát đại dịch. 
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 Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 không chỉ dừng 

lại ở cấp độ toàn cầu, ở cấp độ khu vực hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 cũng diễn ra mạnh mẽ ở châu Âu với vai trò nòng cốt của các 

nƣớc EU. Ở khu vực Đông Nam Á đã chứng kiến sự hợp tác mạnh mẽ của các 

nƣớc trong ASEAN và ASEAN + 3. Ở châu Phi đóng vai trò quan trọng trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 là Liên Minh Châu Phi (AU). 

 Ở cấp độ song phƣơng, hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 diễn ra sôi động không chỉ bao gồm những quốc gia có đƣờng biên 

giới chung mà mang tính rộng khắp trên toàn cầu tùy thuộc vào: vị trí trong 

chính sách đối ngoại; đối tác kinh tế lớn, quan trọng;… Hợp tác quốc tế trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 không chỉ giữa các quốc gia phát triển mà còn 

giữa các quốc gia phát triển với các quốc gia đang phát triển, giữa các nƣớc 

đang phát triển mới nhau nhằm học hỏi kinh nghiệm (kinh nghiệm phòng 

chống dịch), kỹ thuật (hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin) và 

chia sẻ nguồn lực (tài chính, vật tƣ y tế,…).  

 Tóm lại, đại dịch Covid-19 đã cho chúng ta thấy hợp tác toàn cầu 

không phải là một vấn đề mà là một giải pháp có thể mang lại lợi ích cho tất 

cả các quốc gia. Với phạm vi ảnh hƣởng rộng và chiều sâu của các tác động 

do đại dịch Covid-19 gây ra, hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 đã trở thành vấn đề cấp bách, là yêu cầu và là xu hƣớng tất yếu để 

tháo gỡ tình trạng thảm họa toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đã gây ra một cú sốc 

ngoại sinh ngoài dự kiến, làm các quốc gia bị động trong việc đề ra các 

phƣơng án giải quyết và để lại nhiều hậu quả. Đại dịch Covid-19 là hồi 

chuông báo động về một tƣơng lai khó khăn của nhân loại trƣớc những thách 

thức do dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra trong tƣơng lai. Điều 

đó cho thấy, hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức do các dịch bệnh 

truyền nhiễm gây ra cần đƣợc đẩy mạnh thƣờng xuyên, thậm chí còn đƣợc 

nhân lên giữa các quốc gia trong thời gian tới. 



69 

2.2.3. Khái quát về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh 

 Hợp tác toàn cầu về các vấn đề liên quan đến sức khỏe đã có một lịch 

sử lâu dài. Một Điều lệ Y tế Quốc tế (The International Health Regulations - 

IHR) đã đƣợc Hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào năm 1969. IHR (1969) 

sau đó đã đƣợc sửa đổi vào năm 1973, 1981 và 2005. IHR (2005) ra đời để 

nhằm phòng ngừa và kiểm soát hầu hết các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng 

quốc tế lớn xuất hiện vào cuối thế kỷ 20, chẳng hạn nhƣ HIV/AIDS, SARS, 

Ebola và sốt rét. Mục đích của IHR (2005) là ―ngăn ngừa, bảo vệ, kiểm soát 

và cung cấp phản ứng y tế công cộng đối với sự lây lan của bệnh tật trên 

phạm vi quốc tế theo những cách tƣơng xứng và hạn chế đối với các rủi ro 

sức khỏe cộng đồng và tránh sự can thiệp không cần thiết vào giao thông và 

thƣơng mại quốc tế‖ [233, tr. 01]. IHR (2005) quy định trách nhiệm của các 

quốc gia thành viên: phát triển các năng lực y tế công cộng; thông báo cho 

WHO về các sự kiện có thể cấu thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng 

đồng [233, tr.01], giúp đỡ các quốc gia thành viên phát triển năng lực ý tế 

cộng đồng và hợp tác trong việc kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm theo 

mục tiêu điều ƣớc [233, tr. 04]. Trong khi đó, WHO có trách nhiệm: xác định 

tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đƣợc quốc tế quan tâm, đƣa ra các 

khuyến nghị tạm thời tƣơng ứng, sau khi xem xét quan điểm của Ủy ban khẩn 

cấp nhằm áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ sứ khỏe cộng đồng; 

thành lập các Đầu mối Quốc gia về IHR và các Đầu mối Liên hệ IHR của 

WHO để liên lạc khẩn cấp giữa các Quốc gia thành viên và WHO [233, 

tr.01]; hỗ trợ các quốc gia phát hiện, đánh giá và ứng phó với các, trƣờng hợp 

khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cung cấp hoặc tạo điều kiện hợp tác kỹ thuật 

và hỗ trợ hậu cần; huy động các nguồn tài chính để hỗ trợ các nƣớc đang phát 

triển trong việc xây dựng, củng cố và duy trì năng lực y tế cần thiết [233, tr. 

04-05]. Nhƣ vậy, sự ra đời của Điều lệ Y tế Quốc tế đã phản ánh nhu cầu về 

hợp tác quốc tế của các quốc gia trong việc kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan 
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của các bệnh tật trên phạm vi toàn cầu. IHR là một cam kết quốc tế mang tính 

tập thể cho việc dự phòng và kiểm soát các sự kiện y tế công cộng. 

 Tham gia vào WHO năm 1950, Việt Nam đã phối hợp với WHO và 

cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với nhiều mối đe dọa đối với sức khỏe 

cộng đồng quốc tế nhƣ: HIV/AIDS, SARS, H1N1, Ebola, ZiKa… 

 Thứ nhất, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS. 

HIV ―bắt nguồn từ Trung Phi vào nửa đầu thế kỷ 20, khi một con tinh tinh có 

liên quan đến vi rút đầu tiên đã lây nhiễm cho ngƣời. Dịch bệnh lây lan toàn 

cầu bắt đầu vào cuối những năm 1970, và AIDS đã đƣợc công nhận vào năm 

1981‖ [68]. Năm 1990, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm HIV/AIDS đầu tiên đến 

năm 2024, ―Việt Nam có 233681 trƣờng hợp nhiễm HIV/AIDS còn sống, 

trong đó 12800 trƣờng hợp nhiễm HIV trong năm 2023. Tổng số ngƣời nhiễm 

HIV/AIDS tử vong ghi nhận tại Việt Nam trong các năm qua là 114079‖ [41]. 

Từ khi HIV/AIDS xuất hiện Việt Nam đã cùng cộng đồng quốc tế hợp tác 

ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh. Hợp tác quốc tế đƣợc xem là một điểm 

sáng trong công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong hơn 30 năm 

qua. Ngay khi HIV/AIDS xuất hiện Việt Nam đã nhận đƣợc sự hỗ trợ tích cực 

từ các đối tác quốc tế để thực hiện phòng chống, kiểm soát sự lây lan của dịch 

bệnh. Cấp độ song phƣơng nhƣ: Anh (DFID), Pháp, Mỹ... Cấp độ đa phƣơng: 

Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Các chƣơng trình 

của Liên hiệp quốc nhƣ Chƣơng trình phối hợp của Liên hiệp quốc về phòng, 

chống HIV/AIDS (UNAIDS), Tổ chức y tế thế giới (WHO),…Thậm chí có 

những giai đoạn 70% kinh phí thực hiện chƣơng trình phong chống 

HIV/AIDS ở Việt Nam là từ các tổ chức quốc tế. Ngoài hỗ trợ về tài chính, 

Việt Nam còn nhận đƣợc sự hỗ trợ về kỹ thuật, các mô hình can thiệp để ngăn 

chặn sự lây nhiễm của HIV/AIDS. Nhiều mô hình phòng chống HIV/AIDS 

hiệu quả của Việt Nam đã trở thành điểm sáng để các quốc gia trên thế giới, 

nghiên cứu, học tập [78]. 
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 Thứ hai, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống SARS. Năm 

2003, một bệnh viêm phổi có nguồn gốc từ Trung Quốc hay còn đƣợc gọi tên 

là hội chứng hô hấp cấp tính - SARS đã lây lan và gây ra rung động trên toàn 

cầu và khiến hàng trăm ngƣời tử vong. Tháng 11/2002, ca bệnh đầu tiên đƣợc 

ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sau đó dịch bệnh đã lây lan sang 

các quốc gia và lục địa khác. ―SARS đƣợc ghi nhận ở 32 quốc gia và vùng 

lãnh thổ trên thế giới với 8.422 ngƣời mắc, trong đó có 916 ngƣời chết (tỷ lệ 

tử vong là 10,87%). SARS đã gây thiệt hại nghiêm trọng tới du lịch, kinh tế, 

chính trị và xã hội của nhiều nƣớc. Kinh tế thế giới ƣớc tính bị thiệt hại tới 

150 tỷ USD, trong đó riêng các nƣớc Đông á và Đông Nam á thiệt hại tới 28,4 

tỷ USD‖ [22]. Ngày 26/2/2003, Việt Nam ghi nhận trƣờng hợp đầu tiên 

nhiễm SARS. Sau hơn một tháng bùng phát, ngày 8/4/2003, Việt Nam đƣợc 

xác định không xuất hiện ca nhiễm mới. Ngày 28/4/2003, Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) đã xác nhận Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới khống 

chế thành công dịch SARS. Trong thời gian SARS lây nhiễm, Việt 

Nam đã ghi nhận 63 ngƣời mắc, trong đó có 05 ngƣời tử vong [22].  

 Để có sự thành công trong cuộc chiến chống lại dịch SARS Việt Nam 

đã nhận đƣợc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế đặc biệt là Tổ 

chức Y tế giới giới. Ngày 26/02/2003, WHO đã cử Bác sỹ Carlo Urbani 

(ngƣời Italia), Chuyên gia truyền nhiễm sang giúp Việt Nam chống lại SARS. 

Ông cũng là ngƣời đầu tiên phát hiện ra SARS và sau đó bị lây nhiễm và tử 

vong ngày 29/03/2003. Ngoài WHO, Việt Nam cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ tích 

cực từ Pháp. Sau khi xuất hiện những ca nhiễm SARS ở Việt Nam, Pháp đã 

cử 4 bác sĩ và các kỹ thuật viên cùng 5 chiếc máy thở sang bệnh viện Việt – 

Pháp hỗ trợ công tác phòng chống dịch [106]. Trong điều kiện khó khăn về cơ 

sở vật chất và thông tin dịch tễ về SARS còn hạn chế sự giúp đỡ của WHO và 

cộng đồng quốc tế đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam nhanh 

chóng kiểm soát dịch bệnh. ―Ngày 22/4/2003, Việt Nam công bố quy trình 
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phát hiện vi rút SARS. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ƣơng phân lập đƣợc vi rút 

SARS và xây dựng đƣợc quy trình chuẩn thức để phát hiện vi rút gây bệnh 

SARS‖ [22]. Những thông tin dịch tễ đƣợc Việt Nam công bố là một căn cứ 

quan trọng góp phần giúp WHO và cộng đồng quốc tế nghiên cứu, học tập và 

vận dụng trong phòng chống đại dịch SARS. ―Ngày 05/07/2003, WHO thông 

báo chuỗi lây truyền SARS cuối cùng ở ngƣời sang ngƣời đã bị cắt đứt‖ [165] 

sau những nỗ lực hợp tác của cộng đồng quốc tế. Nhƣ vậy, để ngăn chặn một 

dịch bệnh trở thành đại dịch toàn cầu ngoài sự chủ động  phòng chống của các 

quốc là tính tích cực trong hợp tác hành động giữa các quốc gia. 

 Thứ ba, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch cúm 

A (H1N1). Tháng 04/2009, sau khi cúm A (H1N1) đã đƣợc phát hiện ở 

Mexico và Mỹ, dịch bệnh đã nhanh chóng lây nhiễm ra toàn cầu. Ngày 

11/6/2009, WHO tuyên bố đại dịch cúm A (H1N1). Ngày 10/08/2010, WHO 

tuyên bố đại dịch cúm A (H1N1) chấm dứt trên toàn cầu. ―Đại dịch cúm A 

(H1N1) đã cƣớp đi sinh mạng của hàng ngàn ngƣời trên toàn thế giới, ảnh 

hƣởng tới 214 quốc gia và vùng lãnh thổ‖ [08]. Ngày, 26/05/2009, Việt Nam 

ghi nhận ca nhiễm cúm A (H1N1) đầu tiên. Sau đó, Việt Nam triển khai nhiều 

biện pháp phòng chống đại dịch nhƣ: thực hiện khai báo y tế bắt buộc khi 

xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam; đo thân nhiệt tại các sân bay, nhà ga 

quốc tế, cửa khẩu quốc tế; cách ly, giám sát y tế đối với ngƣời tiếp xúc với 

nhiễm bệnh… và với sự hỗ trợ có hiệu quả của cộng đồng quốc tế đại dịch đã 

đƣợc kiểm soát vào tháng 7/2010. Tính đến ngày 31/03/2010, Việt Nam đã 

“đã ghi nhận 11.208 trƣờng hợp dƣơng  tính với cúm A(H1N1), trong đó có 

58 ca tử vong‖ [72].    

 Sau khi cúm A (H1N1) xâm nhâp vào Việt Nam, WHO tại Việt Nam 

―đã gửi thông báo cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ 

(CDC) để có biện pháp phối hợp ngăn ngừa sự lây lan dịch‖[152]. Ngày 

08/6/2009 một hội thảo về "Nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng chống 



73 

cúm ở ngƣời" đã đƣợc tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của Việt Nam, 

WHO và Mỹ. Hội thảo diễn ra do WHO đề xuất nhằm giúp nâng cao năng lực 

sản xuất vắc xin của Việt Nam. Mỹ và Nhật Bản đã cam kết tài trợ 5,5 triệu 

USD cho Việt Nam để nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng cúm ở ngƣời‖ 

[152]. Trƣớc đó, Việt Nam đã nhận đƣợc 2,7 triệu USD viện trợ của JICA 

(Nhật Bản) và Mỹ dành cho Việt Nam thông qua WHO để thực hiện công tác 

phòng chống đại dịch. Trong bối cảnh, đại dịch cúm A (H1N1) bùng phát 

Việt Nam đã nhận đƣợc 8,8 triệu liều vắc xin ngừa cúm từ WHO [07] và 

thông tin dịch tễ của cúm A (H1N1). WHO và Việt Nam đã ―hợp tác chặt chẽ 

để xây dựng thực hành tốt và quy trình tốt nhất về chẩn đoán phòng thí 

nghiệm, kiểm dịch, điều trị lâm sàng, kiểm soát lây nhiễm và hậu cần‖ [13]. 

Trong điều kiện chƣa sản xuất đƣợc vắc xin ngừa cúm A (H1N1) và thông tin 

dịch tễ của cúm A (H1N1) còn hạn chế, sự hỗ trợ của WHO và các đối tác 

quốc tế đã là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam kiểm soát và hạn chế tối đa 

thiệt hại do đại dịch gây ra.  

 Nhƣ vậy, trong những năm qua các quốc gia trên thế giới cũng nhƣ 

Viêt Nam đã và đang phải đối mặt với những thách thức do các đại dịch 

truyền nhiễm gây ra. Các đại dịch bùng phát đã để lại nhiều hệ lụy về kinh tế - 

xã hội. Sự xuất hiện và bùng phát các đại dịch truyền nhiễm đã làm nổi bật 

lên vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế là điểm mấu chốt 

giúp các quốc gia nhanh chóng đƣợc kiểm soát và hạn chế tối đa những thiệt 

hại gây ra. Những thành tựu đạt đƣợc trong phòng chống các đại dịch trƣớc 

đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam về hợp tác quốc tế phòng 

chống đại dịch Covid-19.  

2.2.4. Chủ trương hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống các 

thách thức an ninh phi truyền thống 

 Việt Nam đƣợc nhận định là một trong những quốc gia chịu ảnh hƣởng 

nặng nề nhất từ các thách thức an ninh phi truyền thống [42]. Để ứng phó với 
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những thách thức an ninh phi truyền thống trong gần 40 năm đổi mới và hội 

nhập quốc tế Việt Nam đã tích cực, chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế.  

Báo cáo Chính trị tại Đại hội VI (1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: 

―Loài ngƣời đang đứng trƣớc sự lựa chọn về nhiều vấn đề mới có tính toàn 

cầu. Chiến tranh hạt nhân chỉ dẫn đến sự hủy diệt cho tất cả các bên tham 

chiến và cho sự sống trên trái đất. Giữa các nƣớc có chế độ xã hội khác nhau, 

sự lựa chọn duy nhất đúng đắn là thi đua về kinh tế, về lối sống. Các bên cần 

phối hợp với nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu đang đặt ra trƣớc tất cả 

các dân tộc và cộng đồng nhân loại, nhƣ bùng nổ dân số, lƣơng thực, sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng‖ [50, tr.718]. Quan điểm nêu ra tại 

Đại hội VI đƣợc xem là dấu mốc quan trọng trong nhận thức của Việt Nam về 

các thách thức toàn cầu và vai trò của hợp tác quốc tế trong việc ứng phó. Kể 

từ đó đến nay, các vấn đề toàn cầu luôn là một nội dung quan trọng nhận đƣợc 

sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam và luôn đƣợc đem ra thảo luận trên bàn 

nghị sự tại các diễn đàn hợp tác quốc tế song phƣơng và đa phƣơng. 

 Để giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống, Việt Nam 

khẳng định phải có sự hợp tác đa phƣơng giữa các quốc gia trên toàn cầu. 

Năm 1994, Việt Nam đã tham gia Công ƣớc khung của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu (UNFCCC) nhằm phối hợp với cộng đồng quốc tế ứng phó với 

những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu. Văn kiện Đại hội VIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1996) khẳng định: ―Cộng đồng thế giới đứng trƣớc 

nhiều vấn đề có tính toàn cầu (bảo vệ môi trƣờng, hạn chế sự bùng nổ về dân 

số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo...), không một quốc gia 

nào có thể tự giải quyết, mà phải có sự hợp tác đa phƣơng‖ [53, tr.363].  

 Ngày 03/12/1998, Việt Nam đã ký Nghị định thƣ Kyoto về kiểm soát 

khí thải nhà kính. Trong khuân khổ hợp tác của ASEAN, Việt Nam cùng các 

nƣớc ASEAN đã chủ động xây dựng các kế hoạch hợp tác nội khối và giữa 

ASEAN với các đối tác quốc tế trong việc ứng phó với các thách thức an ninh 
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phi truyền thống nhƣ: Chiến lƣợc hợp tác chống ma túy ASEAN - 2000; Công 

ƣớc ASEAN về hợp tác chống khủng bố - 2007; Tuyên bố chung Bắc Kinh về 

hợp tác chống ma túy năm 2001, Tuyên bố chung ASEAN - Mỹ về hợp tác 

chống khủng bố - 8/2002; Tuyên bố chung ASEAN-EU về hợp tác chống 

khủng bố - 01/2003.   

 Đại hội X (2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định: ―Nhiều vấn 

đề toàn cầu bức xúc đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức phối hợp giải quyết; 

khoảng cách chênh lệch giữa các nhóm nƣớc giàu và nƣớc nghèo ngày càng 

lớn; sự gia tăng dân số cùng với các luồng di cƣ; tình trạng khan hiếm nguồn 

năng lƣợng, cạn kiệt tài nguyên, môi trƣờng tự nhiên bị hủy hoại; khí hậu diễn 

biến ngày càng xấu, kèm theo những thiên tai khủng khiếp; các dịch bệnh lớn, 

các tội phạm xuyên quốc gia có chiều hƣớng tăng‖ [51, tr.181], ngày càng 

phức tạp trở thành những vấn đề bức xúc đối với toàn nhân loại. Từ đó tác 

động trực tiếp tới an sinh, sự phát triển bền vững của tất cả các quốc gia. Cách 

thức duy nhất để ứng phó hiệu quả với các vấn đề toàn cầu là sự phối hợp 

hành động của tất cả các quốc gia. 

 Đại hội XI (2011) là dấu mốc quan trọng trong nhận thức của Việt Nam 

về an ninh phi truyền thống. Lần đầu tiên thuật ngữ an ninh phi truyền thống 

đƣợc sử dụng với các vấn đề đƣợc đề cập nhƣ: chống khủng bố, bảo vệ môi 

trƣờng và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế bùng nổ dân số, phòng ngừa 

và hạn chế dịch bệnh hiểm nghèo [52, tr.69]. Trên cơ sở những nhận thức về 

an ninh phi truyền thống tại Đại hội XI, Đại hội XII (2016) của Đảng cộng 

sản Việt Nam đã chỉ ra những nguy cơ giữa an ninh truyền thống và an ninh 

phi truyền thống [54, tr.71-72]. Bằng cách đƣa an ninh phi truyền thống bên 

cạnh an ninh truyền thống, Việt Nam khẳng định an ninh phi truyền thống trở 

thành một nội dung quan trọng của an ninh quốc gia, liên quan tới sự tồn 

vong, phát triển bền vững của đất nƣớc. 
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 Đại hội XIII (2021) diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với 

những thách thức của Đại dịch Covid-19, Văn kiện Đảng khẳng định: ―Những 

vấn đề toàn cầu nhƣ: bảo vệ hòa bình, an ninh con ngƣời, thiên tai, dịch bệnh, 

an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đổi khí 

hậu, nƣớc biển dâng, ô nhiễm môi trƣờng... tiếp tục diễn biến phức tạp‖[55, 

tr.106-107]. ―Những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, 

phức tạp, tác động mạnh mẽ‖ [55, tr.208]. Để đảm bảo mục tiêu phát triển 

nhanh, bền vững Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh nhiệm vụ ―sẵn sàng 

ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền 

thống‖ [55, tr.279]. 

 Tóm lại, nhận thức của Việt Nam về những thách thức an ninh phi 

truyền thống ngày càng sâu sắc, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội. Ứng phó với 

những thách thức an ninh phi truyền thống là yêu cầu bắt buộc đối với Việt 

Nam và các quốc gia khác trên toàn cầu. Thực tiễn cho thấy không một quốc 

gia nào dù là các nƣớc phát triển có đủ nguồn lực để tự mình ứng phó với 

thách thức an ninh phi truyền thống và không có một quốc gia nào có thể tồn 

tại, phát triển biệt lập với thế giới có sự kết nối chặt chẽ nhƣ ngày nay. Do 

vậy, hợp tác quốc tế trong phòng chống các thách thức an ninh phi truyền 

thống là tất yếu, khách quan, bắt buộc đối với Việt Nam và quốc gia trên cơ 

sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.  

2.2.5. Tình hình đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và tác động tới an ninh - 

phát triển  

 2.2.5.1. Tình hình đại dịch Covid-19 tại Việt Nam 

 Ngày 23/01/2020, Việt Nam ghi nhận 02 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là 

02 công dân ngƣời Trung Quốc nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc vào Việt Nam. Ổ dịch Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam đƣợc xác 

nhận tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bắt nguồn từ 06 công 

nhân ông ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản đƣợc cử sang Vũ Hán (Trung 
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Quốc) tập huấn từ tháng 11/2019 và trở về Việt Nam ngày 17/01/2020 [81]. 

Những ca nhiễm, ổ dịch dịch đầu tiên kể trên đã mở đầu cho quá trình lây 

nhiễm, bùng phát đại dịch Covid-19 tại Việt Nam từ đầu năm 2020 cho tới 

nay. Ngày 31/07/2020, một thời gian dài sau khi Covid-19 xâm nhập ―Việt 

Nam đã ghi nhận trƣờng hợp đầu tiên tử vong do Covid-19 là một bệnh nhân 

nam 70 tuổi tại quê Quảng Nam‖ [134]. Sự kiện này đã đánh dấu bƣớc phát 

triển mới của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và đặt ra yêu cầu cấp bách về 

việc tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 và 

tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ công tác phòng chống dịch 

trong nƣớc. Mục tiêu là Việt Nam phải nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh để 

tiến tới thiết trạng thái bình thƣờng mới, lấy lại đà phát triển kinh tế, ổn định 

đời sống cho nhân dân và và hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế - xã hội. 

 Tính từ thời điểm Việt Nam ghi nhận trƣờng hợp nhiễm Covid-19 đầu 

tiên có thể khái quát sự phát triển đại dịch Covid-19 ở Việt Nam nhƣ sau: 

 Giai đoạn từ 23/01/2020-07/2021: công tác phòng chống đại dịch 

Covid-19 của Việt Nam đƣợc đánh giá là thành công và đƣợc cộng đồng quốc 

tế ca ngợi là một hình mẫu cần học tập. Theo đó, từ 23/01/2020-24/07/2020, 

Việt Nam chỉ ghi nhận 415 ca nhiễm (106 ca trong nƣớc, 309 ca nhập cảnh) 

[32]. Từ 25/07/2020-27/01/2021, Việt Nam ghi nhận 1.136 ca nhiễm (554 ca 

trong nƣớc, 582 ca nhập cảnh) [32]. Từ 28/01/2021-26/04/2021, Việt Nam ghi 

nhận 1301 ca nhiễm (910 ca trong nƣớc, 391 ca nhập cảnh) [32]. Nhƣ vậy, 

trong cả năm 2020 và nửa đầu năm 2021, công tác chống dịch ở Việt Nam là 

rất thành công.  

 Giai đoạn từ tháng 7/2021-10/2021: Việt Nam cũng trở thành một 

điểm nóng về dịch bệnh của khu vực Đông Nam Á với số ca nhiễm mới trong 

ngày luôn trong khoảng 6000 – 24000 ca mỗi ngày, đạt đỉnh vào ngày 

26/08/2021 với 26527 ca. Trong giai đoạn này, Việt Nam cũng ghi nhận số ca 

tử vong cao nhất, luôn duy trì ở ba con số, đạt đỉnh vào ngày 31/08/2021 với 
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440 ca tử vong [237]. Nguyên nhân của sự bùng phát đại dịch Covid-19 ở 

Việt Nam đƣợc cho là liên quan tới hai biến chủng mới là Delta, Omicron. 

 Giai đoạn từ 10/2021-02/2022: Việt Nam lại tiếp tục bƣớc vào giai 

đoạn bùng phát đại dịch Covid-19 phức tạp. Số ca nhiễm mới trong ngày luôn 

trong khoảng 10000 - 26000 ca, riêng ngày 30/12/2021 đạt 31.526 ca [237].  

 Giai đoạn từ tháng 02/2022 - 05/2022: giai đoạn bùng phát đại dịch 

Covid-19 mạnh nhất ở Việt Nam do sự lây nhiễm của biến thể Omicron. Số 

ca nhiễm mới trong ngày tăng nhanh đột biến, hầu hết là trên 20000 ca mỗi 

ngày. Đặc biệt từ ngày 25/02/2022-27/03/2022, số ca nhiễm mới trong ngày ở 

Việt Nam luôn từ 100000 – 200000 ca mỗi ngày, đạt đỉnh vào ngày 

11/03/2022 với 225964 ca. Tuy nhiên, Việt Nam đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm 

vắc xin rộng lớn nên số ca nhiễm Covid-19 tăng cao nhƣng số ca tử vong ở 

Việt Nam trong ngày vẫn chỉ dao động ở khoảng 60 - 120 ca [237].  

 Giai đoạn 07/2022 – 5/05/2023: đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã có 

02 lần bùng phát nhẹ vào những tháng 07/2022-09/2022 và 04/2023-05/2023 

do sự xuất hiện của các biến thể mới của Omicron là BA.4, BA.5, BA.2.75, 

XBB.1.5, XBB.1.16,... số ca nhiễm mới trong ngày của Việt Nam luôn trên 

1000 ca [237]. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã nhanh chóng 

đƣợc kiểm soát do sự chủ động tích cực của các cơ quan chức năng, ý thức 

chống dịch của ngƣời dân và đa số ngƣời dân Việt Nam đã đƣợc tiêm vắc xin 

Covid-19. 

 Tính đến ngày 05/05/2023, Việt Nam ghi nhận 11571127 ca nhiễm 

Covid-19 (đứng thứ 14/231 quốc gia vùng lãnh thổ), 43195 ca tử vong do 

Covid-19 gây ra (đứng thứ 26/231 quốc gia vùng lãnh thổ) [237].  

 Nhƣ vậy, đại dịch Covid-19 sau khi xâm nhập vào Việt Nam đã gây ra 

nhiều đợt bùng phát dịch bệnh với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong 

những giai đoạn đầu, Việt Nam là một hình mẫu về phòng chống đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, do Covid-19 xuất hiện nhiều biến thể mới đã làm cho 

tình hình đại dịch Covid-19 ở Việt Nam diễn biến phức tạp.  



79 

 2.2.5.2. Tác động của đại dịch Covid-19 tới an ninh và phát triển của 

Việt Nam 

 Đại dịch Covid-19 đã định hình lại các phƣơng thức tƣơng tác xã hội, 

việc làm, nền kinh tế, thƣơng mại và trật tự quốc tế nói chung. Sau gần 04 

năm bùng phát, đại dịch Covid-19 đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã 

hội của Việt Nam theo cả hai chiều hƣớng tiêu cực và tích cực: 

 Về những tác động tiêu cực: 

Covid-19 là một chủng bệnh mới, thƣờng xuyên xuất hiện của các loại 

biến chủng mới đã làm cho công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam 

gặp nhiều khó khăn. Sau khi xâm nhập đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả 

nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng ngƣời dân và nền kinh tế Việt Nam. 

Một là, đại dịch Covid-19 gây ra thiệt hại về người, sức khỏe: Tính từ 

khi đại dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam ngày 23/01/2020 tới ngày 

23/04/2023, Việt Nam đã ghi nhận 11.571.127 ca nhiễm Covid-19 (đứng thứ 

14/231 quốc gia vùng lãnh thổ), 43.195 ca tử vong do Covid-19 gây ra (đứng 

thứ 26/231 quốc gia vùng lãnh thổ) [237]. Nhƣ vậy, sau hơn 04 năm đại dịch 

Covid-19 tấn công, Việt Nam đã có gần 11,59 % dân số bị nhiễm Covid-19, 

0.04% dân số bị tử vong do Covid-19 gây ra
3
. Theo các chuyên gia những hậu 

quả về sức khỏe ngƣời dân là rất nghiêm trọng ở giai đoạn hậu nhiễm Covid-

19. Theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, có 33% - 76% ngƣời bệnh có thể 

gặp triệu chứng hậu Covid-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, 

20% ngƣời bệnh phải tái nhập viện‖ [111]. 

Hai là, đại dịch Covid-19 khiến nền kinh tế Việt Nam suy giảm: Nền 

kinh tế Việt Nam cũng nhƣ các nền kinh tế khác ở khu vực Đông Nam Á có 

hai thế mạnh chính để phát triển là nguồn nguyên liệu thô và nhân công dồi 

dào, giá rẻ. Tuy nhiên, phần lớn các nền kinh tế ở khu vực Đông Nam Á đều 

có phụ thuộc rất lớn thị trƣờng quốc tế. Đầu năm 2020, khi Covid-19 chƣa lan 

                                                 
3
 Ngày 23/04/2023, dân số Việt Nam là 99 556 745 triệu ngƣời. 
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rộng và những biện pháp chống dịch chƣa tác động đủ lớn đến các nền kinh tế 

nên các nhà máy, xí nghiệp vẫn có nguyên liệu để sản xuất, các loại hình dịch 

vụ vẫn đƣợc hoạt động ở những khu vực chƣa xuất hiện dịch bệnh. Tuy nhiên, 

sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát nhanh chóng trên toàn cầu đã buộc các 

quốc gia trên thế giới phải áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt 

chẽ. Vì vậy, các hoạt động kinh tế, giao thƣơng trên toàn cầu đã bị gián đoạn, 

chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy và các nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa 

do thiếu nguyên liệu, đơn hàng. Kết quả là Việt Nam đã chứng kiến một sự 

sụt giảm đáng kể về tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Năm 2021, đƣợc đánh 

giá là năm nền kinh tế Việt Nam gặp khó nhất từ khi đại dịch Covid-19 bùng 

phát. GDP của Việt Nam chỉ đạt 2,59% [125] giảm 0,33% so với năm 2020. 

Đại dịch Covid-19 làm cho các doanh nghiệp phải đóng cửa, thậm chí là phá 

sản. ―Năm 2021, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn gần 55 

nghìn doanh nghiệp, tăng 18% so với năm trƣớc; 48 100 doanh nghiệp ngừng 

hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 27,8%; 16700 doanh nghiệp hoàn tất 

thủ tục giải thể, giảm 4,1%, trong đó có 14800 doanh nghiệp có quy mô vốn 

dƣới 10 tỷ đồng, giảm 4%; 211 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ 

đồng, giảm 20,7%‖ [79]. Tuy nhiên, sau khi đại dịch Covid-19 dần đƣợc kiểm 

soát, Việt Nam thực hiện tình trạng ―bình thƣờng mới‖. Do vậy, năm 2022, 

kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự khôi phục mạnh mẽ đạt 8,02% (2022) cao 

hơn giai đoạn giai đoạn 2017 -2019 (7%) [141].  

 Ba là, đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến tình hình chính trị - xã 

hội. Đại dịch Covid-19 gây ra tình trạng mất việc làm cao ở Việt Nam và gánh 

nặng an sinh xã hội: Đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng hơn tình trạng thất 

nghiệp, gia tăng tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam vốn đã rất tồi tệ do sự suy thoái về 

kinh tế trƣớc đó. Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2020, Việt Nam ―có 32,1 

triệu ngƣời từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hƣởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm 

ngƣời bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm 
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thu nhập,… Trong đó, 69,2% ngƣời bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ 

làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc 

tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hƣởng 

nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với 71,6% lao động bị ảnh hƣởng, tiếp đến 

là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hƣởng; tỷ lệ 

lao động bị ảnh hƣởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 26,4% 

[139]. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam tăng từ từ 4,4% năm 2019 lên mức 5,2% – 

5,7% trong năm 2020 [139]. Năm 2021, trong một báo cáo về lao động, việc 

làm của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có hơn 24,7 triệu ngƣời từ 15 tuổi trở 

lên bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, 

giảm thu nhập do tác động của đại dịch Covid-19 [140]. Năm 2022, tình hình 

lao động, việc làm ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực do Việt Nam 

đã chấm dứt thực hiện các quy định về dãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất, 

dịch vụ đƣợc khôi phục trong trạng thái bình thƣờng mới. Theo số liệu của 

Tổng cục Thống kê, số lƣợng lao động ―thiếu việc làm trong độ tuổi năm 2022 

là khoảng 991,5 nghìn ngƣời, giảm 454,5 nghìn ngƣời so với năm trƣớc. Tỷ lệ 

thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi năm 2022 là 2,21%, giảm 0,89 điểm 

phần trăm so với năm trƣớc [142].  

 Đại dịch Covid-19 đã làm một lƣợng lớn ngƣời lao động đột ngột mất 

việc làm (mà không thể ngay lập tức tìm lại đƣợc việc) từ đó làm trầm trọng 

thêm tình trạng bất bình đẳng trong xã hội, gia tăng tỷ lệ nghèo đói và kéo dài 

khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam. Đại dịch Covid-19 dẫn tới những rủi ro 

về bất ổn, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đại dịch Covid-19 cũng tạo ra 

những gánh nặng cho hệ thống an sinh xã hội. ―Theo báo cáo của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, số ngƣời hƣởng lƣơng hƣu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng 

tháng tăng khoảng 107,44 nghìn năm vào 2019 và tăng lên 133,3 nghìn vào 

năm 2020‖ [73]. Đại dịch Covid-19 làm nhiều trẻ em bị mồ côi cha hoặc mẹ 

và mồ côi cả cha lẫn mẹ. Theo số liệu của Cục trẻ em (Bộ Lao động thƣơng 
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binh và xã hội) đến giữa năm 2022 ở Việt Nam có 4 461 trẻ em bị mồ côi, 

trong đó có 193 trẻ bị mồ côi cả cha lẫn mẹ [65].  

 Đại dịch Covid-19 cũng làm xuất hiện nhiều vấn đề tiêu cực trong xã 

hội nhƣ: sai phạm tại công ty cổ phần Việt Á – vụ án hình sự về tham nhũng 

có hệ thống liên quan tới quy định về đấu thầu gây thất thoát tài sản Nhà 

nƣớc, đƣa hối hộ, nhận hối lộ liên quan trực tiếp tới nhiều bộ, cơ quan tại các 

địa phƣơng của Việt Nam nhƣ: Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế, trung 

tâm y tế dự phòng các tỉnh…; Vụ án chuyến bay ―giải cứu‖ nhằm đƣa công 

dân Việt Nam ở nƣớc ngoài về nƣớc trong đại dịch Covid-19 – đây là vụ án 

liên quan tới đƣa hối lộ, nhận hối lộ trong việc xét duyệt, cấp phép cho một số 

công ty thực hiện các chuyến bay đón công dân về nƣớc trong năm 2020-

2021, liên quan tới nhiều cơ quan chính phủ, các bộ và một số địa phƣơng. 

Hai đại án lớn ở Việt Nam xảy ra trong đại dịch Covid-19 liên quan tới hàng 

trăm cán bộ chủ chốt ở nhiều cơ quan làm ảnh hƣởng trực tiếp tới uy tín chính 

trị, quốc tế của Việt Nam.  

 Đại dịch Covid-19 đã gây ra một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng 

nhất trong lịch sử nhân loại thời kỳ hiện đại trên phạm vi toàn cầu và Việt 

Nam. Cuộc khủng hoảng diễn ra khi có sự thiếu hụt nghiêm trọng về các vật 

tƣ y tế, thuốc điều trị, đặc trị và vắc xin. Trong đại dịch Covid-19 hệ thống y 

tế Việt Nam cũng nhƣ nhiều quốc gia khác trên thế giới luôn trong tình trạng 

bị quá tải, đội ngũ y tế phải làm việc suốt ngày đêm.  

 Tóm lại, đại dịch Covid-19 đã gây những tác động tiêu cực đến nhiều 

mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Những ảnh hƣởng tiêu cực của 

đại dịch Covid-19 là lâu dài, cần có thời gian để khắc phục. Đại dịch Covid-

19 là câu chuyện không riêng của một quốc gia nào mà đây là thách thức 

chung mang tính toàn cầu và cần phải có sự hợp tác mang tính toàn cầu. 

 Về những tác động tích cực: 

 Đại dịch Covid-19 bùng phát đã buộc các quốc gia trên thế giới đã phải 

siết chặt các hoạt động đi lại thậm chí phòng toả đất nƣớc nhằm kiểm soát đại 
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dịch. Những biện pháp này đã gây ra nhiều tác động tiêu cực với nền kinh tế, 

nhƣng lại tạo điều kiện cho các phƣơng thức giao dịch điện tử, mua sắm 

online phát triển mạnh mẽ.  Các trang web, một số nền tảng thƣơng mại điện 

tử nhƣ Shopee, Lazada, Sendo, Amazon, Ebay, Taobao… đã góp phần làm 

thay đổi thói quen mua sắm truyền thống của ngƣời dân. Theo công bố mới 

đây của Lazada - nền tảng thƣơng mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á, có 

tới 52% ngƣời bán hàng ở Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, 

Malaysia và Singapore đã đạt mức tăng trƣởng doanh thu cao trong nửa đầu 

năm 2021 [143]. Điều đó cho thấy, sự phát triển thƣơng mại điện tử là một 

động lực quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam chống chịu lại các tác động 

nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Đồng thời phát triển thƣơng mại điện tử 

ở Việt Nam đã góp phần chuyển dịch mô hình thƣơng mại truyền thống (Ví 

dụ: chợ truyền thống, cửa hàng truyền thống,… ) theo hƣớng ngày càng hiện 

đại ở Việt Nam. 

 Đại dịch Covid-19 cũng góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng các 

thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tiễn đời sống, sản 

xuất của nhân loại cũng nhƣ Việt Nam. Đại dịch Covid-19 cũng thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia có 

nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, hoàn thiện chính phủ điện tử. ―Ngày 

03/6/2020, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg  

phê duyệt Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng 

đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến 

lƣợc phát triển Chính phủ điện tử hƣớng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 

2025, định hƣớng đến năm 2030‖ [74] nhằm giải quyết hiệu quả những vấn 

đề lớn trong phát triển và quản lý đất nƣớc trong bối cảnh mới. Chuyển đổi số 

là một chiến lƣợc quan trọng của Việt Nam và là xu thế tất yếu không thể đảo 

ngƣợc. Chuyển đổi số là điều kiện cần thiết để đất nƣớc phát triển thịnh 

vƣợng, có sự phát triển đột phá trong kỷ nguyên số. 
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 Tóm lại, đại dịch Covid-19 gây ra những tác động tiêu cực, tích cực đối 

với đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam. Tác động hai chiều của 

đại dịch Covid-19 buộc Việt Nam khắc phục những ảnh hƣởng tiêu cực và 

phải thích ứng điều kiện hoàn cảnh mới để đảm bảo mục tiêu phát triển 

nhanh, bền vững của đất nƣớc. 

 

Tiểu kết Chương 2 

 Khi bàn về chủ đề hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 luận án đã đƣa ra một số khái niệm nhƣ: hợp tác quốc tế; an 

ninh phi truyền thống; dịch bệnh, đại dịch; đại dịch Covid-19. Trong đó, 04 

đặc trƣng của hợp tác quốc tế đƣợc nghiên cứu sinh sử dụng nhƣ làm khung 

phân tích của luận án. Để hiểu rõ hơn về bản chất, mục đích, động cơ của hợp 

tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 luận án đã sử dụng lý thuyết 

của Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Kiến tạo làm cơ sở 

lý luận về nhận thức. Bên cạnh cơ sở lý luận, luận án có đƣa ra cơ sở thực tiễn 

để nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc của hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19. Việc nêu khái quát nhất về đại dịch Covid-19 từ khi xuất hiện 

tới khi WHO công bố không còn vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu nghiên cứu 

sinh muốn khẳng định hợp tác quốc tế trong phòng chống các thách thức an 

ninh phi truyền thống nói chung và đại dịch Covid-19 nói riêng là bắt buộc, là 

xu thế tất yếu, khách quan trong quan hệ quốc tế hiện nay. Các vấn đề an ninh 

phi truyền thống đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lƣờng theo chiều 

hƣớng ngày càng xấu, mở rộng và tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề trong 

đời sống xã hội. Ở Việt Nam, nhận thức về an ninh phi truyền thống đã dần 

đƣợc bổ sung, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội Đảng. Việt Nam khẳng định tính 

tất yếu, bắt buộc của hợp tác quốc tế trong phòng chống các thách thức an 

ninh phi truyền thống. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

TRONG PHÕNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

 Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã nhanh chóng gây ra một cuộc khủng 

hoảng y tế nghiêm trọng, chƣa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của nhân 

loại. Cú sốc đại dịch Covid-19 đã khiến hệ thống y tế các nƣớc bị tê liệt và rơi 

vào khủng hoảng nghiêm trọng. Để phòng chống đại dịch Covid-19 các quốc 

gia trên thế giới đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều nội 

dung, hình thức phong phú trên cơ sở nhu cầu, điều kiện thực tiễn của đất 

nƣớc. Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 nhằm mục đích 

nhanh chóng kiểm soát đại dịch, ngăn chặn đại dịch lây nhiễm qua biên giới; 

đảm bảo các hoạt động kinh tế, hoạt động xuyên biên giới; chia sẻ thông tin 

về dịch tễ, trao đổi tri thức, kinh nghiệm về phòng chống đại dịch; chia sẻ 

nguồn lực về tài chính, vắc xin, máy, trang thiết bị y tế, vật dụng y tế (khẩu 

trang y tế, quần áo bảo hộ),… Không nằm ngoài xu thế chung, hợp tác quốc tế 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 cũng đƣợc Việt Nam đẩy mạnh trên 

bình diện song phƣơng và đa phƣơng. 

3.1. Hợp tác với các cơ chế đa phương 

3.1.1. Hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

 WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ 

trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc, thống nhất đất 

nƣớc năm 1975. Năm 1977, WHO lập văn phòng đại diện đầu tiên ở Việt 

Nam tại Hà Nội. Sau 27 năm hoạt động tại Việt Nam, năm 2003, WHO lập 

thêm chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh [168]. Những năm qua 

WHO đã có sự giúp đỡ hiệu quả đối với ngành y tế Việt Nam trong việc: 

phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh; xây dựng cơ 

chế, chính sách y tế; đào tạo cán bộ y tế về chuyên môn, quản lý. Từ năm tài 

khóa 2008 – 2009 đến năm tài khóa 2020 – 2021, WHO đã hỗ trợ Việt Nam 
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157,9 triệu USD [147]. Đây là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam phòng 

chống hiệu quả nhiều các bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm qua đó đảm bảo sức 

khỏe cho ngƣời dân. Hợp tác giữa WHO - Việt Nam trong lĩnh vực y tế 

những năm qua đã ngày càng phát triển, phù hợp với vai trò, trách nhiệm và 

lợi ích giữa hai bên. Nhờ vậy, Việt Nam có điều kiện tập trung các nguồn lực 

cho phát triển đất nƣớc và từng bƣớc khẳng định vị thế, vai trò trong cộng 

đồng quốc tế những năm qua.  

 Năm 2019, đại dịch Covid-19 sau khi xuất hiện tại Trung Quốc đã 

nhanh chóng xâm nhập vào Việt Nam. Giống nhƣ nhiều quốc gia khác trên 

thế giới Việt Nam đã nhận đƣợc sự giúp đỡ hiệu quả, thiết thực từ WHO 

trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Những thông tin nhanh chóng, 

chính xác về đại dịch từ phía WHO đã giúp Việt Nam chủ động xây dựng các 

phƣơng án phòng chống Covid-19 hiệu quả. Dƣới sự hỗ trợ của WHO về kỹ 

thuật và công nghệ, Bộ Y tế Việt Nam đã tổ chức các lớp tập huấn hƣớng dẫn 

các quy trình xét nghiệm, sử dụng các loại thuốc có hiệu quả. Tháng 03/2020, 

WHO đã tiến hành các khóa đào tạo về Go Data. Đây là một công cụ điều tra 

ổ dịch để thu thập dữ liệu thực địa trong các đợt bùng phát bệnh truyền 

nhiễm, trƣờng hợp khẩn cấp về sức khỏe cho các nhà dịch tễ học, thành viên 

của các đội phản ứng nhanh và các nhân viên tuyến đầu khác trong thời gian 

dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam. Go Data bao gồm chức năng điều tra ca 

bệnh, theo dõi và theo dõi ngƣời tiếp xúc cũng nhƣ trực quan hóa các chuỗi 

truyền tải, bao gồm trao đổi dữ liệu an toàn theo thời gian thực điều này đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi tình hình đại dịch. Ngoài ra, WHO 

còn hỗ trợ thiết lập hệ thống Go Data và hỗ trợ triển khai thực tế cho Việt 

Nam [236]. Văn phòng đại diện của WHO tại Việt Nam đã triển khai các 

khóa học eLearning bằng tiếng Việt liên quan đến quản lý đại dịch Covid-

19. Khóa học đƣợc cung cấp miễn phí với mục đích giúp Việt Nam tiếp cận 

với thông tin cập nhật và tài liệu xây dựng năng lực vững chắc về mặt kỹ 
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thuật đối với đại dịch Covid-19. Có thể thấy rằng những thông tin về dịch tễ 

và sự hỗ trợ về công nghệ đã góp phần giúp Việt Nam phòng chống có hiệu 

quả với đại dịch Covid-19. Nhƣng có một thực tế là những cảnh báo, thông 

tin dịch tễ và biện pháp phòng chống từ WHO cung cấp chậm so với diễn 

biến thực tế của đại dịch Covid-19 trên thế giới và Việt Nam điều này đã dẫn 

tới sự chủ quan ở nhiều nƣớc và làm cho đại dịch Covid-19 nghiêm trọng, 

khó kiểm soát hơn. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm 

mới nên WHO cũng nhƣ các quốc gia còn có sự hiểu biết hạn chế về nó và 

sau khi bùng phát thì đại dịch diễn biến nhanh phức tạp trên toàn cầu. Do vậy, 

sự chậm chễ của WHO trong việc: đƣa ra các cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ cần 

thiết và thông tin dịch tễ so với diễn biến thực tế của đại dịch là có thể giải 

thích đƣợc. 

 Ngày 24/02/2020, nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đợt bùng phát 

Covid-19, WHO đã trao thiết bị xét nghiệm vi rút SARS - CoV-2 cho Việt 

Nam [235]. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận đƣợc nhiều vật tƣ y tế cần thiết 

phục vụ công tác phòng chống đại dịch và hàng triệu liều vắc xin Covid-19 từ 

WHO. Chiều 24/6/2021, Trong cuộc điện đàm với Thủ tƣớng Phạm Minh 

Chính Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định WHO sẽ cử các 

chuyên gia đầu ngành sang Việt Nam hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vắc 

xin đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đến ngày 23/02/2022, Việt Nam là một trong 

11 nƣớc (Ai Cập, Kenya, Nigeria, Senegal, Nam Phi, Tunisia, Bangladesh, 

Indonesia, Pakistan, Serbia và Việt Nam) đã nhận đƣợc chuyển giao công nghệ 

mRNA trong sản xuất vắc xin Covid-19 theo sáng kiến của WHO [33].  

 Theo số liệu thống kê, đến tháng 11/2021, WHO đã viện trợ cho Việt 

Nam hơn 27 triệu liều vắc xin Covid-19 (gồm nhiều loại khác nhau) thông 

qua Chƣơng trình COVAX [147]. COVAX đƣợc thành lập đƣợc xem là bƣớc 

ngoặt trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với đại dịch Covid-

19. Thông qua việc tiếp cận đồng thời và công bằng với các loại vắc xin cộng 
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đồng quốc tế cho rằng thế giới có thể nhanh chóng kiểm soát và vƣợt qua đại 

dịch. Vắc xin Covid-19 do WHO chuyển giao cho Việt Nam là những nguồn 

lực quan trọng góp phần giúp Việt Nam chống lại đại dịch Covid-19.  

 Về phía Việt Nam: Trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã hợp tác chặt 

chẽ với WHO trong việc quản trị y tế toàn cầu, vận động viện trợ vắc xin thông 

qua chƣơng trình COVAX, vật tƣ y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin 

và nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh.v.v [147]. Ngày 31/05/2021, trong 

một phiên họp trực tuyến giữa chính phủ Việt Nam với đại diện của Chƣơng 

trình COVAX, Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng 

chống đại dịch Covid-19, cũng nhƣ cách tiếp cận các nguồn vắc xin. Để nhanh 

chóng vƣợt qua đại dịch Covid-19, Việt Nam đã khuyến nghị WHO giúp đỡ 

trong chuyển giao công nghệ vắc xin, và tham gia vào chuỗi cung ứng vắc xin 

toàn cầu. Trong phiên họp trực tuyến với giám đốc điều hành Chƣơng trình 

COVAX Aurélia Nguyen, Thủ tƣớng Phạm Minh Chính nhấn mạnh COVAX 

―cần hỗ trợ tiếp cận vắc xin, dƣợc phẩm điều trị Covid-19 một cách bình đẳng 

qua các cơ chế đa phƣơng và song phƣơng‖ [14]. Thông qua COVAX, Việt 

Nam cũng nhƣ các nƣớc khác, nhất là các nƣớc nghèo, các nƣớc đang phát 

triển sẽ tiếp cận với vắc xin Covid-19 dễ dàng hơn. Việt Nam đóng góp 500000 

USD cho chƣơng trình COVAX của WHO [26].   

 Nhƣ vậy, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, WHO và Việt Nam đã 

luôn duy trì liên lạc, hợp tác chặt chẽ trong phòng chống đại dịch Covid-19. 

Hợp tác với WHO đã góp phần giúp Việt Nam kiểm soát đƣợc đại dịch 

Covid-19 và các hoạt động kinh tế, xã hội đã nhanh chóng đƣợc khôi phục 

theo phƣơng châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19‖ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Những thành tựu đạt 

đƣợc trong phòng chống đại dịch Covid-19 phản ánh đúng nhận thức của Việt 

Nam và WHO về vai trò, trách nhiệm của mình đối với các vấn đề y tế toàn 

cầu trên cơ sở hợp tác cùng có lợi. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khi đại dịch 
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Covid-19 mới bùng phát vai trò của WHO thể hiện khá hạn chế khi phản ứng 

khá chậm với các diễn biến thực tế của đại dịch. WHO chậm trong việc phát 

ra những cảnh báo cần thiết đối với các quốc gia trong việc ứng phó đại dịch. 

Điều này đƣợc thể hiện ở việc sau gần 4 tháng phát hiện ca nhiễm Covid-19 

đầu tiên và Covid-19 lây lan ra nhiều quốc gia với hàng nghìn ca nhiễm và 

hàng trăm ca tử vong, ngày 11/03/2020, WHO mới chính thức tuyên bố đại 

dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể WHO 

đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực quốc tế nhằm hạn chế tối đa các 

thiệt hại, kiểm soát nhanh đại dịch Covid-19 để tiến tới thiết lập trạng thái 

bình thƣờng mới trên toàn cầu. 

3.1.2. Hợp tác trong khuôn khổ ASEAN  

 Ngay khi Trung Quốc công bố những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại 

thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, các nƣớc Đông Nam Á đã thực hiện nhiều 

biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập của vi rút SARS-CoV-2. Tuy vậy, các 

nƣớc Đông Nam Á đã nhanh chóng bị Covid-19 xâm nhập và trở thành một 

trong những điểm nóng về đại dịch Covid-19. Ngày 13/01/2020, Đông Nam 

Á ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Thái Lan, đây cũng là ca nhiễm đầu 

tiên ngoài Trung Quốc. Hơn hai tháng sau, ―ngày 24/03/2020, Lào ghi nhận 

những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, đồng thời đây cũng là thời điểm đánh dấu 

đại dịch Covid-19 đã tấn công vào tất cả các nƣớc Đông Nam Á‖ [89] dù các 

quốc gia này đã sử dụng nhiều biện pháp ngăn chặn. 

 Từ đầu năm 2020, sau khi Covid-19 tấn công, các nƣớc trong khu vực 

Đông Nam Á đã phải ―gồng mình‖ chống lại các làn sóng bùng phát đại dịch. 

Nhiều sáng kiến, hành động chung đã đƣợc các nƣớc Đông Nam Á tích cực 

triển khai để cùng nhau vƣợt qua thách thức chung mang tên đại dịch Covid-

19. Trên cƣơng vị chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đóng góp nhiều 

sáng kiến thiết thực giúp các nƣớc Đông Nam Á ứng phó với đại dịch và đƣợc 

các nƣớc trong khu vực, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ngày 14/02/2020, 
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Đông Nam Á sau khi xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, trên cơ sở 

trao đổi với các nƣớc thành viên trong ASEAN, Thủ tƣớng Việt Nam lúc đó 

là ông Nguyễn Xuân Phúc đã ra ―Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó 

của ASEAN với đại dịch Covid-19‖. Tuyên bố này thể hiện sự quan ngại sâu 

sắc của các nƣớc ASEAN đối với đại dịch Covid-19 và xem đây một trong 

những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự phát triển của các quốc gia 

thành viên. Tuyên bố cũng khẳng định quyết tâm của các nƣớc ASEAN trong 

việc đoàn kết, chủ động thích ứng với đại dịch Covid-19. Tuyên bố của Chủ 

tịch ASEAN về ứng phó của ASEAN với đại dịch Covid-19 đƣợc xem là một 

trong những nỗ lực chính trị đầu tiên của ASEAN trong việc ứng phó với đại 

dịch Covid-19 và là tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế 

trong giai đoạn tiếp theo. Hành động sớm của ASEAN còn bắt nguồn từ kinh 

nghiệm trong phòng chống các đại dịch trƣớc đó nhƣ SARS. Đồng thời thể 

hiện sự chủ động của Việt Nam và ASEAN trong hợp tác quốc tế phòng 

chống đại dịch Covid-19 dù WHO vẫn chƣa công bố Covid-19 là đại dịch. 

 Tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó với đại dịch Covid-

19 diễn ra bằng hình thức trực tuyến vào ngày 14/04/2020, Việt Nam đã đề 

xuất hai Sáng kiến về thành lập ―Qũy ứng phó với Covid-19 của ASEAN‖ và 

―Kho dự phòng vật tƣ y tế khẩn cấp của ASEAN‖ với mục đích tạo ra cơ chế 

chính thức để các nƣớc trong khu vực giúp đỡ nhau chống lại đại dịch Covid-

19. Hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất đã nhận đƣợc sự ủng hộ mạnh mẽ của 

các nƣớc thành viên ASEAN và đƣợc triển khai tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 

lần thứ 37 (tháng 11/2020) [118]. Quỹ ứng phó với Covid-19 của ASEAN đã 

thu hút đƣợc hơn 20,8 triệu USD từ đóng góp của các nƣớc ASEAN và đối 

tác quốc tế của ASEAN. Sau đó ASEAN đã sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ 

ứng phó với Covid-19 để mua vắc xin (thông qua UNICEF và cơ chế 

COVAX) để hỗ trợ ngƣời dân các nƣớc thành viên theo tỷ lệ đồng đều [45]. 

Việc thành lập ―Qũy ứng phó với Covid-19 của ASEAN‖ và ―Kho dự phòng 



91 

vật tƣ y tế khẩn cấp của ASEAN‖ cho thấy nhận thức chung của các nƣớc 

ASEAN về sự cần thiết phải hợp tác quốc tế, hỗ trợ và chia sẻ nguồn lực 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 nói chung và các đại dịch nguy hiểm có 

thể xuất hiện trong tƣơng lai. Điều này cho thấy ASEAN rất chú trọng hợp tác 

trong trong cung ứng các thiết bị y tế cần thiết. Bởi vì, hầu hết các nƣớc 

ASEAN là những quốc gia đang phát triển có nguồn lực hạn chế và từ kinh 

nghiệm ứng phó với các đại dịch trƣớc cho thấy không một quốc gia nào có 

thể tự mình giải quyết các thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.  

 Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó với đại dịch Covid-19 

đã nhấn mạnh sự quan ngại sâu sắc của các nƣớc ASEAN với đại dịch. Các 

nƣớc ASEAN đã cam kết hợp tác toàn diện giữa các nƣớc thành viên trên tinh 

thần ―Gắn kết và chủ động thích ứng‖ nhằm nhanh chóng kiểm soát và hạn 

chế tối đa những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Các nhà lãnh đạo 

ASEAN cũng ―đánh giá cao các biện pháp của các quốc gia thành viên 

ASEAN, những nỗ lực kịp thời của kênh hợp tác y tế, các cơ quan chuyên 

ngành khác của ASEAN và việc phối hợp với các đối tác của ASEAN và 

cộng đồng quốc tế trong ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát, ứng phó sự lây lan 

của Covid-19 nhằm giải quyết các thách thức nghiêm trọng, nhiều mặt của 

dịch bệnh‖ [09]. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 nhằm: ―trao đổi kịp thời, minh bạch thông tin về tình hình thực tại 

và các biện pháp ứng phó đại dịch của các quốc gia thành viên; chia sẻ kinh 

nghiệm và thực tiễn tốt trong nghiên cứu và phát triển dịch tễ học, điều trị lâm 

sàng, nghiên cứu và phát triển vắc xin và thuốc chống vi-rút; nâng cao năng 

lực hệ thống y tế công cộng của các quốc gia thành viên ASEAN, đồng thời 

bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế công cộng‖ [09]. Nhƣ vậy, đẩy mạnh 

hợp tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 không chỉ giúp các quốc gia 

ASEAN vƣợt qua thách thức chung mà còn thúc đẩy sự gắn kết về lợi ích 

giữa các quốc gia thành viên. 
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 Sau khi diễn ra Hội nghị cấp cao Đặc biệt ASEAN về Covid-19 sáng 

ngày 14/04/2020, chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt 

ASEAN+3 về ứng phó với đại dịch Covid-19 và có sự tham gia của Tổng 

giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, với tƣ cách khách mời dƣới sự chủ trì của 

Thủ tƣớng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Tại Hội nghị ―Các nƣớc 

ASEAN+3 cam kết sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách, liệu 

pháp điều trị, nghiên cứu dịch tễ và lâm sàng, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị 

vật tƣ y tế, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu sản xuất vắc xin và thuốc điều trị 

Covid-19‖ [84] với các nƣớc ASEAN. Lãnh đạo các nƣớc ASEAN cũng 

khẳng định những bài học kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn 

Quốc trong kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của đại dịch Covid-19 

rất hữu ích để các nƣớc ASEAN nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm và áp 

dụng trong thực tiễn khu vực.  

 Đại dịch Covid-19 xâm nhập và tác động tiêu cực đến các nƣớc 

ASEAN và việc Việt Nam triển khai thành công Hội nghị Cấp cao đặc biệt 

ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch bệnh 

Covid-19 trong tháng 04/2020 là rất kịp thời, thể hiện vai trò tích cực chủ 

động của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 với tƣ cách là chủ 

tịch ASEAN. Hai hội nghị này đánh dấu bƣớc ngoặt hợp tác quốc tế của Việt 

Nam và ASEAN trong phòng chống đại dịch Covid-19. Thể hiện tính nhất 

quán trong nhận thức của các nƣớc ASEAN về vai trò của hợp tác quốc tế 

trong phòng chống đại dịch Covid-19. Nhƣng ở một chiều cạnh khác có thể 

thấy việc ASEAN tổ chức Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó 

với đại dịch Covid-19 còn nhằm mục tiêu nâng cao vai trò của mình trong tiến 

trình liên kết, hợp tác tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dƣơng và là thành viên 

có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

 Cũng trong năm chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã cùng các nƣớc 

trong khu vực chủ động xây dựng các diễn đàn đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm 
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và hợp tác với các đối tác quốc tế nhƣ trong phòng chống đại dịch Covid-19 

với: Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Liên minh châu Âu 

(EU), Mỹ… Nhờ đó mà các nƣớc ASEAN đã nhận đƣợc sự quan tâm, hỗ trợ 

có hiệu quả của các đối tác quốc tế trong và ngoài khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dƣơng trong phòng chống đại dịch Covid-19. 

 Năm 2020, các nƣớc ASEAN đã tổ chức thành công 02 Hội nghị Cấp 

cao ASEAN lần 36 (06/2020), 37 (12/2020) với nhiều nội dung trọng tâm 

khác nhau. Tuy nhiên, các nƣớc ASEAN đều nhấn mạnh việc thảo luận để 

đƣa ra các biện pháp, sáng kiến phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch 

Covid-19, nhƣ: Thành lập Quỹ ASEAN ứng phó với Covid-19
4
; Xây dựng 

Kho dự trữ khu vực ASEAN về vật tƣ y tế
5
. Điều này có ý nghĩa quan trọng 

đối với công tác phòng chống đại dịch Covid-19 và các đại dịch nguy hiểm có 

thể xuất hiện trong tƣơng lai đối với các nƣớc ASEAN liên quan tới việc: tiếp 

cận các vật tƣ y tế thiết yếu bao gồm bộ xét nghiệm, dụng cụ chẩn đoán, thiết 

bị bảo hộ cá nhân, thuốc và vắc xin cũng nhƣ các mặt hàng chăm sóc sức 

khỏe liên quan khác ở cấp quốc gia và khu vực. Mục tiêu chung của các 

chƣơng trình ASEAN đề xuất là nhằm hỗ trợ ngƣời dân và doanh nghiệp sớm 

khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở các quốc 

gia. Trong đó các nỗ lực phục hồi kinh tế của các nƣớc ASEAN tập trung vào 

3 giai đoạn chính: tái mở cửa, phục hồi và tự cƣờng.  

 Với vai trò là chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã sớm triệu tập 

Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN, đề xuất thành lập và họp Nhóm Công 

                                                 
4
 Quỹ ASEAN ứng phó với Covid-19 nhằm giải quyết cả nhu cầu trƣớc mắt và mục tiêu dài hạn của các Quốc 

gia Thành viên ASEAN phát sinh từ đại dịch. Quỹ ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của ASEAN sẽ đóng vai 

trò là nguồn tài chính để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên ASEAN trong việc phát hiện, kiểm soát và ngăn 

chặn sự lây truyền của Covid-19 cũng nhƣ bảo vệ sự an toàn của các chuyên gia y tế, nhân viên y tế, công 

nhân tuyến đầu và dân số rộng hơn từ các Quốc gia Thành viên ASEAN. 
5
 Kho dự trữ khu vực ASEAN về vật tư y tế đƣợc thành lập nhằm để phân phối vật tƣ y tế thiết yếu sẵn có để 

hỗ trợ các Quốc gia Thành viên ASEAN bị ảnh hƣởng bởi các trƣờng hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng 

và đại dịch cụ thể nhƣ sau: (1) huy động và phân phối nhanh chóng các nguồn cung cấp theo mục tiêu hoặc 

các kho dự trữ sẵn có và dễ tiếp cận trong khu vực về các vật tƣ y tế và dƣợc phẩm thiết yếu; (2) ngăn chặn 

nhanh chóng ổ dịch bằng cách sử dụng các kho dự trữ sẵn có hoặc dự trữ khu vực; và (3) xây dựng cơ chế 

hoạt động khẩn cấp để huy động và phân phối ngay lập tức và nhanh chóng các kho dự trữ sẵn có hoặc dự trữ 

khu vực này. 
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tác liên ngành (cấp Thứ trƣởng) của Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó 

với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; Khung chiến lƣợc ứng phó các 

tình huống y tế khẩn cấp của ASEAN, Trung tâm Y tế ASEAN ứng phó với 

các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi [115]. Việt Nam 

đã đƣợc các nƣớc trong khu vực và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao 

về những nỗ lực trong phòng chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, những 

hành động đó thể hiện hình ảnh của một nƣớc Việt Nam tích cực, có trách 

nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

 Năm 2020 là năm Việt Nam để lại dấu ấn mạnh mẽ trên cƣơng vị Chủ 

tịch ASEAN. Dƣới sự dẫn dắt của Việt Nam, các nƣớc ASEAN đã củng cố 

hơn khối đại đoàn kết, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ hơn, nâng cao tinh thần 

tự cƣờng để chủ động thích ứng với những thách thức an ninh chung, trƣớc 

mắt là đại dịch Covid-19. Các nƣớc ASEAN đã nhanh chóng thích ứng với 

các tình huống y tế khẩn cấp nhờ những bƣớc chuyển kịp thời sau các chƣơng 

trình nghị sự giữa các nƣớc thành viên và các đối tác quốc tế trong và ngoài 

khu vực. 

 Bƣớc sang năm 2021, đại dịch Covid-19 ở khu vực ASEAN tiếp tục có 

những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, trên cƣơng vị chủ tịch ASEAN, 

Brunei đã đƣa ra khẩu hiệu ―Chúng tôi quan tâm, Chúng tôi chuẩn bị, Chúng 

tôi thịnh vƣợng‖. Khẩu hiệu này, cho thấy quyết tâm của các nƣớc ASEAN 

trong việc kiểm soát, ứng phó và thích ứng với đại dịch Covid-19. Mục tiêu là 

nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch, tập trung triển khai những sáng 

kiến và chƣơng trình hành động phòng chống đại dịch Covid-19 đã đƣợc các 

nƣớc ASEAN nhất trí thông qua từ năm 2020. Việt Nam đã phối hợp với 

Brunei tiếp tục thúc đẩy các ƣu tiên của ASEAN 2020 về ứng phó với đại 

dịch Covid-19 và xây dựng các chƣơng trình hành động mới. Tính đến tháng 

6/2021, ASEAN có 28 sáng kiến đƣợc hoàn tất, 73 sáng kiến đang đƣợc xem 

xét và 68 sáng kiến đang trong quá trình triển khai [108]. 
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 Tại Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 38, 39 diễn ra từ ngày 26 -

28/10/2021, các nƣớc ASEAN đã nhất trí thông qua 5 chiến lƣợc của Khung 

phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF), bao gồm: ―Tăng cƣờng hệ thống y tế; 

tăng cƣờng an ninh con ngƣời; khai thác tối đa tiềm năng của thị trƣờng nội 

khối ASEAN và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn; tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật 

số toàn diện; và tiến tới một tƣơng lai bền vững và kiên cƣờng‖ [157]. Cùng 

với đó, Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN cũng đƣợc thông qua 

nhằm tạo thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế bằng việc áp dụng giấy chứng 

nhận tiêm vắc xin điện tử. Khung kinh tế tuần hoàn ASEAN cũng đƣợc các 

nƣớc ASEAN thông qua nhằm hƣớng tới các mục tiêu dài hạn đầy tham vọng 

về khai thác hiệu quả tài nguyên, phục hồi kinh tế và tăng trƣởng bền vững... 

Cũng trong hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, Việt Nam đã góp 5 

triệu USD cho Kho dự phòng vật tƣ y tế ASEAN, dƣới hình thức là các vật tƣ 

y tế. Lãnh đạo các nƣớc ASEAN đã nhất trí sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ 

ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vắc xin cho các nƣớc thành viên [40]. 

 Những nỗ lực của Việt Nam và các nƣớc ASEAN trong ứng phó với 

đại dịch Covid-19 còn đƣợc thể hiện qua các chƣơng trình đối thoại, hợp tác 

với các đối tác trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng. Hội nghị 

cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cũng là dịp để các bên tham gia chuẩn bị 

những kế hoạch chung trƣớc viễn cảnh nhân loại phải đối mặt với những đại 

dịch tƣơng tự nhƣ đại dịch Covid-19 trong tƣơng lai. ―Tại các hội nghị 

ASEAN với các đối tác nhƣ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, 

Nga...., lãnh đạo các nƣớc đã khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN. 

Đồng thời các nƣớc này cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và tiếp tục hợp tác 

với ASEAN ứng phó với đại dịch Covid-19. Nhất là những nội dung về nâng 

cao năng lực y tế, tự chủ về vắc xin và sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội, khôi phục đi lại giữa các nƣớc trong điều kiện bình thƣờng mới‖ [15]. 
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 Năm 2022, tiếp nối những thành tựu đạt đƣợc từ những năm 2020 và 

2021, các nƣớc ASEAN đã tiếp tục triển khai 05 chƣơng trình hành động 

đƣợc đề ra trong ACRF tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 38, 39. Với chủ đề 

―ASEAN hành động - Chung tay ứng phó thách thức‖ trong năm 2022, các 

nƣớc Đông Nam Á đặt ra mục tiêu là ƣu tiên thúc đẩy phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thƣờng mới, đồng thời nâng cao chất 

lƣợng y tế và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các nƣớc thành viên. Ngày 

20/04/2022, trong phiên họp của Nhóm Công tác liên ngành ASEAN về ứng 

phó các tình huống y tế khẩn cấp (ACCWG-PHE) và Hội Nghị tham vấn 

chung ASEAN (JCM), các quan chức cấp cao ASEAN đã đề nghị các quan 

chức y tế ASEAN tiếp tục trao đổi, sớm thống nhất việc thành lập và vận 

hành Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế cộng cộng khẩn cấp 

và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED). Nhiệm vụ của ACPHEED là hỗ trợ 

ASEAN và các thành viên nâng cao năng lực dự phòng, kiểm soát và ứng phó 

với các tình huống y tế khẩn cấp. Chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 tại Hội nghị, Việt Nam nhấn mạnh vai trò của công tác thông 

tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngƣời dân bằng nhiều hình thức, đa 

dạng phù hợp với từng nhóm đối tƣợng cụ thể. 

 Diễn ra từ ngày 13-16/05/2022, Hội nghị Bộ trƣởng Y tế ASEAN lần 

thứ 15 diễn ra ở Indonesia, tại Hội nghị nhiều nội dung đã đƣa ra thảo luận 

nhƣ: Công nhận lẫn nhau Chứng chỉ vắc xin Covid-19; Tăng cƣờng hệ thống 

y tế khu vực và thúc đẩy khôi phục sau đại dịch Covid-19; Tăng cƣờng hệ 

thống y tế để đạt đƣợc bao phủ y tế toàn dân bền vững và an ninh y tế cho hệ 

thống y tế bền vững; Tối ƣu hóa huy động các nguồn lực chủ yếu của ngành y 

tế để ứng phó với khủng hoảng y tế công cộng; Thúc đẩy tiếp cận Một Sức 

khỏe để chuẩn bị ứng phó với đại dịch; Thúc đẩy hợp tác hƣớng tới tăng 

cƣờng hệ thống y tế ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp [34]. 

Trong dịp này, ACPHEED đã đƣợc chính thức thành lập với ba trụ cột, gồm: 
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giám sát, phát hiện, ứng phó, và quản lý rủi ro, nhằm mục đích ứng phó với 

các sự kiện bất thƣờng và đại dịch trong tƣơng lai. Trung tâm ASEAN ứng 

phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi dự kiến sẽ đƣợc đặt tại 

3 nƣớc Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Tại thời điểm WHO tuyên bố 

Covid-19 không còn là vấn đề gây quan ngại quốc tế các nƣớc ASEAN đặc 

biệt là Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đang trong quá trình rà soát văn bản, 

quy định liên quan để thông qua Hiệp định thành lập ACPHEED vào thời 

gian sớm nhất. 

 Nửa sau năm 2022 tới 05/05/2023, đại dịch Covid-19 ở khu vực 

ASEAN chung và Việt Nam nói riêng đã dần đƣợc kiểm soát. Bên cạnh các 

sáng kiến chung về phòng chống các tình huống y tế khẩn cấp tiếp tục đƣợc 

triển khai các nƣớc ASEAN và Việt Nam đã dần chuyển trọng tâm sang hợp 

tác, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.  

 Từ ngày 10 - 13/11/2022, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 đã 

đƣợc tiến hành tại Campuchia. Các nƣớc ASEAN đã nhấn mạnh những thành 

tựu đạt đƣợc trong 3 năm đoàn kết chống lại đại dịch Covid-19 đó là: 

―ASEAN đã thành công vƣợt qua dịch bệnh, nối lại các hoạt động kinh tế, đặc 

biệt tốc độ tăng trƣởng kinh tế của khu vực đƣợc dự báo đạt 5,3% và 4,9% 

trong năm 2022 và năm 2023 là mức tăng khả quan so với thế giới‖ [138]. 

Với Tuyên bố Tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về ―ASEAN Hành động: Cùng ứng 

phó thách thức‖ đã cho thấy nhận thức sâu sắc của ASEAN về ý nghĩa của sự 

đoàn kết, hợp tác trên cơ sở chia sẻ lợi ích chung. Từ đó, tạo ra tiền đề cho sự 

ổn định, phát triển thịnh vƣợng của mỗi quốc gia ASEAN. Phát biểu tại Hội 

nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 Thủ tƣớng Phạm Minh Chính khẳng định 

để ASEAN vƣợt qua các thách thức, khó khăn thì phải: Tƣ duy cộng đồng, 

hành động cộng đồng, đoàn kết và tự cƣờng. Thủ tƣớng Phạm Minh Chính 

cũng nhấn mạnh các nƣớc ASEAN phải tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, phối 

hợp hành động trong kiểm soát, ứng phó và ngăn chặn các loại dịch bệnh 
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truyền nhiễm khác trong tƣơng lai, giống nhƣ đại dịch Covid-19. Để bảo vệ 

những thành quả đạt đƣợc Việt Nam cũng nhƣ các nƣớc ASEAN không đƣợc 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác [155]. 

 Nhƣ vậy, để đối phó với đại dịch Covid-19, các nƣớc ASEAN đã luôn 

thể hiện tinh thần chủ động, tích cực để thích ứng với dịch bệnh. Nhiều sáng 

kiến đƣợc Việt Nam và các nƣớc ASEAN đề xuất đã đi vào thực tiễn, đem lại 

những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào những thành quả chung 

trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 ở khu vực. Là quốc gia giữ cƣơng 

vị chủ tịch ASEAN năm 2020 - năm đầu tiên các nƣớc Đông Nam Á chịu sự 

tác động của đại dịch Covid-19, cũng là năm bản lề trong cuộc chiến chống 

lại đại dịch, Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò chủ tịch ASEAN trong việc dẫn 

dắt các nƣớc trong khu vực hành động vì lợi ích chung. Các nƣớc ASEAN đã 

có sự đoàn kết, nhất trí cao trong các chƣơng trình hành động. Hợp tác quốc 

tế của Việt Nam và các nƣớc ASEAN trong phòng chống dịch đại dịch 

Covid-19 không chỉ đánh dấu những bƣớc phát triển mới trong hợp tác, gắn 

kết khu vực. Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 ở khu vực 

ASEAN góp phần quan trọng vào tiến trình liên kết, hợp tác tại khu vực châu 

Á - Thái Bình Dƣơng và nâng vị thế, uy tín của ASEAN trên trƣờng quốc tế. 

3.2. Hợp tác song phương 

3.2.1. Hợp tác với Trung Quốc  

 Ngay khi Trung Quốc công bố những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên 

những ngƣời đứng đầu Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam đã ngay lập tức điện đàm 

hỏi thăm, chia sẻ với những khó khăn mà Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đang 

gặp phải. Việt Nam khẳng định luôn sẵn sàng cùng Trung Quốc hợp tác 

chống lại đại dịch Covid-19 (Ngày 27/01/2020, Thủ tƣớng Nguyễn Xuân 

Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tƣớng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc 

Cƣờng). Với quan điểm giúp bạn nhƣ giúp mình hàng chục nghìn chiếc khẩu 

trang y tế đã đƣợc Việt Nam kịp thời trao tặng cho phía Trung Quốc phục vụ 
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công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Ngày 01/02/2020, 40000 nghìn 

chiếc khẩu trang y tế đã đƣợc tỉnh Hà Giang và Hải Phòng trao tặng cho tỉnh 

Vân Nam - Trung Quốc [98]. Việt Nam đã chủ động hợp tác với Trung Quốc 

trong kiểm soát đại dịch ở khu vực biên giới, cửa khẩu giữa hai nƣớc. Hai 

nƣớc đã thành lập các chốt kiểm dịch để hạn chế tối đa các trƣờng hợp xuất, 

nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ngày 09/02/2020, Việt Nam đã gửi tặng số 

―vật tƣ, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu 

trang y tế với tổng trị giá 500000 USD‖ [62] cho Trung Quốc. ―Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100000 USD. Bảy tỉnh 

biên giới phía Bắc cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân 

dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nƣớc‖ [149]. Có thể thấy 

rằng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ với 

Trung Quốc không chỉ ở cấp độ quốc gia mà các địa phƣơng có đƣờng biên 

giới chung cũng có nhiều hoạt động hợp tác đa dạng, sôi động. Điều này 

không chỉ vì Trung Quốc là nƣớc láng giềng, bạn bè truyền thống của Việt 

Nam mà Trung Quốc còn là một đối tác kinh tế lớn của nƣớc ta. Do vậy, mọi 

chính sách của Trung Quốc liên quan tới phòng chống đại dịch Covid-19 đều 

ảnh hƣởng trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam. 

 Để ngăn chặn sự lây lan quan biên giới của đại dịch Covid-19, Việt 

Nam - Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ trong việc kiểm soát đại dịch ở khu 

vực biên giới với nhiều hình thức phong phú đa dạng nhƣ: Tổ chức gặp gỡ, 

trao đổi, hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tuần tra liên hợp, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của ngƣời dân về đại dịch Covid-19 và tiếp nhận, giao công 

dân nhập cảnh trái phép. Với cơ chế liên lạc qua đƣờng dây nóng Việt Nam - 

Trung Quốc đã kịp thời trao đổi thông tin về các chủ trƣơng, biện pháp phòng 

chống đại dịch Covid-19 và kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt 

động xuất nhập cảnh trái phép. Nhờ vậy, công tác phòng chống đại dịch 

Covid-19 của Việt Nam tại khu vực biên giới luôn đƣợc đảm bảo. Ngày 
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07/04/2020, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ra công văn số 700/UBND-

KTN về việc thực hiện xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới, 

công văn đã nhấn mạnh việc tăng cƣờng phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung 

Quốc) trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Công văn 700/UBND-

KTN cũng yêu cầu các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, khuyến cáo để 

ngƣời dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thƣờng xuyên cung 

cấp thông tin để Nhân dân nắm đƣợc các chính sách mới của Trung Quốc 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 [132]. Ngoài Lai Châu thì các 

tỉnh Việt Nam có đƣờng biên giới với Trung Quốc đều phối hợp với nƣớc bạn 

trong việc tăng cƣờng kiểm soát biên giới, thông tin kịp thời các chính sách 

về phòng chống đại dịch Covid-19 để hai bên lập các phƣơng án cụ thể nhằm 

hạn chế tối đa tình trạng dịch bệnh lây nhiễm xuyên biên giới, những vẫn đảm 

bảo các hoạt động giao lƣu kinh tế, văn hóa giữa hai nƣớc. 

 Lực lƣợng chủ chốt tham gia vào hoạt động hợp tác giữa Việt Nam – 

Trung Quốc trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 ở khu vực biên giới là bộ 

đội Biên phòng. Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát hàng nghìn chốt 

biên phòng đã đƣợc lập ở các đƣờng mòn, lối mở và lực lƣợng biên phòng 

thƣờng xuyên tuần tra biên giới để phát hiện kịp thời các trƣờng hợp nhập 

cảnh trái phép qua biên giới. Các hoạt động trao đổi nghiệp vụ cũng đƣợc bộ 

đội biên phòng Việt Nam – Trung Quốc thƣờng xuyên đƣợc diễn ra. ―Ngày 

25/6/2021, tại Cửa khẩu đƣờng bộ quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu, 4 đồn Biên 

phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát, Mƣờng Khƣơng, Pha Long, Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã có buổi Hội đàm nghiệp vụ 6 tháng 

đầu năm 2021 với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu và 3 

phân trạm Biên phòng kiểm soát biên giới Pả Sa, Kiều Đầu, Lao Kha, huyện 

Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, (Trung Quốc)‖ [133]. Tại buổi hội đàm nhiều vấn đề 

đã đƣợc hai bên chú trọng thảo luận nhằm tăng hiệu quả hợp tác giữa hai bên. 

Việt Nam – Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ để hàng hóa lƣu thông qua cửa 
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khẩu đƣợc đảm bảo thông suốt nhƣng vẫn đúng quy trình phòng chống đại 

dịch Covid-19. Việc hai nƣớc thống nhất tiến hành kiểm soát chặt chẽ khu 

vực biên giới, nhất là các đƣờng mòn, lối mở bằng các lực lƣợng bộ đội biên 

phòng và các lực lƣợng chức năng khác đã góp phần quan trọng trong việc 

giảm tối đa nguy cơ đại dịch Covid-19 lây nhiễm qua biên giới. Đồng thời, 

thể hiện nhận thức nhất quán giữa hai nƣớc về vai trò của hợp tác trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 đối với việc đảm bảo an ninh, phát triển. 

 Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã buộc Trung Quốc và Việt Nam phải 

thực hiện việc đóng cửa biên giới để hạn chế dịch bệnh xâm nhập. Hệ quả là 

chuỗi cung ứng hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bị gián đoạn làm 

ảnh hƣởng nghiêm trọng tới nền kinh tế Việt Nam và đời sống ngƣời dân. Để 

đảm bảo đời sống của nhân dân và duy trì ổn định, phát triển kinh tế mặc dù 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành Việt Nam - Trung Quốc đã 

thƣờng xuyên liên lạc, phối hợp hành động để đảm bảo các hoạt động thƣơng 

mại, trao đổi kinh tế và đảm bảo chuỗi cung ứng đƣợc duy trì. Một số sự kiện 

mang tính điểm nhấn quan trọng đó là: Kỳ họp lần thứ 1 và 2 Nhóm Công tác 

thuận lợi hóa thƣơng mại Việt – Trung (01/2022 - Hình thức trực tuyến); Kỳ 

họp đầu tiên của Cơ chế liên hợp giải quyết vấn đề ùn tắc tại cửa khẩu biên 

giới Việt - Trung và hợp tác phòng chống dịch (01/2022 - Hình thức trực 

tuyến); ―Hội nghị trực tuyến về thông quan hàng hóa và hợp tác phòng chống 

dịch tại cửa khẩu giữa Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc)‖ diễn ra ngày 

23/02/2022. Tất cả các hội nghị này đều hƣớng tới mục tiêu khôi phục lại hoạt 

động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu đƣờng bộ, chia sẻ thông tin và hợp tác 

kiểm soát đại dịch Covid-19… Những hoạt động này thể hiện nỗ lực hợp tác 

của Việt Nam - Trung Quốc trong đại dịch Covid-19 phù hợp các quy định 

quốc tế và lợi ích của hai bên. 

 Khi đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam đã nhận đƣợc nhiều sự ƣu 

tiên của Trung Quốc trong việc cung ứng vắc xin Covid-19. ―Trung Quốc là 
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một trong những quốc gia cung cấp nhiều và nhanh nhất vắc xin Covid-19 

cho Việt Nam; đến hết năm 2021, Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam 7,3 

triệu liều vắc xin và cung ứng thƣơng mại khoảng 45 triệu liều vắc xin Covid-

19. Các địa phƣơng của Trung Quốc (Quảng Tây, Vân Nam và Quảng Đông) 

cũng tặng một số lƣợng lớn vật tƣ y tế cho các địa phƣơng của Việt 

Nam. Thông qua kênh Đảng, Trung Quốc đã tặng Việt Nam lô vật tƣ y tế trị 

giá 1,5 triệu NDT (khoảng 5,4 tỷ VNĐ đồng)‖ [113]. Việt Nam đã nhận đƣợc 

sự hỗ trợ tích cực từ phía Trung Quốc trong việc chia sẻ thông tin, kinh 

nghiệm chống dịch, vắc xin và các vật tƣ y tế. Ngày 29/09/2020, Trung Quốc 

đã trao tặng 320000 khẩu trang y tế để hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch 

Covid-19 và cam kết hỗ trợ Việt Nam chống lại dịch bệnh [154]. Sự hỗ trợ 

của Trung Quốc đã góp phần giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch 

Covid-19 nhất là trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh ở nửa sau năm 

2021 do biến chủng Delta gây ra. 

 Ngày 30/10/2022 - 01/11/2022, nhận lời mời của Tổng Bí thƣ Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nƣớc Cộng hòa 

Nhân dân Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nƣớc 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại hội đàm hai nƣớc đã khẳng định quyết 

tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lƣợc toàn diện Việt Nam - 

Trung Quốc. Trong hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh 

tiềm tàng trong tƣơng lai ―Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký 

kết Hiệp định hợp tác y tế Việt - Trung, hợp tác chia sẻ thông tin, kinh 

nghiệm về y sinh, dƣợc phẩm phòng chống đại dịch Covid-19, thực thi tốt dự 

án hợp tác phòng chống dịch bệnh lây lan qua biên giới khu vực sông 

Mekong-Lan Thƣơng‖ [12]. Mục tiêu là đảm bảo, duy trì môi trƣờng quốc tế 

thuận lợi cho phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát triển 

bền vững.  
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 Tóm lại, Việt Nam – Trung Quốc đã có sự hợp tác chặt chẽ với nhiều 

nội dung phong phú trong phòng chống đại dịch Covid-19 đã góp phần quan 

trọng giúp hai nƣớc đã đƣợc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 để bƣớc vào giai 

đoạn bình thƣờng mới. Hợp tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 là minh 

chứng cụ thể, sâu sắc cho mối quan hệ đối tác chiến lƣợc toàn diện Việt Nam 

- Trung Quốc ngày càng phát triển trên cơ sở sự tin cậy về chính trị ngày càng 

gia tăng, hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi trên cơ sở các quy định và 

luật pháp quốc tế. 

3.2.2. Hợp tác với Mỹ 

 Sau gần 30 năm bình thƣờng hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam 

- Mỹ đã có bƣớc phát triển nhanh chóng và đạt đƣợc nhiều thành tựu trên nhiều 

lĩnh vực (Đặc biệt, ngày 10/09/2023, Việt Nam – Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên 

“Đối tác chiến lược toàn diện). Trong đó, hợp tác để giải quyết các thách thức 

an ninh phi truyền thống là một lĩnh vực quan trọng mà hai nƣớc cùng quan 

tâm và đạt đƣợc nhiều thành tựu phù hợp với lợi ích của từng nƣớc. Hợp tác 

Việt Nam - Mỹ trong phòng chống đại dịch Covid-19 đã đạt đƣợc nhiều kết 

quả tích cực góp phần giúp hai nƣớc kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, thiết lập 

trạng thái bình thƣờng mới và từng bƣớc mở cửa, khôi phục nền kinh tế. 

 Từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX, trƣớc nguy cơ về sự xuất hiện, 

lây lan của những dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể đe dọa tới an 

ninh, an toàn và phát triển bền vững của nhân loại, Việt Nam – Mỹ đã tích 

cực triển khai nhiều chƣơng trình, hoạt động hợp tác trong lĩnh vự y tế. 

Những chƣơng trình hợp tác y tế đƣợc hai nƣớc chú trọng liên quan tới: hợp 

tác nghiên cứu vắc xin, hợp tác nghiên cứu dịch tễ học trong phòng, chống 

dịch bệnh nói chung và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở 

đó, một số cam kết, thỏa thuận, hiệp định hợp tác đã đƣợc hai nƣớc ký kết 

nhƣ: ―Tuyên bố chung về hợp tác y tế giữa hai Bộ Y tế (12/1997); Tuyên bố 

chung về hợp tác y tế Việt Nam – Hoa Kỳ (11/2000); Hiệp định hợp tác y tế 
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và khoa học y học Việt Nam – Hoa Kỳ (7/2006); Hiệp định hợp tác y tế và 

khoa học y học Việt Nam – Hoa Kỳ (17/06/2013) nối tiếp hiệp định 2006. 

Các hiệp định này tập trung chủ yếu vào vấn đề y tế cộng cộng, giám sát, chia 

sẻ thông tin phòng, chống các dịch bệnh mới‖ [80, tr.154]. 

 Khi đại dịch Covid-19 bùng phát Mỹ đã chủ động đƣa ra cam kết với 

toàn cầu là: Mỹ sẽ đóng vai trò là ―kho vắc xin‖ của thế giới và sẵn sàng hỗ 

trợ các nƣớc trên thế giới chống lại đại dịch. Trong bối cảnh đó, Việt Nam - 

Mỹ đã có nhiều hành động, chƣơng trình hợp tác cụ thể để phòng chống đại 

dịch Covid-19 nhƣ: chia sẻ thông tin và hỗ trợ nguồn lực vật chất. 

 Cũng giống nhƣ Mỹ, Việt Nam cũng bị đại dịch Covid-19 tấn công vào 

những ngày cuối của tháng 01/2020. Tuy nhiên, đại dịch ở Việt Nam đƣợc 

kiểm soát khá tốt trong năm 2020, nhƣng ở Mỹ đại dịch lại diễn biến rất phức 

tạp. Ở Mỹ, sau khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên tại bang Washington 

(21/01/2020) đại dịch Covid-10 ở Mỹ đã phát triển nhanh chóng. Sự bùng nổ 

số ca nhiễm Covid-19 đã làm cho hệ thống y tế của nƣớc này nhanh chóng rơi 

vào khủng hoảng do thiếu nhân lực, các vật tƣ y tế phục vụ công tác phòng 

chống đại dịch. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhanh chóng chuyển giao 

một số vật tƣ y tế cần thiết cho Mỹ để phục vụ công tác chống đại dịch Covid-

19. Ngày 16/04/2020, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng 250000 khẩu trang 

vải kháng khuẩn cho Mỹ [85]. Tiếp sau đó, ngày 29/04/2020, Hội chữ thập đỏ 

Việt Nam cùng với Hội Cựu du học sinh Việt – Mỹ tại Hà Nội đã quyên góp 

420000 khẩu trang cho Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ [158]. Cùng với Chính phủ 

Việt Nam, đầu năm 2020, hãng hàng không Vietjet Air trao tặng 1 triệu khẩu 

trang y tế cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam [150]. Việt Nam cũng tạo điều 

kiện, phê duyệt việc vận chuyển 450000 bộ quần áo bảo hộ y tế DuPont từ 

Việt Nam đã tới thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ vào đầu tháng 04/2020 

[10] nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho các nhân viên y tế ở tuyến 

đầu. Mỹ cũng là một trong những quốc gia đƣợc Việt Nam ƣu tiên xuất khẩu 
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khẩu trang y tế. Theo Tổng Cục Hải quan Việt Nam trong 04 tháng đầu năm 

2020, Việt Nam đã ƣu tiên xuất khẩu sang Mỹ 10,4 triệu chiếc khẩu trang y tế 

dù rất khan hiếm và nhiều nƣớc có nhu cầu lớn [75]. 

 Sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Mỹ trong giai đoạn này là rất thiết thực, 

góp phần giúp Mỹ chống lại với sự bùng nổ các ca nhiễm mới, hạn chế tối đa 

những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Thực tế cho thấy, Việt Nam đã 

dành sự ƣu tiên lớn cho Mỹ trong hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19. 

Điều này không phải là ngẫu nhiên mà đây là kết quả của một quá trình hợp tác 

có hiệu quả giữa Việt Nam – Mỹ trong những năm qua. Mỹ cũng là một trong 

những đối tác kinh tế lớn, quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hành động của 

Việt Nam đã tạo thành điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam - Mỹ, thể hiện tầm 

quan trọng của Mỹ trong chính sách đối ngoại Việt Nam. Tăng cƣờng quan hệ 

với Mỹ sẽ góp phần giúp Việt Nam tranh thủ ngoại lực để phát triển đất nƣớc, 

đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trƣờng quốc tế. 

Nhiều lần Mỹ đã tuyên bố ủng hộ vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam 

tại khu vực Đông Nam Á nói riêng, khu vực Ấn Độ Dƣơng - Thái Bình Dƣơng 

nói chung và sự phát triển của Việt Nam gắn liền với lợi ích Mỹ.  

 Ở chiều hƣớng ngƣợc lại, Việt Nam đã nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ có 

hiệu quả từ phía Mỹ trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Từ tháng 

04/2020, Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam 4,5 triệu USD để ―chuẩn bị hệ thống 

phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, 

hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về 

rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác‖ [02] để giúp 

Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19. Đầu tháng 05/2020, mặc dù, đại 

dịch Covid-19 ở Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, nhƣng nƣớc này vẫn cung cấp 

khoản viện trợ 9,5 triệu USD cho Việt Nam. Điều này cho thấy, Việt Nam là 

một ƣu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình 

Dƣơng nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lƣợc giữa các nƣớc lớn đang 
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diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt. Trong đó, Việt Nam sẽ nhận đƣợc 5 

triệu USD cho quỹ phát triển kinh tế và 4,5 triệu USD cho các hỗ trợ y tế 

[86]. Khoản viện trợ này đã ngay lập tức đƣợc Mỹ chuyển giao cho Việt Nam 

thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Khoản viện trợ 5 triệu 

USD đã giúp Việt Nam giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của đại dịch 

Covid-19 đối với nền kinh tế bao gồm việc ―cung cấp những nguồn lực cần 

thiết nhất để hỗ trợ sự phục hồi của khu vực tƣ nhân thông qua: Tăng cƣờng 

tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp; Nâng cao năng lực hỗ trợ doanh 

nghiệp trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng mạnh và phối hợp với các bên 

liên quan của Chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ của 

Chính phủ‖ [66]. Trong khi đó, khoản 4,5 triệu USD hỗ trợ cho y tế đƣợc sử 

dụng cho các hoạt động: hỗ trợ kỹ thuật trong ứng phó dịch bệnh; giám sát và 

phát hiện các ca nhiễm Covid-19; kiểm tra y tế tại các cửa khẩu, sân bay; 

nâng cao năng lực xét nghiệm; phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở y 

tế… Phát biểu về khoản viện trợ này Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Kritenbrink 

cho biết viện trợ: ―sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng để Việt 

Nam tiếp tục hành trình hƣớng đến trở thành quốc gia có thu nhập trung bình 

cao. Hỗ trợ này tiếp tục củng cố cam kết của chúng tôi về hỗ trợ một Việt 

Nam vững mạnh, thịnh vƣợng và độc lập‖ [66]. 

 Thông qua Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA) và các nguồn 

ngân sách hỗ trợ khẩn cấp khác: ―Kể từ năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ 

trợ Việt Nam 32,72 triệu USD bao gồm 30,2 triệu liều vaccine Pfizer và 

Moderna phòng, chống Covid-19, các trang thiết bị, vật tƣ, hỗ trợ kỹ thuật 

phòng, chống Covid-19‖[35]. Trong điều kiện, nguồn cung vắc xin phòng 

chống Covid-19 còn hạn chế, vắc xin Mỹ đã góp phần giúp Việt Nam kiểm 

soát có hiệu quả đại dịch Covid-19. Sự tƣơng trợ lẫn nhau giữa Việt Nam - 

Mỹ trong đại dịch Covid-19 phản ánh mối quan hệ giữa hai nƣớc đang trên đà 

phát triển ngày càng tốt đẹp trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. 
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 Ngoài ra, Mỹ đã trao tặng cho Việt Nam 111 tủ lạnh âm sâu để bảo 

quản vắc xin Covid-19 với tổng giá trị 1 triệu USD [59] đƣợc chia làm 02 đợt 

vào tháng 10/2021 (77 tủ) và tháng 03/2022 (34 tủ). Ngày 30/09/2020, Mỹ 

cũng trao tặng cho Việt Nam 100 máy thở [23] để giúp Việt Nam tăng cƣờng 

cơ sở vật chất, chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19 khi cần thiết. Tháng 

7/2021, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam bắt đầu diễn biến phức tạp do sự xuất 

hiện của biến chủng Delta, Mỹ đã trao tặng ―một máy phản ứng chuỗi 

Polymerase (PCR) và thiết bị xét nghiệm lƣu động cho Cục Quân y, Bộ Quốc 

phòng Việt Nam nhằm giúp nâng cao năng lực xét nghiệm lƣu động và tăng 

cƣờng khả năng ứng phó đại dịch cho Việt Nam‖ [58]. 

 Để giúp Việt Nam phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất vắc xin 

phục phục nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-19, ngày 27/07/2021, Mỹ đã 

ký hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 cho Việt Nam 

[17]. Đặc biệt, từ ngày 24/8/2021-26/08/2021, Phó Tổng thống Mỹ Kamala 

Harris đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham gia lễ khai trƣơng 

CDC tại Hà Nội. CDC đƣợc thành lập tại Việt Nam tạo cơ sở quan trọng cho 

việc thúc đẩy hợp tác an ninh y tế của Mỹ với Việt Nam, đồng thời cho thấy 

Việt Nam là một ƣu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực Đông 

Nam Á. Sự hỗ trợ có hiệu quả của Mỹ đã góp phần giúp công tác phòng 

chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu. Trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, đa số nền kinh tế thế giới 

chứng kiến mức tăng trƣởng âm thì nền kinh tế Việt Nam vẫn luôn duy trì 

mức tăng trƣởng dƣơng (năm 2020 – 2,91%, năm 2021 – 2,58 % [77], năm 

2022 – 8,02% [109] và năm 2023 kinh tế Việt Nam cũng được dự báo tăng 

trưởng trên 5% [97]). Từ năm 2023, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản đã 

đƣợc kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế, xã hội đã đƣợc khôi phục trong điều 

kiện bình thƣờng mới. 
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 Tóm lại, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thiệt hại cho mỗi nƣớc, 

nhƣng sự hợp tác có hiệu quả giữa Việt Nam - Mỹ đã là nhân tố quan trọng 

giúp công tác phòng chống đại dịch của hai nƣớc đạt đƣợc nhiêu kết quả tích 

cực. Từ đó, mở ra những tiềm năng, triển vọng về hợp tác Việt – Mỹ về 

phòng chống các vấn đề an ninh phi truyền thống nói chung và hợp tác về y 

tế nói riêng trong thời gian tới. Trong điều kiện nguồn lực của Việt Nam còn 

nhiều hạn chế, việc chủ động liên kết với các đối tác, nhất là các nƣớc lớn 

nhƣ Mỹ trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 là cần thiết, là một hƣớng 

đi đúng đắn của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam nhằm tranh thủ ngoại lực để phát 

triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc tăng cƣờng hợp tác 

giữa Việt Nam và Mỹ trên cơ sở chia sẻ lợi ích chung còn góp phần nâng 

cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, việc đẩy 

mạnh hợp tác với Việt Nam còn giúp Mỹ đảm bảo lợi ích, gia tăng ảnh 

hƣởng của mình tại khu vực Đông Nam Á nhất là trong bối cảnh cạnh tranh 

chiến lƣợc giữa các nƣớc lớn diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt. 

3.2.3. Hợp tác với Nhật Bản 

  Trong hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/09/1973), hợp tác 

Việt Nam – Nhật Bản đã ngày càng phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực và 

đạt đƣợc những thành tựu trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Hợp tác về y tế đƣợc 

xem là một trong những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Nhật 

Bản những năm qua.  

 Sau khi nối lại viện trợ ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức - Official 

Development Assistance) cho Việt Nam năm 1992, thông qua Cơ quan hợp 

tác quốc tế Nhật Bản (Jica), Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam phát 

triển hệ thống y tế qua các chƣơng trình về: phát triển hạ tầng bệnh viện 

(Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy); hợp tác kỹ 

thuật nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh, quản lý bệnh viện; đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực và hợp tác trong nghiên cứu sản xuất vắc xin [222]. 
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Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong  ―Dự án ―nâng cao năng lực xét nghiệm 

cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ƣơng‖ trong năm tài khóa 2005 – 2010. 

―Tháng 1/2008, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng bốn Phòng xét 

nghiệm an toàn sinh học (ATSH) cấp độ 3 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TƢ để 

chẩn đoán bệnh cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác‖ 

[88]. Nhờ sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản và các đối tác quốc tế khác hệ thống y 

tế của Việt Nam đã nhanh chóng đƣợc phục hồi, dần đáp ứng đƣợc nhu cầu 

khám chữa bệnh của ngƣời dân và ứng phó với các dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm nhƣ: Dịch SARS - 2003; H1N1 – 2009; MERS – 2012 và đại 

dịch Covid-19. Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong lĩnh 

vực y tế trên 150 triệu USD với hai lĩnh vực chủ chốt là điều trị và y tế cộng 

đồng [122, tr.132]. 

 Đại dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện đã trở thành một nhân tố mới tác 

động mạnh mẽ đến tình hình thế giới, quan hệ song phƣơng Việt Nam - Nhật 

Bản. Đại dịch Covid-19 cũng là liều thuốc thử cho quan hệ Việt Nam - Nhật 

Bản vốn đƣợc nhận định là đang phát triển ngày càng tốt đẹp, toàn diện và đi 

vào chiều sâu. 

 Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong việc phòng chống Covid-19: 

 Việt Nam - Nhật Bản đều là hai nƣớc láng giềng với Trung Quốc và có 

quan hệ giao thƣơng chặt chẽ. Vì lẽ đó, Việt Nam và Nhật Bản có nguy cơ bị 

đại dịch Covid-19 xâm nhập là rất cao. Để chủ động ứng phó với đại dịch 

Covid-19, Việt Nam - Nhật Bản đã chủ động áp dụng chủ động nhiều biện 

pháp phòng chống sự xâm nhập của dịch bệnh nhƣ kiểm soát biên giới, cấm 

nhập cảnh đối với công dân các nƣớc có các trƣờng hợp mắc Covid-19, hạn 

chế nhập cảnh với những công dân nƣớc ngoài đã đến các quốc gia, khu vực 

bị ảnh hƣởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, Nhật Bản và Việt Nam đều là những 

quốc gia sớm xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 ngoài Trung Quốc. 
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 Ngày 16/01/2020, sau khi xác nhận ca nhiễm đầu tiên, Nhật Bản đã 

nhanh chóng trở thành một điểm nóng về Covid-19 sau Trung Quốc. Ngày 

16/4/2020, Việt Nam đã đã gửi tặng Nhật Bản khẩu trang và các vật tƣ y tế 

với tổng trị giá 100000 USD để phòng chống đại dịch Covid-19 [76]. Ngày 

04/05/2020, Thủ tƣớng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc 

điện đàm với Thủ tƣớng Nhật Bản Abe Shinzo về việc hợp tác chống đại dịch 

Covid-19. Tại buổi điện đàm, hai bên đã tái khẳng định các cam kết hợp tác 

từ: Hội nghị trực tuyến đặc biệt các Quan chức Cao cấp Y tế ASEAN+3 ngày 

3/2/2020; Hội nghị trực tuyến đặc biệt các Bộ trƣởng Ngoại giao Trung Quốc 

- Nhật Bản-Hàn Quốc ngày 20/3/2020; Hội nghị trực tuyến đặc biệt các Bộ 

trƣởng Y Tế ASEAN+3 về Covid-19 ngày 7/4/2020; Tuyên bố chung về ứng 

phó với đại dịch Covid-19 tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 ngày 

14/04/2020 nhằm từng bƣớc đƣa các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình 

thƣờng. Điều này không chỉ thể hiện nhận thức chung của hai nƣớc về vai trò 

của hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 mà còn cho thấy 

sựu ƣu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam – Nhật Bản. 

 Khi đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp theo chiều hƣớng 

xấu tại Nhật Bản, Việt Nam đã tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho Nhật Bản thêm 

140000 khẩu trang y tế để chống Covid-19. Ngày 08/05/2020, tại trụ sở Bộ 

ngoại giao Việt Nam 140000 khẩu trang y tế đã đƣợc phía Việt Nam đã trao 

tặng cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada 

Takio. Phát biểu tại lễ trao tặng khẩu trang y tế, ông Yamada Takio khẳng 

định việc Việt Nam dành sự ƣu tiên hỗ trợ Nhật Bản trong bối cảnh các vật tƣ 

y tế đặc biệt là khẩu trang y tế đang khan hiếm nghiêm trọng trên toàn đã thể 

hiện sự phát triển ngày càng tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng 

phát triển giữa hai nƣớc. Nhật Bản sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong 

cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 [60] nhằm nhanh chóng khôi phục, phát 

triển kinh tế và không làm gián đoạn các hoạt động hợp tác kinh tế, thƣơng 
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mại giữa hai nƣớc, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. 

Điều này cho thấy hợp tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 không vì lợi 

ích riêng của một nƣớc nào mà là đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. 

Lợi ích đạt đƣợc của các quốc gia là đa dạng phụ thuộc vào chiến lƣợc, mục 

tiêu cụ thể của từng nƣớc. 

  Ngày 19/04/2020, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết trong 4 tháng 

đầu năm 2020 Việt Nam đã xuất khẩu 415,7 triệu chiếc khẩu trang y tế
6
. 

Trong đó, Nhật Bản là nƣớc đƣợc Việt Nam ƣu tiên số 1 trong việc xuất khẩu 

khẩu trang y tế nhằm hỗ trợ công tác chống Covid-19, cụ thể là: Nhật Bản 

32,7 triệu chiếc; Hàn Quốc 17,1 triệu chiếc; Đức 11,1 triệu chiếc; Mỹ 10,4 

triệu chiếc; Hồng Kông (Trung Quốc) 4,1 triệu chiếc; Singapore 1,8 triệu 

chiếc; Ba Lan 1,5 triệu chiếc; Australia 1,5 triệu chiếc; Trung Quốc 1,5 triệu 

chiếc; Lào 1,2 triệu chiếc;...[75] Nhờ vậy, sau khi đại dịch Covid-19 mất kiểm 

soát, bùng phát mạnh, Việt Nam đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ có trách 

nhiệm của Nhật Bản. Với 32,7 triệu chiếc khẩu trang y tế ƣu tiên xuất khẩu và 

khoảng 1,2 triệu chiếc khẩu trang y tế [16] do Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản 

trong giai đoạn đầu đại dịch Covid-19 phản ánh quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa 

hai nƣớc. Những con số kể trên phản anh một thực tế Nhật Bản là một trong 

những đối tác quan trọng hàng đầu, nằm ở vị trí ƣu tiên trong chính sách đối 

ngoại của Việt Nam trên cơ sở chia sẻ nhiều lợi ích tƣơng đồng. 

 Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên hỗ trợ Việt Nam ứng 

phó với đại dịch Covid-19. Ngày 7/02/2020, để giúp đỡ Việt Nam phòng 

chống đại dịch Covid-19, JICA đã cung cấp gói viện trợ sinh phẩm với giá trị 

khoảng 14 triệu yên cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ƣơng (NIHE) để phục vụ 

các hoạt động xét nghiệm dịch bệnh tại Việt Nam. Ngoài NIHE, trong tháng 

                                                 
6
 Ngày 28/02/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp 

giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống Covid-19. Theo đó, việc 

cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng chống Covid-19 và chỉ cho 

phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản 

lƣợng cho xuất khẩu, 75% sản lƣợng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nƣớc). 
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02/2020, Nhật Bản cũng thực hiện các hoạt động viện trợ khác cho các cơ sở 

y tế của Việt Nam bao gồm các đồ bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế với giá 

trị khoảng 20 triệu yên [24]. Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Nhật Bản đã 

góp phần quan trọng vào thành công trong công tác phòng chống đại dịch 

Covid-19 ở Việt Nam trong năm 2020. Tính đến tháng 9/2020, trong nỗ lực 

hợp tác cùng Việt Nam ứng phó với các thách thức do đại dịch Covid-19, 

Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 19 triệu USD, tƣơng đƣơng gần 2 tỷ 

yên và khoảng 170 triệu yên thông qua JICA (bao gồm các kít xét nghiệm, 

quần áo bảo hộ, khẩu trang, tấm chắn giọt bắn) [16]. Ngày 07/09/2020, Nhật 

Bản đã cung cấp cho Việt Nam gói viện trợ không hoàn lại khoảng 02 tỷ Yên 

cung cấp trang thiết bị y tế cho 04 bệnh viện tuyến Trung ƣơng của Việt Nam, 

bao gồm: Bệnh nhiệt đới Trung ƣơng, Bệnh viện Phổi Trung ƣơng, Bệnh viện 

C Đà Nẵng và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ƣơng nhằm nâng cao năng 

lực, hiệu quả điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19  và đáp ứng các nhu cầu 

khám, chữa bệnh của nhân dân [16]. Đây đƣợc xem là một trong những điểm 

nhấn quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản trong phòng chống 

Đại dịch Covid-19. Nhật Bản đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam rất tích cực 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 trong năm 2020 dù Việt Nam đƣợc 

nhận định là kiểm soát đại dịch tốt, đƣợc nhiều nƣớc ca ngợi là hình mẫu về 

phòng chống Covid-19. Điều này phản ánh nhận thức thống nhất giữa hai 

quốc gia về sự ƣu tiên nhau trong chính sách đối ngoại, sự gắn bó chặt chẽ về 

lợi ích, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng thắng với sự tin cậy về 

chính trị cao. 

 Việt Nam sau hơn một năm kiểm soát Covid-19 hiệu quả và đƣợc cộng 

đồng thế giới đánh giá cao, từ tháng 07/2021, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

có những diễn biến phức tạp do sự xuất hiện các biến thể mới của vi rút 

SARS-CoV-2.  Biến thể Delta xuất hiện khi các quy định về dẫn cách xã hội 

đƣợc nới lỏng nhằm từng bƣớc mở cửa, phục hồi nền kinh tế sau đại dịch đã 
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làm cho số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam tăng nóng. Việt Nam trở thành 

một trong những điểm nóng về Covid-19 ở khu vực cũng nhƣ trên thế giới. 

Để ứng phó với tình hình, vắc xin đƣợc xem là một giải pháp mang tính dài 

hạn bên cạnh các quy định phòng chống đại dịch. Tính đến ngày 27/01/2022, 

Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 7,3 triệu liều vắc xin Covid-19 

[61]. Cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và Nhật Bản Việt Nam từ một 

quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 thấp ở khu vực Đông Nam Á 

với 7,5 % (chỉ trên Myanmar với 3,8% ) vào tháng 8/2021 đã trở thành một 

quốc gia xếp thứ 13 thế giới về tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng vào 

ngày 19/12/2021 [69]. Nguồn vắc xin do Nhật Bản viện trợ đã góp phần giúp 

Việt Nam đạt mục tiêu chiến lƣợc về độ bao phủ vắc xin, góp phần củng cố 

mối quan hệ truyền thống hợp tác cùng có lợi giữa hai nƣớc
7
. 

 Để hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất vắc xin Covid-19. Theo 

thông tin từ Bộ Y tế đến ngày 27/07/2021, Việt Nam đã ký 03 hợp đồng 

chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 của Mỹ, Nga và Nhật Bản. 

Việc chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 với Nhật Bản đƣợc 

tiến hành dựa trên sự hợp tác của Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm 

số 1 (Vabiotech) cùng Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Công ty 

Shionogi Nhật Bản. Công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 Nhật Bản chuyển 

giao cho Việt Nam là Recombinant SARS-CoV-2 Spike Protein hay còn gọi 

là công nghệ sản xuất vắc xin tái tổ hợp Protein [17]. Hợp tác trong nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 giữa Việt Nam và 

Nhật Bản đã tiếp tục đƣợc thúc đẩy trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ 

tƣớng Phạm Minh Chính vào cuối tháng 11 năm 2021. Trong đó, lãnh đạo hai 

nƣớc đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất 

                                                 
7
 Tính đến ngày 26/12/2021, Việt Nam đã nhận đƣợc khoảng 183 triệu liều vắc xin trong đó: 47,21% do 

chính phủ mua; 14,28% doanh nghiệp tài trợ; 11,84% viện trợ song phƣơng; 26,67% thông qua cơ chế 

COVAX. Trong số hơn 20 triệu liều vắc xin Việt Nam nhận đƣợc do 23 quốc gia, đối tác, bạn bè truyền 

thống viện trợ. 



114 

vắc xin và thuốc điều trị Covid-19. Bên lề chuyến thăm Nhật Bản của Thủ 

tƣớng Phạm Minh Chính, ngày 23/11/2021, Bộ trƣởng Y tế Việt Nam đã có 

đã có 5 cuộc gặp gỡ và làm việc với các đối tác y dƣợc truyền thống tại Nhật 

Bản nhƣ: Bệnh viện Y nữ sinh Tokyo; Công ty Paramount; Đại học Hokkaido 

và Bệnh viện Đại học Hokkaido; Hiệp hội y tế thông minh; Công ty Dƣợc 

Shinogi nhằm thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác y tế giữa hai nƣớc. Tại các cuộc 

tiếp xúc các bên đều có chung nhận định hợp tác nghiên cứu, chuyển giao 

công nghệ sản xuất vắc xin là một trọng tâm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

bùng phát, lan rộng và để lại nhiều hậu quả tiêu cực trên toàn cầu [30].  

 Ngoài ra, để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19, Nhật Bản 

đã hỗ trợ nhiều vật tƣ y tế cần thiết nhƣ: máy ECMO hỗ trợ trao đổi Oxy; 

máy X-quang kỹ thuật số di động; máy siêu âm Doppler màu; máy thở chức 

năng cao; quần áo bảo hộ; tấm chắn giọt bắn; kít xét nghiệm… Tháng 

07/2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát nhanh, mạnh và rộng 

Nhật Bản đã ―cung cấp 1.600 hộp lạnh bảo quản vắc xin với thiết bị theo dõi 

nhiệt độ kèm theo, phục vụ cho việc vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm 

chủng‖ [103]. 

 Đồng hành cùng chính phủ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19 

còn có các doanh nghiệp Nhật Bản - những doanh nghiệp đang hoạt động tại 

Việt Nam. Đến cuối tháng 10/2021, 260 doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam đã 

đóng góp 158,6 tỷ đồng vào quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Việt 

Nam [130]. Đây là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam ứng phó, vƣợt qua 

thách thức của đại dịch Covid-19.  

 Có thể thấy rằng, Việt Nam – Nhật Bản đã có sự hợp tác chặt chẽ trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 từ khi dịch bệnh mất kiểm soát tại Trung 

Quốc. Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong đại dịch Covid-19 đƣợc thể hiện 

qua nhiểu mặt, nhiều cấp độ, nhiều khía cạnh với những nội dung thiết thực 

nhƣ: chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ vật chất, kỹ thuật để 
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phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam – 

Nhật Bản trong đại dịch Covid-19 là kết quả sự hợp tác bền chặt, lâu dài giữa 

hai nƣớc trong nhiều năm và trong lĩnh vực y tế nói riêng. Hợp tác Việt Nam 

– Nhật Bản trong đại dịch Covid-19 thể hiện tình đoàn kết quốc tế sâu sắc, 

mối quan hệ song phƣơng gần gũi, sự tin cậy chính trị ngày càng cao trên cơ 

sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và cùng thắng. 

3.2.4. Hợp tác với Ấn Độ 

 Ngày 30/01/2020, Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bang 

Kerala, miền Nam nƣớc này [94] là một sinh viên trở về từ Vũ Hán, Trung 

Quốc. Sau đó, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng lây lan tại Ấn Độ. Từ cuối 

tháng 3/2020, Ấn Độ trở thành một trong những điểm nóng nhất thế giới về 

đại dịch Covid-19 sau khi chứng kiến số ca nhiễm mới tăng đột biến. Tính 

đến ngày 05/05/2023, Ấn Độ ghi nhận 44964289 ca nhiễm Covid-19 và 

533020 trƣờng hợp tử vong do Covid-19 gây ra [241]. Ấn Độ là quốc gia xếp 

thứ 02 thế giới về số ca nhiễm Covid-19.  

 Việt Nam - Ấn Độ đã có sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong 

phòng chống đại dịch Covid-19. Năm 2020, trong khi Việt Nam kiểm soát tốt 

đại dịch Covid-19, Ấn Độ lại trở thành điểm nóng, thành tâm dịch của thế 

giới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tích cực hợp tác với Ấn Độ trong ứng 

phó với dịch bệnh. Ngày 21/04/2020, Việt Nam đã trao tặng 100000 khẩu 

trang vải kháng khuẩn để giúp để giúp Ấn Độ ứng phó với đại dịch Covid-19 

đang có dấu hiệu bùng phát mạnh [127], mất kiểm soát. Ngày 19/05/2020, 

Việt Nam đã trao tặng các vật tƣ y tế cần thiết cho 08 nƣớc trong đó có Ấn Độ 

nhƣ: khẩu trang vải kháng khuẩn; khẩu trang y tế; bộ đồ bảo hộ phòng dịch và 

sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất để hỗ trợ công tác 

phòng chống đại dịch Covid-19 trị giá 420000 USD [11]. Việt Nam khẳng 

định sẵn sàng đoàn kết, hợp tác với Ấn Độ trong phòng chống đại dịch Covid-

19. Bởi vì, không một quốc gia riêng lẻ nào có thể chiến thắng đại dịch trong 
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một thế giới có sự liên kết chặt chẽ nhƣ ngày nay. Với nhận thức đó, ngày 

28/05/2020, Quốc hội Việt Nam đã trao tặng vật tƣ y tế cho Hội Chữ thập đỏ 

Ấn Độ và cho Nghị viện một số nƣớc Châu Phi, Trung Đông (gồm Algeria, 

Iran, Mozambique, Palestine, Nam Phi) [124]. Ngày 04/06/2020, Hội Chữ 

Thập đỏ Việt Nam đã trao tặng thêm 100000 khẩu trang y tế cho Ấn Độ 

[123]. Trong điều kiện hạn chế, Việt Nam đã cố gắng tích cực, trách nhiệm hỗ 

trợ các đối tác trong quốc tế điều kiện có thể. Điều này cho thấy trong chính 

sách đối ngoại và hội nhập quốc tế, Việt Nam không chỉ coi trọng hợp tác với 

các nƣớc lớn, các nƣớc láng giềng, bạn bè truyền thống mà còn các quốc gia 

khác trong cộng đồng quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ, cùng có lợi và trách nhiệm quốc tế. 

 Bƣớc sang năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Ấn 

Độ với số ca nhiễm, tử vong cao hàng đầu thế giới. Bằng nhiều hành động 

Việt Nam đã thể hiện tinh đoàn kết, chia sẻ và hợp tác với Ấn Độ trong phòng 

chống đại dịch Covid-19. Ngày 11/05/2021, Việt Nam trao tặng 100 máy thở 

trị giá hơn 10 tỷ đồng [162] cho Ấn Độ nhằm chia sẻ khó khăn và khẳng định 

tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nƣớc. Ngày 12/05/2021, Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam trao tặng 100 máy thở và 50 máy tạo oxy trị giá gần 14 tỷ đồng 

Việt Nam [99]. Cuối tháng 05/2021, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam cũng đang 

có dấu hiệu bùng phát do biến chủng Delta gây ra nhƣng Việt Nam vẫn tiếp 

tục viện trợ Ấn Độ: 209 máy thở, 325 máy tạo oxy, 1300 bình oxy và 50000 

khẩu trang y tế với tổng giá trị lên tới 1,5 triệu USD [92] để ứng phó với làn 

sóng Covid-19 thứ hai đã mất kiểm soát. Hành động của Việt Nam đã thể hiện 

quan điểm nhất quán đó là đoàn kết, hợp tác với Ấn Độ trong phòng chống 

đại dịch Covid-19. Hành động của Việt Nam là minh chứng khẳng định cam 

kết của Việt Nam khi hội nhập quốc tế đó là: Việt Nam là bạn bè, đối tác tin 

cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và sẵn sàng cùng các nƣớc giải 

quyết các thách thức chung. 
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 Đáp lại sự giúp đỡ tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam, Ấn Độ dù 

trong tình trạng rất khó khăn nhƣng đã có sự hỗ trợ kịp thời cho Việt Nam khi 

khi biến chúng Delta bùng phát mạnh vào nửa cuối năm 2021. Trong hai ngày 

06/07/2020 và 07/07/2021, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí 

Minh đã trao tặng  50000 khẩu trang y tế, 9600 chai nƣớc rửa tay kháng 

khuẩn với tổng trị giá là 24000 USD để hỗ trợ các khu cách ly tập trung cho 

các bệnh nhân nhiễm Covid-19 [82]. Ngày 31/08/2021, chính phủ Ấn Độ đã 

trao tặng 300 máy tạo oxy và 100 tấn oxy y tế hóa lỏng nhằm hỗ trợ các cơ sở 

y tế tại những điểm nóng Covid-19 ở Việt Nam nhất là ở thành phố Hồ Chí 

Minh [146]. Khi đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp dẫn sự 

thiếu hụt các vật tƣ y tế thì sự hỗ trợ của Ấn Độ đã là nguồn lực vật chất quan 

trọng góp phần giúp Việt Nam hạn chế tối đa những thiệt hại.  

 Cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ, các công ty, tổ chức của Ấn 

Độ cũng tích cực hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19  nhƣ: ―Phòng Thƣơng mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) đã trao 

tặng một máy ECMO cho Bệnh viện nhiệt đới Tp. Hồ Chí Minh; các công ty 

dƣợc phẩm của Ấn Độ đã cung cấp một số loại thuốc điều trị quan trọng giúp 

điều trị bệnh nhân Covid-19; Các tổ chức công nghệ sinh học và dƣợc phẩm 

của Ấn Độ đã hợp tác với nhà sản xuất vắc xin của Việt Nam để hỗ trợ phát 

triển vắc xin ngừa Covid-19 nội địa‖ [146]. Ngoài ra, Phòng Thƣơng mại Ấn 

Độ tại Việt Nam còn trao tặng 200 triệu đồng và 2,5 tấn gạo cho Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh để ủng hộ công tác phòng chống dịch 

Covid-19 của Việt Nam [48]. Ngày 09/08/2021, đã diễn ra lễ ký thỏa thuận 

Hợp đồng bảo mật (Non-Disclosure Agreement, NDA) giữa Công ty Vekaria 

Healthcare LLP của Ấn Độ và Công ty Nanogen của Việt Nam NDA đây là 

cơ sở để hai bên tiến tới hợp tác trong chuyển giao công nghệ, sản xuất và 

phân phối vắc xin Covid-19 [91]. Ngày 05/07/2022 đã diễn ra một sự kiện có 

ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong phòng 
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chống Covid-19 đó là: gần 200 doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ đã tham dự 

Hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực dƣợc phẩm 

và y tế nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dƣợc phẩm, y tế giữa hai nƣớc 

nhất là trong sản xuất vắc xin Covid-19. Sự kiện không chỉ tạo ra cơ hội hợp 

tác mới mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dƣợc phẩm, y tế Việt 

Nam tiếp cận, hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc tế của các nƣớc nhƣ Mỹ, EU… 

Bởi vì, ―Ấn Độ đứng thứ 3 toàn cầu về sản lƣợng dƣợc phẩm và thứ 14 về giá 

trị trong ngành này. Những công ty dƣợc phẩm hàng đầu của Ấn Độ đều đạt 

tiêu chuẩn quốc tế từ Mỹ, EU, Australia...‖[100]. 

 Nhƣ vậy, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở hai nƣớc, 

Việt Nam và Ấn Độ đều chịu nhiều thiệt hại do đại dịch gây ra. Trong điều 

kiện khó khăn ấy hai nƣớc đã có sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ trong phòng 

chống đại dịch Covid-19. Hợp tác Việt Nam- Ấn Độ trong đại dịch Covid-19 

không chỉ dừng ở việc chia sẻ các nguồn lực, thông tin dịch tễ mà con trong 

nghiên cứu, sản xuất, phân phối vắc xin Covid-19 và trong lĩnh vực dƣợc 

phẩm, y tế nói chung. Nhờ vậy, đại dịch Covid-19 ở hai nƣớc đã dần đƣợc 

kiểm soát, thiệt hại ở mức tối thiểu. Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 là minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lƣợc 

giữa hai nƣớc phát triển ngày càng bền chặt với niềm tin chính trị ngày càng 

cao trên cơ sở cùng có lợi. 

3.2.5. Hợp tác quốc tế của Việt Nam với một số đối tác khác và hoạt động 

ngoại giao vắc xin Covid-19 của Việt Nam 

 Thứ nhất, hợp tác quốc tế của Việt Nam với một số đối tác khác: 

 Ngoài những đối tác đã đƣợc nêu ở trên Việt Nam đã chủ động hợp tác 

với nhiều đối tác khác trong phòng chống đại dịch Covid-19 nhƣ: Nga, Hàn 

Quốc, Pháp, Đức, Australia, … nhằm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và tranh 

thủ các nguồn lực vật chất để phục vụ công tác phòng chống đại dịch Covid-

19. Nhờ vậy, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã dần đƣợc kiểm soát và thiết 
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lập trạng thái bình thƣờng mới. Những hành động của Việt Nam trong đại 

dịch Covid-19 đã khẳng định tính nhất quán trong đƣờng lối đối ngoại của 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đại hội XIII (2021) của Đảng Cộng sản 

Việt Nam khẳng định: ―Thực hiện nhất quán đƣờng lối đối ngoại độc lập, tự 

chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phƣơng hóa 

quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các 

nguyên tắc cơ bản của Hiến chƣơng Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế […], 

chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, 

đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc 

tế‖ [57, tr.161-162]. 

 Tháng 03/2020, châu Âu là một trong những tâm dịch của thế giới khi 

chứng kiến số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh ở nhiều nƣớc nhƣ: Italy, Tây 

Ban Nha, Đức, Pháp, Anh. 

Bảng 3.1. Số ca nhiễm Covid-19 tại một số nước châu Âu ngày 21/03/2020 

Tên                 

quốc gia 

Số ca    

nhiễm mới 

Số ca                  

tử vong mới 

Tổng số             

ca tử vong 

Tổng số             

ca nhiễm 

Italy 5 986 627 4 032 47 021 

Tây Ban Nha 4 946 262 1 093 21 510 

Đức 4 528 68 68 19 848 

Pháp 1 617 78 450 12 612 

Anh 714 33 117 3 983 

(Nguồn: Cập nhật Covid-19: 11.370 ca tử vong trên toàn cầu, Italy phá vỡ 

mọi kỷ lục, Dẫn theo: https://thanhnien.vn/dich-Covid-19324-nguoi-chet-trong- 

ngay-o-tay-ban-nha-hon-20000-ca-nhiem-o-iran-185937900.htm#,                       

truy cập 15/12/2023) 

 Trong bối cảnh đó, ngày 7/4/2020, ―Việt Nam đã trao tặng cho các 

nƣớc Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh 550000 chiếc khẩu trang vải 

kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất nhằm giúp các nƣớc đối với với đại dịch 
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Covid-19‖[164]. Việt Nam cũng chủ động hỗ trợ hai quốc gia láng giềng là 

Lào, Campuchia những trang thiết bị y tế cần thiết nhƣ: quần áo bảo hộ, khẩu 

trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm, bộ xét nghiệm 

Covid-19. Ngày 3/4/2020, Việt Nam đã trao tặng trang thiêt bị y tế cho Lào, 

Campuchia trị giá 100000 USD và 5 tỷ VNĐ cho mỗi nƣớc [64]. Cũng nhằm 

mục tiêu hỗ trợ các đối tác, bạn bè quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-

19, ngày 19/05/2020, Việt Nam đã trao tặng các vật tƣ ý tế nhƣ khẩu trang vải 

kháng khuẩn, khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ phòng dịch và sinh phẩm xét 

nghiệm SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất với tổng trị giá 420.000 USD 

cho 08 nƣớc, gồm: Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore và Thái Lan [25]… Việt Nam đã hỗ trợ 1 triệu khẩu 

khẩu trang y tế cho các nƣớc châu Phi nhằm giúp các nƣớc ứng phó với đại 

dịch Covid-19 [101].  Bên cạnh đó, ngay sau khi Quỹ ứng phó với Covid-19 

của WHO đƣợc thành lập, Việt Nam đã quyên góp 50000 USD nhằm cùng 

cộng đồng quốc tế ứng phó với những tác động tiêu cực do đại dịch gây ra. 

 Tóm lại, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xuất hiện, bùng phát và trở 

thành thảm họa toàn cầu, Việt Nam là một quốc gia có nguồn lực hạn chế 

nhưng đã sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng các nước trên thế giới trong 

phòng chống đại dịch. Những hành động đó thể hiện nhận thức sâu sắc của 

Việt Nam về yêu cầu và vai trò của hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19. Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 là yêu 

cầu bắt buộc, là xu thế tất yếu không chỉ giúp Việt Nam tranh thủ ngoại lực 

phụ vụ công tác phòng chống đại dịch mà còn nhằm ngăn chặn đại dịch lây 

nhiễm qua biên giới, học tập kinh nghiệm của các nước trong phòng chống 

đại dịch, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin từ đó thúc đẩy, mở rộng hợp 

tác giữa Việt Nam với các đối tác. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế phải bảo đảm 

cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến 

chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. 
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 Thứ hai, hoạt động ngoại giao vắc xin Covid-19 của Việt Nam: 

 Năm 2021, khi biến chủng Delta xâm nhập và tạo ra làn sóng Covid-19 

mạnh chƣa từng có ở Việt Nam. Hoạt động ngoại giao vắc xin đã góp phần 

quan trọng vào sự thành công của Việt Nam trong kiểm soát đại dịch. Việt 

Nam đã đẩy mạnh chiến một lƣợc ngoại giao vắc xin lớn chƣa từng có với 

những nội dung cơ bản sau: mua, đề nghị nhƣợng lại vắc xin nhiều, nhanh 

nhất; nhanh chóng tiếp cận, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, nghiên 

cứu vắc xin Covid-19; xin viện trợ vắc xin từ các quốc gia, tổ chức quốc tế. 

―Yêu cầu đặt ra đối với các hoạt động ngoại giao là cần có cách tiếp cận khéo 

léo, linh hoạt, phù hợp với vị thế đất nƣớc trên nền tảng của nguyên tắc cơ 

bản về lợi ích quốc gia  dân tộc‖ [107]. Ngày 13/08/2021, Việt Nam đã thành 

lập Tổ công tác về ngoại giao vắc xin nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn để 

đƣa vắc xin Covid-19 về nƣớc. Việt Nam xác định: ―Hoạt động ngoại giao 

vắc xin vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lƣợc dài hạn và là 

―mặt trận‖ quyết định thành công của chiến lƣợc vắc xin‖[38]. Dƣới sự chỉ 

đạo quyết liệt từ Chính phủ, Tổ công tác về ngoại giao vắc xin đã tích cực tiếp 

cận các nguồn vắc xin thông qua các cơ chế hợp tác song phƣơng, đa phƣơng, 

các tổ chức quốc tế và cơ chế COVAX. 

 Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam cũng tích cực thực 

hiện ngoại giao vắc xin trong các chuyến công du nƣớc ngoài, tại các diễn đàn 

đa phƣơng hay qua bình diện quan hệ song phƣơng. Mục tiêu là Việt Nam có 

thể nhanh chóng: mua đƣợc vắc xin nhiều nhất có thể; nhận chuyển giao công 

nghệ sản xuất vắc xin; vận động viện trợ vắc xin; vận động các nƣớc chuyển 

giao nguồn vắc xin dôi dƣ; đôn đốc hoàn thành thỏa thuận chuyển giao vắc 

xin theo hợp đồng đã ký kết với Việt Nam‖ [69]. Ví dụ: Từ ngày 5-

11/09/2021, khi tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 

(WCSP5) tại Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vƣơng Đình Huệ đã kết hợp 

làm việc tại Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Phần Lan. Trong 
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các cuộc gặp lãnh đạo các nƣớc gồm Tổng thống, Thủ tƣớng, Chủ tịch Quốc 

hội hay các cơ quan liên quan của nƣớc bạn, Chủ tịch Quốc hội luôn đặt vấn đề 

về hỗ trợ vắc xin, vật tƣ y tế cho Việt Nam. Kết thúc chuyến công tác Việt 

Nam đã nhận đƣợc ―200000 liều vắc xin và cam kết hỗ trợ, nhƣợng lại nhiều 

triệu liều vắc xin; nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ các trang thiết 

bị và vật tƣ y tế, nhất là các bộ kít xét nghiệm Covid-19, tổng trị giá đạt trên 

1028 tỉ đồng‖ [67]. Đây là nguồn lực vật chất to lớn góp phần quan trọng vào 

nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. Từ ngày 3-5/11/2021, 

khi tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ƣớc khung của Liên 

hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm Pháp, Thủ tƣớng Phạm Minh 

Chính đã tích cực triển khai hoạt động ngoại giao vắc xin Covid-19. Nhờ vậy, 

Việt Nam đã ký kết hợp đồng thƣơng mại mua hơn 25 triệu liều vắc xin Covid-

19 của tập đoàn AstraZeneca; Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam và Công ty 

Astra Zeneca ký hợp đồng mua 25 triệu liều vắc xin, nâng tổng số thoả thuận 

lên hơn 50 triệu liều vắc xin; Pháp công bố viện trợ thêm gần 1,4 triệu liều vắc 

xin Covid-19 qua kênh song phƣơng và cơ chế COVAX [90]. Trong một thời 

ngắn, những ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc Việt Nam đã gửi thƣ, điện đàm với 

―lãnh đạo 22 nƣớc và 10 tổ chức quốc tế, gặp mặt Đại sứ các nƣớc tại Việt 

Nam, đại diện doanh nghiệp nƣớc ngoài tại Việt Nam nhƣ Mỹ và châu Âu vận 

động ngoại giao vắc xin Covid-19‖ [69]. Tổng bí Thƣ Nguyễn Phú Trọng cũng 

điện đàm cho Tổng Bí thƣ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy 

ngoại giao vắc xin, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin. Bên cạnh 

đó, Chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích các địa phƣơng, tổ chức, doanh 

nghiệp chủ động tìm mua, đặt hàng vắc xin Covid-19. 

  Kết quả là Việt Nam từ một nƣớc không đủ vắc xin để triển khai chiến 

dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử cho nhân dân. Đầu năm 2022, Việt Nam đã 

tiếp nhận hơn 180 triệu liều vắc xin Covid-19 và trở thành một trong những 

quốc gia bao phủ vắc xin cao nhất thế giới. Có đƣợc kết quả này là do sự 
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quyết tâm, quyết liệt của Đảng, Nhà nƣớc, các bộ, các ngành trong từ Trung 

ƣơng tới địa phƣơng và hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nƣớc ngoài [69]. 

Việt Nam đã tranh thủ, tận dụng mọi kênh, mọi cơ hội để vận động bạn bè, 

đối tác quốc tế cung cấp hoặc nhƣợng lại vắc xin cho Việt Nam.  

 

Tiểu kết Chương 3 

 Từ khi Covid-19 mới xuất hiện Việt Nam đã chủ động, tích cực hợp tác 

với các đối tác, bạn bè quốc tế trong phòng chống đại dịch. Trên phƣơng diện 

đa phƣơng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong hợp tác với WHO và ASEAN. 

Ở cấp độ song phƣơng Việt Nam đã chủ động hợp tác với nhiều đối tác, bạn 

bè quốc tế nhƣ: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và một số đối tác quốc tế 

khác. Hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác diễn ra phong phú với 

nhiều nội dung, hình thức khác nhau có thể kể tới nhƣ: viện trợ trang thiết bị y 

tế, vắc xin Covid-19; nghiên cứu và phát triển vắc xin Covid-19; chia sẻ kinh 

nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19,… Mặc dù có nguồn lực hạn chế 

nhƣng với tinh thần trách nhiệm quốc tế ―giúp bạn nhƣ giúp mình‖ Việt Nam 

đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ bạn bè quốc tế ở trong khu vực, cũng nhƣ trên 

thế giới. Những hành động của Việt Nam đã thể hiện đúng cam kết hội nhập 

quốc tế hiện nay đó là: Việt Nam là bạn bè tốt, đối tác tin cậy, tích cực, có 

trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại giao vắc 

xin cũng đƣợc xem là một điểm nhấn quan trọng của Việt Nam trong hợp tác 

quốc tế chống đại dịch Covid-19. Hoạt động ngoại giao vắc xin đã đƣợc Việt 

Nam tiến hành chủ động, tích cực và nhận đƣợc sự giúp đỡ có trách nhiệm 

của cộng đồng quốc tế nhất là các đối tác lớn, quan trọng. Kết quả là Việt 

Nam đã từ một quốc gia có mức tiêm chủng thấp đã vƣơn lên trở thành nƣớc 

có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 hàng đầu thế thế. Nhờ vậy, đại dịch Covid-19 

ở Việt Nam đã nhanh chóng đƣợc kiểm soát để bƣớc sang giai đoạn bình 

thƣờng mới trung khôi phục sản xuất, ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh 

xã hội cho nhân dân. 
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Chương 4. ĐÁNH GIÁ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 

 

 Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 là một tất yếu, 

khách quan trong một thế giới có sự kết nối ngày càng chặt chẽ. Quá trình này 

đòi hỏi ―các quốc gia, dân tộc đều phải giải quyết mối quan hệ giữa cái riêng 

và cái chung, giữa bản sắc, lợi ích quốc gia - dân tộc và mong muốn cùng tồn 

tại hòa bình, hợp tác và phát triển, bởi vì các quốc gia, dân tộc là bộ phận 

không thể tách rời khỏi thế giới, không thể tồn tại biệt lập mà phải hội nhập, 

hợp tác, giao lƣu‖[145]. Là một vấn đề an ninh phi truyền thống mới xuất 

hiện nhƣng đại dịch Covid-19 lại có sự phát triển nhanh, rộng trên phạm vi 

toàn cầu và với tỷ lệ lây nhiễm, tử vong cao. Đại dịch Covid-19 đã tác động 

sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt của đời sống xã hội của các quốc gia mà không 

có sự phân biệt về phạm vi địa lý, trình độ phát triển và thể chế chính trị. Để 

giải quyết bài toán đại dịch Covid-19, Việt Nam đã chủ động hợp tác nhiều 

đối tác quốc tế trong, ngoài khu vực và đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực. Tuy 

nhiên, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 

vẫn còn tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở những thành tựu và hạn chế trong 

hợp tác quốc tế chống Covid-19, nghiên cứu sinh đƣa ra một số khuyến nghị 

về chính sách. 

4.1. Đánh giá chung về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống 

đại dịch Covid-19 

4.1.1. Một số kết quả đạt được 

 Trong đại dịch Covid-19 một chuỗi hoạt động hợp tác quốc tế đã đƣợc 

Việt Nam tích cực triển khai với nhiều hình thức, nội dung khác nhau. Nhờ 

vậy, đại dịch Covid-19 đã đƣợc kiểm soát và Việt Nam đã từng bƣớc mở cửa 

đất nƣớc để khôi phục, phát triển kinh tế. 

  Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-

19 đã giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với các thông tin dịch tễ chính 
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thống, đa dạng về vi rút corona từ WHO và các đối tác quốc tế
8
 để đưa ra 

khuyến cáo phòng chống phù hợp, hiệu quả. Trong bối cảnh nhân loại chƣa có 

sự hiểu biết đầy đủ về vi rút SARS-CoV-2, chƣa có vắc xin và thuốc đặc trị 

Việt Nam đã yêu cầu thực hiện những biện pháp phòng hộ cá nhân nhƣ: yêu 

cầu ngƣời dân đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc. Tuy nhiên, đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế đã giúp Việt Nam hiểu hơn về Covid-19. Ngày 30/08/2020, Việt Nam 

đã đƣa ra thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, 

Khai báo y tế) nhằm khuyến cáo ngƣời dân thực hiện để phòng chống đại dịch 

Covid-19. ―Thông điệp 5K ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện đã đƣợc 

ngƣời dân, cộng đồng nhanh chóng đón nhận, đã trở thành "slogan", "lá chắn 

thép" trong phòng, chống dịch‖ [37] ở Việt Nam trong những thời điểm đại 

dịch diễn biến phức tạp nhất. Ngày 07/9/ 2022, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam 

đã dần đƣợc kiểm soát, Việt Nam đã có sự điều chỉnh các khuyến cáo với công 

tác phòng đại dịch Covid-19, thông điệp ―5K‖ đã đƣợc thay thế bằng thông 

điệp: 2 K (khẩu trang và khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + 

ý thức ngƣời dân và các biện pháp khác. Có thể thấy rằng, những khuyến cáo 

của chính phủ và sự hƣởng ứng của ngƣời dân trên cơ sở những thông tin dịch 

tễ có đƣợc đã giúp Việt Nam kiểm soát tốt đà lây nhiễm của đại dịch Covid-19. 

 Thứ hai, hợp tác quốc tế giúp Việt Nam học tập các kinh nghiệm phòng 

chống đại dịch Covid-19. Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới 

cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau về các biện pháp phòng chống. Trong 

khi các nƣớc phƣơng Tây cho rằng Covid-19 chỉ là một loại cúm mùa và sẽ 

biến mất khi mùa hè đến và rằng biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 

nhƣ giãn cách xã hội, cách ly y tế sẽ để lại nhiều hậu quả về kinh tế và những 

hậu quả này có thể kéo dài trong nhiều năm. Các nƣớc ở châu Á lại quyết liệt 

hơn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Nhật 

                                                 
8
 Thông tin về dịch tễ tập trung giải quyết vấn đề nguồn gốc khởi phát của đại dịch Covid-19, các nhóm 

ngƣời có nguy cơ cao nhiễm bệnh, các cơ chế lây bệnh và xây dựng bức tranh lâm sàng hoàn chỉnh. Lâm 

sàng trong y khoa ý chỉ hoạt động khám, nghiên cứu, thử nghiệm… liên quan đến bệnh nhân. 
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Bản sau khi phát hiện ổ dịch trên du thuyền Diamond Princess đã tiến hành 

cách ly y tế với các ca nhiễm và tiến hành dám sát chặt chẽ với ngƣời tiếp xúc 

gần. Ngày 27/02/2020, trƣớc những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, 

Nhật Bản đã yêu cầu đóng cửa tạm thời tất cả các trƣờng học để ngăn chặn đà 

lây lan của dịch bệnh. Ngày 16/4/2020, Nhật Bản đã tuyên bố "tình trạng khẩn 

cấp" trên phạm vi toàn quốc để thực hiện công tác phòng chống đại dịch 

Covid-19. Trƣớc đó, ngày 23/01/2020, Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa 

thành phố Vũ Hán để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan sang các thành phố 

lân cận. Để ngăn chặn đà lây nhiễm của đại dịch Covid-19 một số nƣớc trong 

khu vực cũng tiến hành phong tỏa đất nƣớc, giãn cách xã hội nhƣ: Singapore, 

Phillipine; Indonesia, Campuchia… Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng áp 

dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn đà lây nhiễm do đại dịch Covid-19 gây ra 

nhƣ: cách ly y tế bắt buộc với các trƣờng hợp nhiễm Covid-19 và các trƣờng 

hợp tiếp xúc gần; giãn cách xã hội. Để các hoạt động sản xuất kinh tế đƣợc 

đảm bảo, Việt Nam đã tiến hành triển khai phƣơng án ―3 tại chỗ‖ (sản xuất, 

cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) tại các khu công nghiệp khi đại dịch Covid-19 bùng 

phát mạnh. 

 Việt Nam đã nhanh chóng thay đổi nhận thức trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 từ ―Zero Covid-19‖ sang ―sống chung an toàn với Covid-19‖ 

nhằm nhanh chóng khôi phục nền kinh tế khi Covid-19 sau khi một chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin đã đƣợc tiến hành. Ngày 11/10/2021, Việt Nam ban hành 

Nghị quyết số 128/NQ-CP về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Nghị Quyết 128/NQ-CP  nhấn mạnh thích 

ứng an toàn với đại dịch Covid-19 đã đƣợc nhiều nƣớc tiến hành thay vì mục 

tiêu là dập tắt đại dịch Covid-19
9
. Do vậy, Nghị quyết 128/NQ-CP đã đánh dấu 

bƣớc ngoặt trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam.  

                                                 
9
 Mỹ và các nƣớc châu Âu sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng để ngƣời dân tham gia các hoạt động công 

cộng. Từ ngày 01/7/2021, Liên minh châu Âu (EU) đã sử dụng chứng nhận kỹ thuật số Covid-19 chung để 

ngƣời dân đi lại trong khối. Một số nƣớc trong khu vực Australia, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc đã từng 

áp dụng ―Zero COVID‖ đã chuyển sang phƣơng án ―thích nghi, phát triển và sống chung lâu dài với Covid-19. 
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 Với những phƣơng án đƣợc triển khai Việt Nam đã khá thành công 

trong phòng chống đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Ghi nhận sự thành công 

của Việt Nam truyền thông quốc tế đã nhiều lần nhắc đến Việt Nam nhƣ là 

hình mẫu về sự thành công, là điểm sáng của thế giới trong phòng chống Đại 

dịch Covid-19. Tiêu biểu nhƣ: kênh truyền hình Sky News, hãng tin 

Reuters của Anh; Tờ USA Today, The Washington Post, New York 

Times… của Mỹ đều đánh giá cao sự thành công của Việt Nam trong phòng 

chống đại dịch Covid-19. Sự thành công của Việt Nam bắt nguồn từ các biện 

pháp phòng bệnh chủ động, nhanh và tích cực [119]. Ngoài, Mỹ, Anh thì 

truyền thông nhiều nƣớc trên thế giới khác nhƣ Đức, Nga, Pháp, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, Argentina, Séc… hay cả những tổ chức quốc tế 

nhƣ WHO, Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF đều có chung quan điểm khi đánh giá về 

sự thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.  

 Không chỉ truyền thông quốc tế, nguyên thủ các quốc gia khi trao đổi, 

tiếp xúc, điện đàm với Việt Nam cũng đều đánh giá rất cao về thành tích ấn 

tƣợng của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19. Sự thành công của 

Việt Nam là kinh nghiệm quý để các nƣớc nghiên cứu, học tập. Ngày 

04/05/2020, trong cuộc điện đàm với Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ 

tƣớng Abe Shinzo không chỉ bày tỏ sự cảm ơn về sự giúp đỡ của Việt Nam 

mà còn đánh giá cao các biện pháp ứng phó hiệu quả và thành tích ấn tƣợng 

của Việt Nam trong phòng chống Covid-19 [46]. Ngày 06/05/2020, điện đàm 

với Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị 

tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nƣớc trong phòng chống Covid-19 và đánh 

giá cao năng lực ứng phó của Việt Nam [21].  

 Thứ ba, hợp tác quốc tế đã giúp Việt Nam tranh thủ ngoại lực phục vụ 

công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát 

mạnh trên toàn cầu Việt Nam đã nhanh chóng hỗ trợ các đối tác quốc tế tài 
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chính, các vật tƣ y tế cần thiết. Do vậy, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát 

mạnh Việt Nam đã nhận đƣợc sự hỗ trợ tích cực, có trách nhiệm từ các đối tác 

quốc tế qua nhiều kênh khác nhau. Việt Nam từ một quốc gia có tỷ lệ bao phủ 

vắc xin Covid-19 thấp đã có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao và tốc độ tiêm chủng 

nhanh so với các nƣớc trên thế giới. ―Đến tháng 9/2022, Việt Nam đã nhận 

tổng số hơn 258 triệu liều, trong đó nguồn viện trợ đạt gần 120 triệu liều, 

chiếm gần 50% số vắc xin tiếp nhận đƣợc, tiết kiệm cho ngân sách nhà nƣớc 

hơn 900 triệu USD (tƣơng đƣơng gần 23 nghìn tỷ đồng)‖ [95]. Tính đến ngày 

27/12/2021, với 146 triệu liều vắc xin đƣợc tiêm, Việt Nam đã trở thành 1 

trong 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã tiêm đƣợc 2 mũi vắc xin cho 

70% dân số và đứng thứ 8 thế giới về số liều vắc xin đƣợc tiêm sau: Trung 

Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Pakistan và Đức. Trong số 8 

nƣớc đứng đầu về tổng số liều vắc xin đã tiêm chỉ có Việt Nam, Trung Quốc, 

Nhật Bản và Đức là có độ bao phủ 2 mũi vắc xin cho 70% dân số [69]. Việt 

Nam đã trở thành 1 trong 20 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. 

Theo số liệu của Bộ Y tế, đến ngày 05/05/2023, ―Tổng số liều vắc xin Covid-

19 đã đƣợc tiêm ở Việt Nam là 266 271 596 liều‖ [18]. Đây là cơ sở tiền đề 

quan trọng giúp Việt Nam sớm đạt miễn dịch cộng đồng và thiết lập trạng thái 

bình thƣờng mới để nhanh chóng đƣa các hoạt động kinh tế, xã hội vào quỹ 

đạo phục hồi và phát triển trong thời kỳ hậu Covid-19. 

 Ngoài vắc xin Việt Nam đã tiếp nhận nhiều vật tƣ y tế cần thiết khác 

nhƣ: máy thở, tủ lạnh âm sâu, máy xét nghiệm PCR, máy ECMO hỗ trợ trao 

đổi oxi, máy X – quang kỹ thuật số, máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm lƣu 

động, máy tạo oxi, khẩu trang y tế, máy theo dõi nhịp tim, xi lanh, test xét 

nghiệm Covid-19, oxi dạng lỏng,… Những vật tƣ y tế này đã là nguồn lực vật 

chất quan trọng giúp Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19 nhất là trong 

giai đoạn biến thể Delta bùng phát mạnh năm 2021. 
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 Hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 còn giúp Việt 

Nam tiếp cận với các tri thức về quản lý đại dịch liên quan tới: điều tra ca 

bệnh; theo dõi ngƣời tiếp xúc thông qua khóa học eLearning và khóa đào tạo 

sử dụng phần mêm Go Data của WHO. Việt Nam đã ký đƣợc 3 hợp đồng 

chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin từ Mỹ, Nhật, Nga (7/2021) và nhận 

chuyển chuyển giao công nghệ công nghệ mRNA sản xuất vắc xin từ WHO 

(02/2022).  

 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 Việt 

Nam và các nƣớc láng giềng đã có sự phối hợp chặt chẽ tại các cửa khẩu, 

đƣờng mòn, lối mở tại các khu vực biên giới nhằm hạn chế sự lây nhiễm qua 

biên giới. Đồng thời, Việt Nam và các nƣớc láng giềng đã tích cực phối hợp 

để đảm bảo các hoạt động kinh tế xuyên biên giới vả đảm bảo chuỗi cung ứng 

đƣợc duy trì. Trong đó, Việt Nam và Trung Quốc đã thành lập các nhóm công 

tác để đảm bảo các hoạt động thƣơng mại, giải quyết vấn đề ùn tắc tại cửa 

khẩu biên giới. Nhờ vậy, trong khi đa số các quốc gia trên thế giới đạt mức 

tăng trƣởng âm thì nền kinh tế Việt Nam vẫn luôn duy trì mức tăng trƣởng 

dƣơng trên 2%. 

 Bốn là, nội dung hợp tác quốc tế và ngoại giao của Việt Nam đã được 

bổ sung, làm mới dưới tác động của đại dịch Covid-19 

 Đại dịch Covid-19 sau khi xuất hiện đã gây ra thảm họa nhân đạo chƣa 

từng có trên phạm vi toàn cầu với hàng triệu ngƣời đã bị chết do thiếu các vật 

tƣ y tế cần thiết nhƣ: khẩu trang y tế, vắc xin, thuốc điều trị, máy thở,… để 

phục vụ công tác phòng, điều trị cho các bệnh nhân. Xuất phát từ góc độ an 

ninh quốc gia, đại dịch Covid-19 đã góp phần đƣa an ninh y tế trở thành một 

nhân tố mới bổ sung vào các chƣơng trình nghị sự giữa các quốc gia, hợp tác 

quốc tế ở cấp độ song phƣơng cũng nhƣ đa phƣơng. Trong đại dịch Covid-19, 

một trong nội dụng quan trọng trong các hoạt động quốc tế của Việt Nam là 

thúc đẩy hợp tác trong phòng chống đại dịch Covid-19 liên quan tới một số 
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nội sung: chia sẻ thông tin; kinh nghiệm, nguồn lực; đào tạo bồi dƣỡng năng 

lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế; sản xuất và tiếp cận công nghệ 

vắc xin… Hợp tác quốc tế trong việc đảm bảo an ninh y tế - một lĩnh vực vốn 

đƣợc các quốc gia xem là thứ yếu sẽ trở thành xu thế tất yếu trong quan hệ 

quốc tế thời gian tới nhằm xây dựng các kế hoạch ứng phó với các tình huống 

y tế khẩn cấp. Đại dịch Covid-19 đã đƣa tới một nhận thức mới cho các quốc 

gia cũng nhƣ Việt Nam về các thách thức cấp bách mang tính toàn cầu và yêu 

cầu hợp tác vì lợi ích chung. Việc đƣa nội hàm mới này vào các chƣơng trình 

nghị sự song phƣơng, đa phƣơng là một yêu cầu cấp thiết đối với hợp tác 

quốc tế của Việt Nam trên nền tảng những nguyên tắc căn bản về lợi ích quốc 

gia dân tộc. 

 Theo xu thế phát triển chung và nhu cầu thực tiễn, đảm bảo an ninh y tế 

sẽ đƣợc các quốc gia cụ thể hóa từ nhận thức đến hành động nhằm đảm bảo 

mục tiêu phát triển bền vững. Nhƣ lẽ tất yếu, ngoại giao y tế sẽ đƣợc thúc đẩy 

nhằm tăng cƣờng sự hợp tác, phối hợp hành động giữa Việt Nam và các đối 

tác trong lĩnh vực này. Mức độ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác sẽ phụ 

thuộc vào nhận thức về sự cần thiết, sự tƣơng đồng về lợi ích. Lợi ích là nhân 

tố quan trọng nhất và là động lực chủ yếu của hợp tác quốc tế giữa các quốc 

gia. Trong đó, an ninh và phát triển là lợi ích căn bản mà các quốc gia mong 

muốn đạt đƣợc trong hợp tác quốc tế.    

 Tóm lại, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 (2019-2023) đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực không chỉ góp phần 

quan trọng vào nhiệm vụ kiểm soát, hạn chế tối đa các thiệt hại do đại dịch 

gây ra mà còn đảm bảo đời sống nhân dân, nền kinh tế ổn định, quốc phòng, 

an ninh đƣợc giữ vững và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối 

tác quốc tế. Có đƣợc những kết quả nêu trên là do một số nguyên nhân sau: 

 Một là, Việt Nam đã chủ động hợp tác với bạn bè quốc tế trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 
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 Nhận thức sâu sắc về vai trò của hợp tác quốc tế đối với sự phát triển 

đất nƣớc, kế thừa tinh thần từ các kỳ đại hội trƣớc Đại hội XIII (2021) của 

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: ―Thực hiện nhất quán đƣờng lối đối 

ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, 

đa phƣơng hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân 

tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chƣơng Liên hợp quốc và luật 

pháp quốc tế […], chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; 

Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm 

trong cộng đồng quốc tế‖ [57, tr. 161-162]. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

bùng phát mạnh trên toàn cầu, Việt Nam đã chủ động hợp tác cùng với các 

đối tác quốc tế ở khu vực và ngoài khu vực trong phòng chống dịch bệnh và 

đạt đƣợc kết quả tích cực. 

 Ngày 20/01/2020, ba ngày trƣớc khi Việt Nam ghi nhận những ca 

nhiễm Covid-19 đầu tiên, Bộ Y tế đã ra quyết định 156/QĐ-BYT về việc ban 

hành kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

corona. Sau khi phân tích tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc và thế giới, Bộ 

Y tế khẳng định bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona hoàn 

toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam, cũng nhƣ có khả năng bùng phát thành 

dịch tại cộng đồng. Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 với WHO, CDC và các tổ chức quốc tế khác 

nhằm: để chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ các nguồn 

lực trong phòng chống dịch bệnh. 

 Trên cƣơng vị chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam đã đề xuất một số sáng 

kiến để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19 nhƣ: 

Quỹ hợp tác ứng phó Covid-19 của ASEAN; Kho dự phòng vật tƣ y tế đáp ứng 

nhu cầu khẩn cấp khi có dịch bệnh;  Sáng kiến tổ chức diễn tập trực tuyến của 

Quốc phòng về ứng phó dịch bệnh khẩn cấp; Xây dựng quy trình ứng phó khẩn 

cấp chung của ASEAN khi có dịch bệnh,… và đƣợc các nƣớc nhất trí ủng hộ.  
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 Sự chủ động của Việt Nam trong hợp tác quốc tế chống đại dịch Covid-

19 còn đƣợc thể hiện qua việc: Việt Nam chủ động hợp tác với các Tổ chức 

quốc khác nhƣ WHO và các đối tác, bạn bè quốc tế ở trong và ngoài khu vực 

qua kênh hợp tác song phƣơng nhƣ: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Mỹ, Nhật 

Bản, Hà Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, các quốc gia ở châu 

Phi… với nhiều nội dung hợp tác phong phú nhƣ: trao đổi thông tin dịch tế, 

chia sẻ kinh nghiệm phòng chống đại dịch, hỗ trợ tài chính, vật tƣ y tế và vắc 

xin Covid-19,… Để hƣớng tới việc giải quyết bài toán phòng chống đại dịch, 

Việt Nam đã chủ động đề nghị một số nƣớc nhƣ Mỹ, Nga, Nhật Bản chuyển 

giao công nghệ sản xuất vắc xin … và đề nghị WHO hỗ trợ về kỹ thuật trong 

nghiên cứu vắc xin Covid-19. Ngoài ra, Việt Nam đã chủ động phối hợp với 

Ấn Độ trong việc nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin Covid-19.  

 Nhƣ vậy, Việt Nam là quốc gia có nguồn lực hạn chế nhƣng với tinh 

thần ―tƣơng thân tƣơng ái‖, ―giúp bạn nhƣ giúp mình‖, là thành viên tích cực, 

có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế đã sẵn sàng chia sẻ khó khăn với bạn 

bè, đối tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. 

Sự đóng góp của Việt Nam đã đƣợc bạn bè, đối tác quốc tế và cộng đồng 

quốc tế đánh giá cao. Sự thành công của Việt Nam trong phòng chống đại 

dịch Covid-19 cho thấy dù là một quốc gia có tiềm lực hạn chế nhƣng nếu có 

chủ chủ trƣơng, chính sách đúng đắn, kịp thời và sự ủng hộ của ngƣời dân thì 

hoàn toàn có thể ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.  

 Hai là, Việt Nam đã phối hợp kịp thời với các đối tác quốc tế trong xây 

dựng, áp dụng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 và phối hợp giải 

quyết các trường hợp xuất, nhập cảnh là các chuyên gia, nhà kinh doanh, 

người nhập cảnh có hộ chiếu ngoại giao, công vụ 

 Trƣớc khi, Trung Quốc báo cáo với WHO về bệnh viêm phổi mới và 

những ca nhiễm không phải do SARS hay MERS gây ra tại thành phố Vũ 

Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Việt Nam đã chủ động xây dựng các kế hoạch 
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phòng dịch, phối hợp với các đối tác quốc tế và các tỉnh biên giới Trung Quốc 

nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm, xâm nhập qua biên giới. Việt Nam đã 

nhanh chóng phối hợp với Trung Quốc thiết lập các chốt kiểm dịch tại biên 

giới, các cửa khẩu, đƣờng mòn, lối mở…  Tại biên giới với Campuchia và 

Lào các hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới cũng đƣợc Việt Nam 

tích cực triển khai.  

 Sự chủ động của Việt Nam còn đƣợc thể hiện qua nhiều chủ trƣơng 

chính sách nhằm hƣớng dẫn công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài tại Việt 

Nam và các chuyên gia, nhà ngoại giao đến Việt Nam thực hiện các quy định 

phòng chống đại dịch Covid-19. Ngày 16/01/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết 

định số: 125/QĐ-BYT về việc ban hành hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh 

viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (ncov). Quyết định 125 đã yêu cầu 

ngƣời dân (bao gồm cả công dân Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài đang làm việc 

và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam) phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 

tránh tụ tập đông ngƣời… Điều mà phải đến tháng 06/2020, WHO mới đƣa ra 

những khuyến cáo về việc đeo khẩu trang để phòng Covid-19 [203] và ở 

nhiều nƣớc trên thế giới vẫn xảy ra những cuộc tranh luận liên quan tới quyền 

tự do cá nhân liên quan tới việc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ 

tập đông ngƣời để trong việc phòng chống Covid-19. 

 Sau khi Việt Nam ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, ngày 

28/01/2020, Thủ tƣớng chính phủ ra chỉ thị Số: 05/CT-TTg về việc phòng, 

chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra. Chỉ thị 05 đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tạm thời ngừng cấp phép các 

chuyến bay từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và ngừng tất cả 

các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm 

thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân ở các vùng dịch khi cần thiết và thông 

báo cho các cơ quan ngoại giao nƣớc ngoài tại Việt Nam trong trƣờng hợp 

phải cách ly bắt buộc với công dân nƣớc ngoài đã bị nhiễm hoặc nghi ngờ 

nhiễm Covid-19.  
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 Việt Nam đã chủ động trong việc tuyên truyền, thông tin các biện pháp 

kiểm soát Covid-19 ở Việt Nam cho các đối tác quốc tế thông qua Bộ Ngoại 

giao. Chỉ thị Số: 06/CT-TTg (31/01/2020) – điểm nhấn là tạm dừng việc cấp 

thị thực du lịch cho khách nƣớc ngoài (bao gồm cả khách Trung Quốc), trừ thị 

thực công vụ trong trƣờng hợp đặc biệt; Chỉ thị Số: 13/CT-TTg (11/03/2020) 

với điểm nhấn là thực hiện khai báo y tế bắt buộc với tất cả các du khách đến 

Việt Nam. Theo đó, Bộ Ngoại Giao có trách nhiệm thông báo với quốc tế về 

những biện pháp chống dịch quyết liệt của Việt Nam nhằm không ảnh hƣởng 

đến các hoạt động hợp tác quốc tế, các hoạt động của Năm ASEAN 2020.  

 Để hạn chế dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và không ảnh hƣởng tới 

quan hệ, sự kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, ngày 20/03/2020, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành công văn 

1440/CV-BCĐ về việc tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả ngƣời nhập 

cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam từ 0 giờ 00 ngày 21/3/2020 

nhằm phòng chống đại dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao mà trực tiếp là Cục 

Lãnh sự có vai trò, nhiệm vụ trong việc thông báo với quốc tế về yêu cầu cách 

ly tập trung với các công dân nƣớc ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam theo 

các quy định phòng chống dịch hiện hành. 

 Ngày 31/03/2020, sau những diễn biến phức tạp của Covid-19 Chính 

phủ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Số: 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ thị 16/CT-TTg yêu cầu cách ly 

toàn xã hội trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 01/04/2020 và thực hiện việc đóng 

cửa khẩu tại biên giới với Lào và Campuchia. 

 Nhằm đảm bảo ―mục tiêu kép‖ vừa thực hiện tốt việc phòng chống dịch 

vừa đảm bảo khôi phục, phát triển kinh tế Việt Nam đã có nhiều biện pháp 

nhằm tiến tới việc chung sống an toàn với đại dịch và duy trì các hoạt động 

sản xuất, giao lƣu, hợp tác quốc tế. Sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng 

chống Covid-19 rà soát các quy định liên quan đến việc giải quyết các thủ tục 
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pháp lý, quản lý việc nhập cảnh đối với chuyên gia, ngƣời nƣớc ngoài nhập 

cảnh vào Việt Nam nhƣ: Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020, về 

việc hỗ trợ cho ngƣời nƣớc ngoài là nhà đầu tƣ, chuyên gia kỹ thuật, lao động 

tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020, về việc tăng cƣờng đảm bảo 

phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc; 

Công văn số 1113/CV-BCĐ ngày 23/02/2021, về việc tiếp tục thực hiện 

nghiêm công tác quản lý đối với các trƣờng hợp xin nhập cảnh Việt Nam để 

phòng chống dịch Covid-19;  Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021, về 

việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trƣờng hợp đề 

nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống đại dịch Covid-19. Ngày 

05/07/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19 đã ban hành 

công văn số 5322/CV-BCD về việc hƣớng dẫn cho các chuyên gia nƣớc 

ngoài, ngƣời nƣớc ngoài vào Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Theo đó, Bộ 

Ngoại giao có trách nhiệm ―tiếp nhận đề nghị về những trƣờng hợp ngƣời 

nƣớc ngoài nhập cảnh thuộc diện Ban chỉ đạo quốc gia phê duyệt; thông báo 

kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan 

triển khai thực hiện‖ [06]. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, ý kiến của các 

chuyên gia, nhà khoa học và các địa phƣơng, ngày 10/11/2021, Việt Nam đã 

ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời ―Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19‖ nhằm từng bƣớc khôi phục, phát 

triển kinh tế đất nƣớc sau đại dịch. 

 Nhƣ vậy, Việt Nam bằng nhiều phƣơng thức khác nhau đã chủ động 

tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế trong việc xây dựng các biện pháp 

phòng chống Covid-19. Sự chủ động của Việt Nam còn đƣợc thể hiện qua 

việc minh bạch thông tin về các quy định phòng chống đại dịch Covid-19 cho 

các đối tác quốc tế thông qua Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-3949-cv-bcd-2020-dam-bao-phong-chong-dich-covid-19-cho-chuyen-gia-nhap-canh-viet-nam-448145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-1113-cv-bcd-2021-quan-ly-truong-hop-xin-nhap-canh-viet-nam-phong-chong-covid19-465706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-3440-cv-bcd-2021-quan-ly-truong-hop-de-nghi-nhap-canh-viet-nam-de-phong-chong-covid19-472292.aspx
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Điều này đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid-

19, duy trì các hoạt động giao lƣu, hợp tác, phát triển kinh tế của Việt Nam.  

 Ba là, ngoại giao vắc xin của Việt Nam góp phần quan trọng vào nhiệm 

vụ phòng chống đại dịch Covid-19: 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiệt hại lớn do đại dịch 

Covid-19. Tuy nhiên, hoạt động ngoại giao vắc xin tích cực Việt Nam đã là 

một trong những nhân tố quan trọng góp phần quan trọng xoay chuyển tình 

hình dịch bệnh và đóng góp vào sự thành công trong cuộc chiến chống lại đại 

dịch Covid-19. Một chuỗi các hoạt động ngoại giao vắc xin Covid-19 đã đƣợc 

Việt Nam tích cực triển khai từ tháng 8/2021-11/2021. Kết quả là Việt Nam 

đã nhanh chóng trở thành một trong quốc gia có độ tiêm phủ vắc xin đứng 

đầu thế giới. Tháng 8/2021, Việt Nam có mức độ bao phủ vắc xin gần nhƣ 

thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á chỉ trên Myanmar (3,8%), với 7,5 % dân số 

Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đƣợc tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên [69]. 

Mức độ bao phủ vắc xin ở Việt Nam thấp so với các quốc gia trong khu vực 

đƣợc giải thích bởi những lý do sau: vắc xin khan hiếm trên toàn cầu; Việt 

Nam không đƣợc sự ƣu tiên về vắc xin do kiểm soát tốt dịch bệnh trƣớc khi 

biến thể Delta xuất hiện. 

 Ngoại giao Việt Nam đã phát huy vai trò tiên phong trong việc huy 

động các nguồn lực bên ngoài vào công tác phòng chống đại dịch Covid-19. 

Sự thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là do 

sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam. Đồng thời, là 

kết quả của việc thực hiện đƣờng lối đối ngoại đa phƣơng của Việt Nam từ 

năm 1986. Sự thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 đã 

góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc 

Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho khôi phục và phát triển đất 

nƣớc thời kỳ hậu Covid-19. 
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Hình 4.1: Các nước viện trợ vắc xin cho Việt Nam qua cơ chế song phương 

(Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ, https://baochinhphu.vn/ngoai-giao-vaccine-

su-menh-xoay-chuyen-tinh-the-102306251.htm, ngày 01/01/2022) 

4.1.2. Một số tồn tại cần khắc phục 

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, hợp tác quốc tế của Việt 

Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng góp phần vào nhiệm vụ vừa 

phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 còn tồn tại nhất định cần khắc phục.  

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu và 

nguy cơ đại dịch xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn nhƣng Việt Nam đã chủ 

quan, chƣa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19 dẫn tới 

việc chậm trong việc tiếp cận với các nguồn cung vắc xin. Đây là lý do giải 

thích vì sao khi biến chủng Delta bùng phát năm 2021, Việt Nam là một trong 

những nƣớc có tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 thấp nhất trong khu vực (chỉ 7,5% 

dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi đầu tiên). Do vậy, sau khi biến chủng Delta 
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bùng phát, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những tâm dịch của 

thế giới và để lại nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội (tình trạng thất nghiệp, mất 

việc làm, số lượng trẻ mồ côi tăng).  

 Ngoài ra, hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống 

đại dịch Covid-19 cũng gặp một số khó khăn nhất định, bởi một số nguyên 

nhân sau: 

 Một là, hợp tác quốc tế của Việt Nam gặp thách thức do nhận thức 

khác nhau giữa các quốc gia về đại dịch Covid-19 

 Sự xuất hiện bất ngờ, không có dự báo của đại dịch Covid-19 đã đẩy hệ 

thống y tế trên toàn cầu vào một cuộc khủng hoảng chƣa từng có tiền lệ trong 

lịch sử phát triển của nhân loại thời kỳ hiện đại. Để ứng phó với thách thức an 

ninh mới các quốc gia trên thế giới cũng nhƣ Việt Nam đƣa ra những giải 

pháp có tính tình thế để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh. Những giải 

pháp mang tính tình thế của Việt Nam cũng nhƣ một số quốc gia nhƣ: giãn 

cách xã hội, đóng cửa biên giới lại là tạo ra rào cản đối với quá trình giao lƣu, 

hội nhập, hợp tác quốc tế vốn đang tồn tại nhiều năm và làm cho nền kinh tế 

thế giới rơi vào hủng hoảng, suy thoái do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Theo lập luận của nhiều nƣớc cũng nhƣ Việt Nam đó là yêu cầu bắt buộc 

nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của ngƣời dân. Bởi vì, đại dịch Covid-19 là 

bệnh dịch mới xuất hiện, chƣa có vắc xin, chƣa có pháp đồ điều trị.  

 Trong khi, Việt Nam và một số quốc gia ở khu vực châu Á đã nhanh 

chóng đƣa ra khuyến cáo về Covid-19, áp dụng các biện pháp phòng chống 

nhƣ: đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông ngƣời, giám sát chặt chẽ các ca 

nhiễm, các trƣờng hợp tiếp xúc gần với ngƣời bệnh. Một số nƣớc châu Âu và 

Mỹ lại cho rằng Covid-19 chỉ là một loại cúm mùa sẽ biến mất khi mùa hè tới 

và việc đeo khẩu trang là không cần thiết, vi phạm các quyền tự do cá nhân. 

Việc đeo khẩu trang, các quy định hạn chế tụ tập đông ngƣời đã trở thành một 

làn sóng chính trị phản đối các nỗ lực phòng bệnh ở nhiều quốc gia, chính 
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quyền một số bang của Mỹ. Do chƣa nhận thức chƣa đầy đủ về sự nguy hiểm 

của Covid-19 các quốc gia trên thế giới đã thiếu đi sự liên kết, hợp tác chặt 

chẽ để ngăn chặn, kiểm soát đại địch ở giai đoạn khởi phát. Hệ quả là đại dịch 

Covid-19 đã không đƣợc kiểm soát dẫn tới việc lây nhiễm ra nhiều quốc gia, 

vùng lãnh thổ và trở thành một thảm họa toàn cầu.  

 Có thể thấy rằng việc nhận thức khác nhau về sự nguy hiểm của đại 

dịch Covid-19 dẫn đến việc áp dụng những quy định phòng chống khác nhau 

ở các quốc gia. Điều này đã dẫn tới sự phân biệt đối xử với công dân, hàng 

hóa từ các vùng có dịch bệnh và làm ảnh hƣởng trực tiếp đến quan hệ hợp tác, 

giao lƣu kinh tế, chính trị, ngoại giao giữa các quốc gia trong đó có Việt Nam. 

 Hai là, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 gặp khó khăn do tiềm lực quốc gia còn hạn chế  

 Đại dịch Covid-19 bùng phát đã đẩy hệ thống y tế các nƣớc có dịch 

bệnh vào một cuộc khủng hoảng chƣa có tiền lệ do sự thiếu hụt nghiêm trọng 

các vật tƣ y tế nhƣ: thuốc điều trị, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, dung dịch 

khử khuẩn… Do nhu cầu cao và tăng đột biến nên những vật tƣ y tế này trở 

nên khan hiếm trên toàn cầu. Thậm chí nhiều nƣớc trong đó có Việt Nam ban 

hành quy định liên quan tới xuất khẩu các loại vật tƣ y tế nhƣ khẩu trang
10

. 

Việt Nam đã chủ động gửi tặng hàng trăm nghìn USD, hàng trăm nghìn chiếc 

khẩu trang cho nhiều nƣớc trên thế giới, bao gồm nhiều nƣớc lớn nhƣ: Trung 

Quốc, Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ…và nhiều quốc gia ở châu Phi. 

Hành động của Việt Nam là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quốc tế rộng 

lớn ―giúp bạn nhƣ giúp mình‖, khẳng định những cam kết quốc tế của Việt 

Nam trong quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế đó là thành viên tích cực, có 

                                                 
10

 Ngày 28/02/2020, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về việc áp dụng chế độ cấp 

giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Theo 

Nghị quyết 20 thì việc xuất khẩu khẩu trang chỉ đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp viện trợ, hỗ trợ quốc tế do 

Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lƣợng cho xuất khẩu, 75% sản lƣợng dành cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh). Điều tƣơng tự cũng đƣợc một số nƣớc nhƣ Ấn Độ và Mỹ,… áp dụng để tập trung 

nguồn lực kiểm soát sự lây nhiễm  và hạn chế tối đa thiệt hại do đại dịch gây ra.  
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trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế. Tinh thần trách nhiệm quốc tế của Việt 

Nam đã đƣợc cộng đồng quốc tế, ghi nhận và đánh giá cao vì đã góp phần 

giúp đỡ nhiều quốc gia trong giai đoạn đầu khó khăn khi đại dịch Covid-19 

mới xuất hiện.  

 Tuy nhiên, sau cú sốc ban đầu các nƣớc trên thế giới đã dần thích nghi 

với sự thiếu hụt các vật dụng y tế nhƣ: khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ nên 

những lợi thế của Việt Nam dần mất đi trong những giai đoạn sau của đại dịch 

Covid-19 nhất là khi vắc xin đƣợc phát triển thành công. Hoạt động viện trợ 

các vật dụng y tế của Việt Nam đã giảm dần và thậm chí Việt Nam lại trở 

thành một quốc gia nhận viện trợ vắc xin. Do vậy, hoạt động viện trợ quốc tế 

của Việt Namcho các đối tác trong và ngoài khu vực chƣa đƣợc nhiều, chƣa 

tạo đƣợc ảnh hƣởng, dấu ấn đậm nét trong hợp tác quốc tế phòng chống đại 

dịch Covid-19.  

 Ba là, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 đã gặp trở ngại do “chủ nghĩa dân tộc vắc xin” 

 Vắc xin đƣợc xem là giải pháp lâu dài, chìa khóa để thế giới vƣợt qua 

đại dịch Covid-19 nói riêng và phòng chống những dịch bệnh khác nguy hiểm 

tƣơng tự, thậm chí là nguy hại hơn trong tƣơng lai. Thực tế cho thấy, ngay từ 

khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và đe dọa sức khỏe, tính mạng của hàng triệu 

ngƣời dân, trên thế giới đã diễn ra cuộc chạy đua về việc tìm kiếm, sản xuất 

vắc xin Covid-19. Năm 2020, đã có hơn 60 loại vắc xin đƣợc phát triển hoặc 

đang đƣợc sử dụng để chống lại sự tấn công của vi rút [110] ở nhiều nƣớc 

trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có một số loại vắc xin 

của Mỹ, Trung Quốc, Anh và Nga đã sản xuất thành công, đƣợc cấp phép.  

Tuy nhiên, tại thời điểm vắc xin Covid-19 mới đƣợc nghiên cứu, phát triển 

thành công, thế giới đã chứng kiến cái gọi là ―chủ nghĩa dân tộc vắc xin‖. Các 

nƣớc lớn với tiềm lực kinh tế hùng hậu đã chiếm ƣu thế trong việc tiếp cận 

các nguồn vắc xin. Với lợi thế về tiềm tực kinh tế, vị thế quốc tế các nƣớc lớn 
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đã tài trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển vắc xin Covid-19, 

cũng nhƣ đã đặt trƣớc hàng tỷ liều vắc xin từ nhiều hãng dƣợc lớn, uy tín 

khác nhau trên toàn cầu. Kết quả là phần lớn số lƣợng vắc xin Covid-19 đã 

đƣợc chuyển đến các nƣớc giàu. ―Theo Viện Y tế Toàn cầu của Đại học 

Duke, các quốc gia phát triển (chiếm 16% dân số thế giới) bao gồm Canada, 

Mỹ và Anh, đang tích trữ 60% nguồn cung vắc xin toàn cầu để sử dụng cho 

ngƣời dân nƣớc mình. Số vắc xin những nƣớc này đặt mua cao gấp nhiều lần 

dân số của họ‖ [144]. Trong khi đó, đại đa số các nƣớc đang phát triển và các 

nƣớc nghèo trên thế giới với tiềm lực kinh tế hạn chế buộc phải chấp nhận 

xếp hàng sau các nƣớc lớn, tìm cách tự nghiên cứu phát triển vắc xin trên cơ 

sở các nguồn lực sẵn có, chờ đợi các nguồn hỗ trợ miễn phí theo chƣơng trình 

vắc xin toàn cầu của Liên Hợp quốc hay vận động viện trợ vaccine từ các 

nƣớc dôi dƣ. Sự trỗi dậy của ―chủ nghĩa dân tộc vắc xin‖ trong đại dịch 

Covid-19 đã trở thành lực cản đối với những nỗ lực toàn cầu trong việc kiểm 

soát dịch bệnh, thúc đẩy cuộc chiến ―giành giật‖ vắc xin và làm sâu sắc thêm 

tình trạng bất bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc.  

 Đến ngày 05/05/2023, tổng số liều vắc xin Covid-19 đƣợc tiêm theo 

một số khu vực:  

Bảng 4.1. Tổng số liều vắc xin Covid-19 được tiêm theo khu vực 

TT Khu vực Dân số* Tổng số liều vắc xin 

Covid-19** 

1 Châu Á 4 770 700 435 9,05 tỷ 

2 Châu Âu 746 794 343 1,39 tỷ 

3 Bắc Mỹ 376 569 821 1,15 tỷ 

4 Nam Mỹ 442 651 670 956,68 triệu 

5 Châu Phi 1 456 899 053 804,43 triệu 

(Nguồn: * https://danso.org; ** https://ourworldindata.org/covid-vaccinations) 
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 Từ những số liệu ở trên có thể thấy Bắc Mỹ là khu vực có tổng số liều 

vắc xin tiêm cao nhất với trung bình 3 mũi vắc xin Covid-19 cho mỗi ngƣời 

dân, trong khi châu Phi là thấp nhất với 0,56 mũi vắc xin Covid-19 cho mỗi 

ngƣời dân. Điều đó cho thấy sự bất bình đẳng trong tiếp cận vắc xin Covid-19 

trên thế giới, ƣu thế thuộc về các nƣớc giàu trong khi các nƣớc nghèo không 

có điều kiện tiếp cận với vắc xin.  

 Bốn là, hợp tác quốc tế của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình trạng tham 

nhũng, tiêu cực liên quan tới vụ án “chuyến bay giải cứu” và  vụ án nâng giá 

kit xét nghiệm Covid-19 tại “Công ty Việt Á”  

 Thực hiện các ―chuyến bay giải cứu‖ là một chủ trƣơng đúng đắn của 

Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam nhằm bảo hộ và bảo vệ lợi ích, sinh mạng của 

công dân Việt Nam trên toàn cầu. Đồng thời, ―chuyến bay giải cứu‖ còn là 

minh chứng cho tính ƣu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mục 

đích đƣa công dân Việt Nam về nƣớc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng 

phát mạnh trên toàn cầu. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ 

một số cá nhân đã nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp tổ chức 

chuyến bay giải cứu để trục lợi cá nhân. Vụ án ―chuyến bay giải cứu‖ xảy ra 

tại Bộ Ngoại giao diễn ra từ cuối năm 2020 đến năm 2021 liên quan tới 54 bị 

can với hàng trăm tỷ VNĐ đƣa hối lộ, môi giới và chiếm đoạt tài sản. Những 

hành động này không những đi ngƣợc lại với chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam trong đại dịch Covid-19 đó là ―không để ai bỏ lại 

phía sau‖ mà còn làm xấu hình ảnh của Việt Nam trên trƣờng quốc tế, nhất là 

đối với những quốc gia mà Việt Nam thực hiện chuyến bay giải cứu.  

 Vụ án nâng giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty cổ phần Công 

nghệ Việt Á liên quan tới hơn 90 bị can tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật một số tỉnh; một số bệnh viện và một số bộ ngành liên quan nhƣ 

Bộ Y tế (cựu Bộ trƣởng Nguyễn Thanh Long), Bộ Khoa học và Công nghệ 

(cựu Bộ trƣởng Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trƣởng Phạm Công Tạc) từ tháng 
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03/2020 – 10/2021 cũng tạo ra dƣ luận xấu cả trong nƣớc và quốc tế. Các bị 

can liên quan tới vụ án đã bị khởi tố nhiều tội danh liên quan tới: Lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm các quy định về quản lý, 

sử dụng tài sản Nhà nƣớc gây thất thoát, lãng phí; Tham ô tài sản; Vi phạm 

quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; đƣa hối lộ. ―Qua 

đó xác định, giá kit test nhanh dao động từ 90.000-150.000 đồng/bộ, trong khi 

giá thị trƣờng là 250.000-500.000 đồng/bộ; kit test PCR từ 250.000-350.000 

đồng/bộ (giá thị trƣờng từ 750.000-870.000 đồng/bộ)‖[102]. Những vi phạm 

liên quan đến Đại án Việt Á, gây ra nhiều hậu quả rất nghiêm trọng làm thất 

thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nƣớc. Đây cũng là cớ để các thế lực 

thù địch, những kẻ cơ hội về chính trị ra sức xuyên tạc đƣờng lối chính sách 

và hệ thống chính trị Việt Nam. 

 Tóm lại, đại án tại Công ty Việt Á và ―chuyến bay giải cứu‖ không chỉ 

làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nƣớc mà đã gây ra gây bức 

xúc trong dƣ luận nhân dân, làm ảnh hƣởng tới uy tín lãnh Đạo của Đảng, 

Nhà nƣớc Việt Nam và hình ảnh của Việt Nam trên trƣờng quốc tế. Những 

tiêu cực xảy ra khi đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hƣởng tới uy tín 

của Việt Nam trong hợp tác và hội nhập quốc tế, tạo ra những lo lắng đối với 

các nhà đầu tƣ quốc tế. 

 Năm là, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh giữa các nước lớn 

Lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy quan hệ quốc tế luôn chịu sự chi 

phối của các nƣớc lớn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát vắc xin 

đƣợc xem là chìa khóa giúp thế giới vƣợt qua đại dịch. Sự tồn tại, phát triển 

của vắc xin Covid-19 gắn liền với các nƣớc lớn có tiềm lực kinh tế, khoa 

học hiện đại. Để gia tăng sức ảnh hƣởng, tạo lợi thế cạnh tranh Covid-19 đã 

đƣợc các nƣớc lớn nhƣ sử dụng nhƣ một công cụ ngoại giao qua đó gài thêm 

các điều kiện về chính trị, kinh tế. ―Các cƣờng quốc đi đầu về khoa học công 
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nghệ phát minh ra công nghệ mới tiết kiệm năng lƣợng, tìm ra nguyên liệu 

mới, cơ chế hợp tác, ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống chung 

và thƣờng sẽ là những nƣớc có thể đƣa ra ―luật chơi‖ mới‖[83]. Đại dịch 

Covid-19 đã trở thành nhân tố mới gián tiếp gia tăng sức mạnh tổng thể của 

một quốc gia, một số nƣớc lại trở nên yếu đi và phụ thuộc nhiều hơn vào các 

nƣớc lớn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 quan hệ giữa các lớn cũng diễn 

biến phức tạp. Quan hệ Mỹ - Trung đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng xoay 

quanh câu chuyện nguồn gốc Covid-19 và chất lƣợng vắc xin Covid-19. 

Những căng thẳng giữa hai nƣớc đã dẫn tới việc hai nƣớc lớn không hợp tác 

với nhau trong phòng chống đại dịch Covid-19 - điều mà đƣợc xem là một 

trong những vai trò, trách nhiệm của các nƣớc lớn. Do vậy, hợp tác quốc tế 

của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 cũng gặp những khó 

khăn nhất định. 

Sáu là, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 bị ảnh hưởng bởi năng lực hạn chế về khoa học – công nghệ 

Hạn chế về khoa học – công nghệ đã dẫn tới việc Việt Nam chƣa thể có 

vắc xin Covid-19 nội địa. Để có vắc xin Covid-19 sử dụng trong phòng chống 

đại dịch Việt Nam đã phải xếp hàng đặt mua, xin viện trợ và xin nhƣợng lại từ 

các đối tác quốc tế nhất là các nƣớc lớn – những nƣớc có khả năng tự sản xuất 

vắc xin Covid-19, nƣớc có lƣợng vắc xin dôi dƣ. Sự hạn chế về trình độ khoa 

học - công nghệ, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sản xuất vắc xin của Việt 

Nam cũng là một trong những rào cản lớn trong hợp tác quốc tế chống Covid-

19. Việt Nam khó nhận đƣợc cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất 

vắc xin Covid-19 từ các nhà sản xuất vắc xin hàng đầu thế giới và luôn luôn 

đi sau trong cuộc đua sản xuất vắc xin ở hiện tại, trong tƣơng lai. 

Có một sự thật rõ ràng là Việt Nam đã và đang phải phụ thuộc vào 

nguồn cung vắc xin từ bên ngoài trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Sự 

phụ thuộc này sẽ kéo dài tới khi Việt Nam có thể tự chủ đƣợc kỹ thuật sản 
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xuất vắc xin. Do vậy, trong bối cảnh quốc tế mới vai trò, vị thế của Việt Nam 

trong hợp tác quốc tế chống Covid-19 có sự suy giảm nhất định, đặc biệt 

trong quan hệ hợp tác với các nƣớc lớn.  

4.2. Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam 

 Sự xuất hiện, bùng phát và lây nhiễm của đại dịch Covid-19 cho thấy 

loài ngƣời ngày nay luôn có nguy cơ phải đối mặt với những bệnh dịch nguy 

hiểm mang tính toàn cầu. Để ngăn chặn sự lây nhiễm, bùng phát của dịch 

bệnh, nhiều biện pháp tình thế, thậm chí là có tính cực đoan đã đƣợc nhiều 

nƣớc thực hiện nhƣ: giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới. Những biện pháp 

này đã trở thành rào cản đối với các hoạt động hợp tác xuyên biên giới giữa 

các quốc gia nhƣ: trao đổi, buôn bán hàng hóa và xuất, nhập cảnh của công 

dân. Việc hàng hóa, con ngƣời không thể dịch chuyển qua biên giới giữa các 

quốc gia đã làm cho các hoạt động giao lƣu, hợp tác về kinh tế, văn hóa, 

chính trị, ngoại giao, quốc phòng,.. bị chậm hoặc gián đoạn. Tình trạng này 

đƣợc nhận định là chƣa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ quốc tế thời kỳ 

cận, hiện đại.   

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngoại giao Việt Nam đã góp phần 

quan trọng vào sự thành công trong việc kiểm soát đại dịch và tạo tiền đề thúc 

đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Đại dịch Covid-

19 đã tác động sâu sắc tới quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác 

trong và ngoài khu vực. Tồn tại dƣới hình thức là một thách thức an ninh phi 

truyền thống đại dịch Covid-19 đã tác động nhiều chiều tới hoạt động hợp tác 

quốc tế của Việt Nam từ khi xuất hiện tới nay. Điều đó đặt ra yêu cầu trong 

việc tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà 

nƣớc Việt Nam nhằm tranh thủ tối đa ngoại lực và tạo môi trƣờng quốc tế 

thuận lợi cho phát triển đất nƣớc. Qua thực tiễn hợp tác quốc tế của Việt Nam 

trong phòng chống đại dịch Covid-19, tác giả đề xuất một số khuyến nghị về 

chính sách cho Việt Nam nhƣ sau: 
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 Thứ nhất, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc 

tế trong, ngoài khu vực trong việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin và năng lực 

chuyên môn cho cán bộ y tế, sinh viên y khoa:  

 Bên cạnh các nƣớc lớn có trình độ khoa học công nghệ cao đã tự chủ 

trong việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin Covid-19. Việt Nam cần đẩy mạnh, 

mở rộng hợp tác với các nƣớc có quan hệ hợp tác truyền thống với Việt Nam 

trong lĩnh vực y học nhƣ: Cuba, Pháp, Nhật Bản... và một số nhiều quốc gia 

khác có nền y học phát triển với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác trong nghiên 

cứu, sản xuất vắc xin Covid-19, vắc xin phòng bệnh nói chung. Việt Nam cần 

chú trọng học tập kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống y tế của một số nƣớc 

có nền y học phát triển nhƣ: Thụy điển, Israel, Singapore, Anh, Thụy Sĩ, Hà 

Lan, Úc, Na uy, Canada,... [126]. Qua đó, Việt Nam sẽ dần tiếp thu, học tập 

những thành tựu khoa học mới, trình độ cao của các nƣớc có nền y học phát 

triển. Mặt khác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế còn giúp Việt 

Nam khắc phục những hạn chế của hệ thống y tế và phát triển nền y học đất 

nƣớc tiếp cận với các nƣớc tiên tiến trên thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu bảo 

vệ sức khỏe cho nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phòng chống các dịch bệnh 

truyền nhiễm hiện tại và trong tƣơng lai. 

 Các cơ sở y tế, các trƣờng đại học ở Việt Nam chuyên về y học cần 

phải chủ động mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các trƣờng đại 

học, viện nghiên cứu có vị trí hàng đầu thế giới về đào tạo y học nhƣ: Đại 

học Harvard (Mỹ); Đại học Oxford (Anh); Đại học Stanford (Mỹ); Đại học 

Johns Hopkins (Mỹ); Đại học Cambridge (Anh); Viện Karolinska (Thụy 

Điển) [128]. Ngoài những trƣờng hàng đầu thế giới kể trên còn nhiều trƣờng 

đại học ở một số nƣớc trong khu vực có thứ hạng cao trong bảng xếp loại 

nhƣ: Đại học Melbourne , Đại học Sydney - Úc; Đại học Tokyo, Đại học 

Kyoto - Nhật Bản; Đại học Bắc Kinh - Trung Quốc; Đại học Quốc gia Seoul 

(SNU) -  Hàn Quốc.  
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 Từ thực tiễn phòng chống đại dịch Covid-19 cho thấy vắc xin chủ yếu 

đƣợc nghiên cứu, tạo ra bởi các công ty dƣợc hàng đầu thế giới. Về mặt dài 

hạn Việt Nam cần có những chính sách, bƣớc đi cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa 

các công ty dƣợc Việt Nam với những công ty dƣợc phẩm hàng đầu thế giới 

nhƣ: Pfizer – Mỹ; AbbVie – Mỹ; Johnson & Johnson – Mỹ; Merck & Co – 

Mỹ; Novartis – Thụy Sĩ; Roche – Thụy Sĩ; Bristol-Myers Squibb – Mỹ; 

Sanofi – Pháp; AstraZeneca – Anh;  GlaxoSmithKline (GSK) – Anh,… [114] 

Có thể thấy rằng, những trƣờng đại học, các công ty dƣợc hàng đầu thế giới 

đều nằm ở những nƣớc là đối tác quan trọng, đối tác chiến lƣợc toàn diện của 

Việt Nam nhƣ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ đây là cơ sở quan 

trọng góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các đối tác. Việt 

Nam có cơ hội học tập kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong nghiên cứu 

vắc xin, đào tạo nguồn nhận lực chất lƣợng cao và xây dựng hệ thống y tế tiến 

bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

 Thứ hai, Việt Nam cần tiếp tục chú ý gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc 

gia trong đó nhấn mạnh sức mạnh kinh tế và khoa học - công nghệ: An ninh 

phi truyền thống là những vấn đề phức tạp, có phạm vi tác động rộng nên 

không một quốc gia nào có đủ nguồn lực để tự mình giải quyết. Để hạn chế 

những thiệt hại, tác động tiêu cực từ các vấn đề an ninh phi truyền thống các 

quốc gia cần phải có sự tƣơng trợ lẫn nhau. Nói nhƣ vậy không có nghĩa là tác 

động, thiệt hại do các vấn đề an ninh phí truyền thống ở các nƣớc là giống 

nhau. Điều này còn tùy thuộc vào nguồn lực, chính sách quốc gia có kịp thời, 

phù hợp với thực tiễn hay không. Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã làm một số 

quốc gia trở nên yếu hơn, lệ thuộc nhƣng cũng có quốc gia lại trở nên mạnh 

hơn, quyền lực đƣợc gia tăng từ đó làm thay đổi tính chất các mối quan hệ 

quốc tế. Căn nguyên sâu xa của vấn đề này bắt nguồn từ sức mạnh tổng hợp 

của một quốc gia. ―Để giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống ở cấp 

độ quốc gia thì năng lực, sức mạnh quốc gia là yêu cầu cốt lõi. Bởi lẽ với sức 
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mạnh lớn, quốc gia hoàn toàn có thể loại trừ hoặc xử lý, hay ít nhất là giảm 

thiểu tác động tiêu cực của những vấn đề đó‖[83, tr.136-137] và ngƣợc lại. 

Đại dịch Covid-19 cho thấy các nƣớc giàu nhanh chóng tiếp cận đƣợc các 

nguồn vắc xin để tiêm cho công dân của mình và nhiều quốc gia còn sử dụng 

vắc xin nhƣ một công cụ ngoại giao để mở rộng quyền lực, phạm vi ảnh 

hƣởng trong quan hệ quốc tế. Trong khi đó, các nƣớc nghèo lại gặp khó khăn 

trong tiếp cận vắc xin phải xếp hàng, xin viện trợ quốc tế do phụ thuộc vào 

nguồn cung vắc xin quốc tế. 

 Bên cạnh năng lực kinh tế, năng lực khoa học - công nghệ của một 

quốc gia cũng là một trong những yếu tố ảnh tới kết quả của hoạt động ứng 

phó với những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong xã hội hiện đại 

khoa học - công nghệ đã trở thành một trụ cột quan trọng không thể thiếu đối 

với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Đại dịch Covid-19 

cho thấy chỉ những quốc gia có trình độ khoa học – công nghệ cao mới 

nghiên cứu, phát triển thành công vắc xin Covid-19 nhƣ: Mỹ, Trung Quốc, 

Nga, Anh. Việt Nam đã nhận đƣợc một số hợp đồng chuyển giao công nghệ 

sản xuất vắc xin Covid-19 từ năm 2021 và 2022 nhƣng vẫn chƣa sản xuất 

đƣợc vắc xin Covid-19. Điều đó, đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam cần nhanh 

chóng nâng cao năng lực khoa học – công nghệ, ứng dụng tối đa những thành 

tựu của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tƣ vào sản xuất, nghiên cứu vắc 

xin Covid-19. Việt Nam cần tập trung nguồn lực để sớm mua công nghệ từ 

các nƣớc trên thế giới theo phƣơng châm ―đi tắt, đón đầu‖. Nhƣng về mặt lâu 

dài, Việt Nam cần chú trọng việc cử cán bộ, chuyên gia sang các nƣớc có 

trình độ khoa học, y học tiên tiến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, kỹ năng 

trong nghiên cứu vắc xin Covid-19 và một số loại vắc xin cần thiết khác để 

ứng phó kịp thời với các đại dịch truyền nhiễm nguy hiểm có thể xuất hiện 

trong tƣơng lai. Việt Nam cần phân bổ nguồn lực cho việc mua công nghệ, 

các trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển các 
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loại vắc xin, thuốc đặc trị và tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu vắc xin 

đã đang đƣợc tiến hành, từng bƣớc hoàn thiện các quy trình thử nghiệm để có 

sản phẩm cuối cùng phục vụ yêu cầu phòng chống đại dịch Covid-19 và các 

đại dịch truyền nhiễm khác. Có nhƣ vậy, Việt Nam mới có thể chủ động ứng 

phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do đại dịch Covid-19, những dịch bệnh nguy 

hiểm tƣơng tự trong tƣơng lai có thể gây ra, tránh nguy cơ phụ thuộc vào các 

nƣớc lớn. Hơn nữa gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia cũng là một phƣơng 

thức gia tăng quyền lực, sức mạnh trong quan hệ quốc tế, từ đó tạo ra ƣu thế 

cho Việt Nam trong quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế.  

 Thứ ba, Việt Nam cần mở rộng chủ thể ngoại giao để tranh thủ ngoại 

lực phát để triển đất nước: Trong các quan niệm truyền thống thì quốc gia 

luôn là chủ thể chính trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, trong sự vận động của 

đời sống quan hệ chính trị quốc tế hiện nay chính sách quốc gia lại chịu sự chi 

phối của nhiều chủ thể khác nhau nhƣ: Đảng chính trị, các doanh nghiệp lớp, 

công ty xuyên quốc gia… thông qua bầu cử, vận động chính sách. Trong sự 

phát triển chung, đảng chính trị có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ 

thống chính trị, quan hệ đối ngoại. Đƣờng lối đối ngoại của Việt Nam trong 

thời gian tới cần đặc biệt chú ý mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với các đảng 

chính trị trên thế giới nhất là các đảng lớn ở những nƣớc là đối tác quan trọng 

của Việt Nam.  

 Bên cạnh đó, hiện nay vẫn tồn tại những quan niệm phổ biến cho rằng 

thu hút các doanh nghiệp FDI, công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam để giải 

quyết bài toán việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân, thu thuế và chuyển 

giao công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, những doanh nghiệp FDI, công ty xuyên 

quốc gia còn có nhiều tiềm năng, lợi thế khác mà các quốc gia cũng nhƣ Việt 

Nam cần chú ý khai thác ở mức độ phù hợp. Từ thực tiễn phòng chống đại 

dịch Covid-19 cho thấy sự thành công của Việt Nam có sự đóng góp rất lớn từ 

các doanh nghiệp lớn, công ty xuyên quốc gia đang kinh doanh tại Việt Nam. 
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Đến tháng 06/2021, các hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã 

đóng góp 39,2 tỷ đồng cho quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Việt Nam 

[29]. Cũng trong tháng 06/2021, Việt Nam cũng tiếp nhận 1 triệu USD vào 

quỹ vắc xin Covid-19  từ hai tập đoàn SK và Samsung (đều của Hàn Quốc) 

[121]. Đây là một nguồn lực quan trọng góp phần giúp Việt Nam nhanh kiểm 

soát, vƣợt qua đại dịch Covid-19. Do đó, trong chiến lƣợc phát triển Việt Nam 

cần có các chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân, tạo niềm tin đối với các 

doanh nghiệp lớn nƣớc ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam. Không chỉ xem 

các doanh nghiệp, công ty xuyên quốc gia là một động lực quan trọng không 

thể thiếu trong phát triển đất nƣớc mà cần khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã 

hội. Đồng thời, xem họ là những đại sứ ngoại giao góp phần thúc đẩy hợp tác 

toàn diện giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. 

 Thứ tư, Việt Nam cùng các đối tác cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung, 

hoàn thiện các cơ chế hợp tác chung: đại dịch Covid-19 đã cho thế giới thấy 

hình ảnh của một Việt Nam chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc giải 

quyết các vấn đề quốc tế. Với tinh thần ―giúp bạn nhƣ giúp mình‖ Việt Nam 

đã chủ động phối hợp với các đối tác trong và ngoài khu vực trong phòng 

chống đại dịch Covid-19. Năm 2020, Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN 

đã chủ động đƣa ra các sáng kiến cụ thể nhằm phối hợp hành động giữa các 

nƣớc thành viên trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 nhƣ thành lập: Qũy 

ASEAN ứng phó với Covid-19; Kho dự phòng vật tƣ y tế của ASEAN; Trung 

tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi 

(ACPHEED); Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN (ATCAF) và xây 

dựng Khung phục hồi tổng thể ASEAN (ACRF)… Những sáng kiến của Việt 

Nam không chỉ đƣợc các nƣớc thành viên, các đối tác của ASEAN trong 

khuôn khổ ASEAN +3 và các đối tác quốc tế khác ngoài khu vực ủng hộ, 

đánh giá cao. Những sáng kiến do Việt Nam đƣa ra là một trong nhiều yếu tố 

quan trọng góp phần quyết định tới sự thành công của các nƣớc ASEAN trong 



151 

đại dịch Covid-19. Đồng thời những sáng kiến của Việt Nam đã tạo ra sự 

thống nhất trong hành động giữa các thành viên ASEAN, là tiền đề quan 

trọng để các nƣớc trong khu vực và các đối tác tiếp tục làm sâu sắc hơn các 

chƣơng trình hợp tác ứng phó với các vấn đề y tế khẩn cấp bên cạnh Covid-

19.  Thực tế cho thấy nguy cơ về đại dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu, vẫn là 

một nguy cơ thƣờng trực đối với sự phát triển bền vững của nhân loại nhƣng 

Covid-19 chắc chắn chƣa phải là đại dịch toàn cầu cuối cùng mà loài ngƣời 

phải đối mặt. Từ năm 2018, WHO đã đƣa ra quan niệm về ―bệnh X‖ để nói về 

các bệnh dịch nguy hiểm chƣa biết tới có thể xuất hiện và đe dọa tới sự tồn 

vong của nhân loại. Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện nhiều ngƣời tin rằng đây 

là ―bệnh X‖ đầu tiên mà loài ngƣời phải đối mặt. Để sẵn sàng ứng phó với các 

tình huống y tế toàn cầu có thể phát sinh không có dự báo và hạn chế tối đa 

thiệt hại, Việt Nam cần chủ động, tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế 

trong và ngoài khu vực đặc biệt là các nƣớc lớn xây dựng các chƣơng trình 

hợp tác cụ thể, thiết thực trên cơ sở những thỏa thuận đã có liên quan: chƣơng 

trình hành động; các thỏa thuận về chia sẻ thông tin, nguồn lực; các chƣơng 

trình hợp tác...  

 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam cùng các nƣớc láng giềng 

đã phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát biên giới thông qua việc lập các 

chốt kiểm dịch ở các cửa khẩu, đƣờng mòn lối mới. Việc hợp tác chặt chẽ với 

các nƣớc láng giềng đã giúp Việt Nam hạn chế tối đa các trƣờng hợp nhập 

cảnh trái phép qua biên giới hợp nhiễm Covid-19 đi sâu vào nội địa và lây cho 

cộng đồng. Đến nay, đại dịch Covid-19 đã đƣợc kiểm soát trên toàn cầu, 

nhƣng nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh mới vẫn còn. Việt Nam và các 

nƣớc láng giềng cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong kiểm soát biên giới nhƣng 

không gây cản trở các hoạt động giao lƣu kinh tế, văn hóa giữa hai nƣớc. 

Điều đó, đặt ra yêu cầu cho Việt Nam và các nƣớc láng giềng phải nhanh 

chóng thảo luận, xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch hợp tác phù hợp với 
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điều kiện mới vừa đảm bảo nhiệm vụ chống dịch vừa đảm bảo vấn đề phát 

triển kinh tế, đảm bảo an ninh và quốc phòng tại khu vực biên giới. 

 Tháng 8/2021, Mỹ đã thành lập Văn phòng khu vực Đông Nam Á của 

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Hà Nội. Việc 

Mỹ thành lập CDC tại Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc 

đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong phòng chống đại dịch Covid-19, nhƣng 

đây cũng là tiền đề mở ra cơ hội hợp tác sâu, rộng hơn giữa Việt Nam - Mỹ 

trong lĩnh vực y tế dự phòng. Sự kiện là ví dụ điển hình cho quan hệ hợp tác 

ngày càng chặt chẽ giữa hai nƣớc vì lợi ích chung và góp phần vào những nỗ 

lực quốc tế trong đảm bảo các vấn đề y tế toàn cầu. Tăng cƣờng, làm sâu sắc 

quan hệ hợp tác với các đối tác lớn sẽ tạo điều kiện giúp Việt Nam thúc đẩy 

quá trình chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19, nâng cao năng 

lực nghiên cứu, điều chế các loại vắc xin, thuốc điều trị khác. Việc tự chủ 

đƣợc nguồn vắc xin, thuốc đặc trị sẽ giúp Việt Nam chủ động trong ứng phó 

với các đại dịch truyền nhiễm khác nhau, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung 

bên ngoài và tránh nguy cơ rơi vào vòng xoáy cạnh tranh giữa các nƣớc lớn. 

Có nhƣ vậy, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam sẽ đƣợc nâng cao. Từ đó tạo 

điều kiện để Việt Nam thực hiện các chiến lƣợc, chính sách ngoại giao trung 

lập nhằm đảo bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc. 

 Thứ năm, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao vắc 

xin trọng tâm là chuyển giao các công nghệ sản xuất vắc xin: Với những nỗ 

lực không mệt mỏi từ năm 1986, ngoại giao đa phƣơng đã góp phần nâng cao 

vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam trên trƣờng quốc tế. Đồng thời, ngoại 

giao đa phƣơng của Việt Nam là một trong những nhân tố quan trọng giúp 

Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19, tạo điều kiện cho việc khôi 

phục và phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thƣờng mới. Những kết quả đạt 

đƣợc trong gần 40 năm đổi mới và trong đại dịch Covid-19 cho thấy sự đúng 

đắn của đƣờng lối đối ngoại đa phƣơng Việt Nam hiện nay. Do vậy, trong bối 
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cảnh cạnh tranh chiến lƣợc giữa các nƣớc lớn ở khu vực, trên thế giới diễn ra 

ngày càng gay gắt, quyết liệt trên nhiều lĩnh vực Việt Nam cần kiên quyết, 

kiên trì chính sách ngoại giao đa phƣơng, trung lập. Đẩy mạnh ngoại giao đa 

phƣơng không chỉ nhằm tranh thủ tối đa ngoại lực cho phục vụ công tác 

phòng chống đại dịch Covid-19 và các đại dịch truyền nhiễm nói chung  mà 

còn nhằm xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đến nay, đại dịch Covid-19 đã đƣợc kiểm soát, nhƣng nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh vẫn còn hiện hữu do sự xuất hiện các biến thể mới. Trong khi đó, Việt 

Nam vẫn chƣa tự chủ đƣợc việc sản xuất vắc xin Covid-19. Do vậy, hoạt 

động ngoại giao vắc xin của Việt Nam cần chú trọng thúc đẩy việc chuyển 

giao công nghệ sản xuất vắc xin dù đã có một số hợp đồng đƣợc ký kết. Việt 

Nam đã ký chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 với Mỹ, Nhật, 

Nga (2021) và nhận đƣợc chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin từ WHO 

(02/2022). Trung Quốc, Anh cũng là hai quốc gia đã sớm tự chủ trong sản 

xuất, nghiên cứu vắc xin Covid-19 và nền nền khoa học phát triển. Đây sẽ là 

hai đối tác giàu tiềm năng trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất 

vắc xin trong thời gian tới.  Tóm lại, Việt Nam cần tranh thủ mọi thời cơ để 

thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin 

Covid-19 và một số loại vắc xin cần thiết khác.  

 Tóm lại, Việt Nam cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để thúc đẩy 

hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch Covid-19. Những biện pháp đƣa 

ra cần giải quyết các mục tiêu trƣớc mắt, dài hạn và đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ 

sức khỏe của nhân dân nhƣng phải đảm bảo mục tiêu gia tăng sức mạnh tổng 

hợp quốc gia, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung vắc xin quốc tế. Điều 

này không chỉ giúp Việt Nam gia tăng vị thế, uy tín quốc tế mà còn là điều 

kiện giúp thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đảm 

bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. 
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Tiểu kết Chương 4 

 Từ thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 của Việt Nam từ năm 2019 cho thấy bên cạnh những kết quả đạt 

đƣợc vẫn còn những tồn tại nhất định cần phải đƣợc nhìn nhận khách quan, 

toàn diện. Với tinh thần chủ động, Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận đƣợc 

các nguồn thông tin chính thống, đa dạng về Covid-19 để từ đó đƣa ra những 

khuyến cáo phù hợp; Việt Nam đã tiếp nhận đƣợc nhiều nguồn lực vật chất 

phục vụ công tác phòng chống đại dịch; học tập kinh nghiệm phòng chống đại 

dịch từ bạn bè quốc tế, ...Nhờ vậy, Việt Nam đã hạn chế tối đa đƣợc thiệt hại 

do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan và nhận thức chƣa 

đầy đủ về sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19 đã dẫn tới việc Việt Nam tiếp 

cận chậm với các nguồn cung vắc xin. Trên cơ sở kết quả đạt đƣợc và tồn tại 

cần khắc phục trong phòng chống đại dịch Covid-19 nghiên cứu sinh đã đề 

xuất năm hàm ý về chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

 

 Để giải quyết bài toán đại dịch Covid-19 các quốc gia trên thế giới 

cũng nhƣ Việt Nam đã phải hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế khác. 

Không nằm ngoài xu hƣớng chung, Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động 

hợp tác quốc tế để phòng chống đại dịch Covid-19 nhằm nhanh chóng kiểm 

soát và hạn chế tối đa thiệt hại. Qua nghiên cứu chủ đề ―Hợp tác quốc tế của 

Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 (2019-2023)‖ nghiên cứu 

sinh rút ra một số kết luận chính: 

 Thứ nhất, chủ đề nghiên cứu của luận án là một vấn đề mới nên các 

công trình liên qua còn hạn chế về số lƣợng và tính tổng quan. Trên cơ khảo 

cứu các công trình trong và ngoài nƣớc, nghiên cứu sinh đã tiếp thu, kế thừa 

cơ sở lý luận và thực tiễn trong hoạt động hợp tác quốc tế phòng chống đại 

dịch Covid-19 của Việt Nam. Luận án cũng bổ sung, phát triển một số điểm 

nhƣ: cơ sở thực tiễn hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 trên hai phƣơng diện đa phƣơng và song phƣơng; thực trạng hợp tác 

quốc tế của Việt Nam trong hợp tác quốc tế phòng chống đại dịch Covid-19; 

đánh giá kết quả đạt đƣợc trong hợp tác quốc tế phòng chống Covid-19 của 

Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị về chính sách. 

 Thứ hai, trong luận án nghiên cứu sinh đã đƣa ra một số khái niệm 

công cụ nhƣ: an ninh phi truyền thống, đại dịch, dịch bệnh, đại dịch Covid-19 

và hợp tác quốc tế. Trong đó, 4 đặc trƣng của hợp tác quốc tế về: chủ thể, 

mục đích, hành vi và kết quả đƣợc nghiên cứu sinh sử dụng nhƣ làm khung 

phân tích. Để lý giải vì sao các quốc gia và Việt Nam phải hợp tác quốc tế 

trong phòng chống đại dịch Covid-19, nghiên cứu sinh đã sử dụng 03 lý 

thuyết quan hệ quốc tế: Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa 

Kiến tạo. Đồng thời, luận án chỉ ra cơ sở thực tiễn và nhân tố tác động tới hợp 

tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 nhƣ: khái 
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quát về đại dịch Covid-19; xu hƣớng hợp tác quốc tế trong phòng chống đại 

dịch Covid-19; khái quát về hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống 

dịch bệnh; chủ trƣơng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong đối phó với các 

vấn đề an ninh phi truyền thống; tình hình đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. 

 Thứ ba, luận án đã nêu thực trạng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19. Sau khi xuất hiện tại Trung Quốc, đại dịch 

Covid-19 đã nhanh chóng lây nhiễm ra toàn cầu và xâm nhập vào Việt Nam. 

Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Nam đã chủ động hợp tác cùng các đối 

tác quốc tế trong và ngoài khu vực nhƣ: WHO, ASEAN, Mỹ, Trung Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ… trong phòng chống đại dịch Covid-19 với nhiều nội dung 

hợp tác phong phú nhƣ: chia sẻ kinh nghiệm phòng chống Covid-19; hợp tác 

nghiên cứu vắc xin; hợp tác kiểm soát dịch bệnh; viện trợ vật tƣ y tế, vắc xin; 

xây dựng các kế hoạch, chƣơng trình hợp tác dài hạn. Nhờ vậy, Việt Nam đã 

nhanh chóng kiểm soát đƣợc đà lây nhiễm của đại dịch và nhanh chóng thiết 

lập trạng thái bình thƣờng mới để từng bƣớc khôi phục nền kinh tế, ổn định 

đời sống nhân dân.  

 Thứ tư, sau khi trình bày thực trạng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong 

phòng chống đại dịch Covid-19 luận án đã đƣa ra đánh giá chung về hợp tác 

quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19: kết quả đạt 

đƣợc, tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân. Cuối cùng, luận án đƣa ra một số 

khuyên nghị về chính sách nhƣ: Việt Nam cần tiếp tục mở rộng hợp tác với 

các đối tác quốc tế trong, ngoài khu vực trong việc nghiên cứu, sản xuất vắc 

xin và năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, sinh viên y khoa; Việt Nam cần 

tiếp tục chú ý gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia trong đó nhấn mạnh sức 

mạnh kinh tế và khoa học - công nghệ; Việt Nam cần mở rộng chủ thể ngoại 

giao để tranh thủ ngoại lực phát để triển đất nƣớc; Việt Nam cùng các đối tác 

cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế hợp tác chung; Việt 
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Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngoại giao vắc xin trọng tâm là chuyển 

giao các công nghệ sản xuất vắc xin. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế của Việt 

Nam hiện nay cần luôn luôn nhấn mạnh quan điểm hợp tác cùng có lợi và 

―đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc‖. 

Nhìn một cách tổng thể luận án có một số điểm mới nhu sau:  Luận án 

cũng có những đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu lý luận, thực tiễn về 

tính tất yếu của hợp tác giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế trong việc ứng 

phó với đại dịch Covid-19; Luận án cung cấp một bức tranh tổng quan về hợp 

tác quốc tế của Việt Nam nhằm đối phó với đại dịch Covid-19 từ năm 2019 

tới ngày 05/05/2023 với WHO, ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn 

Độ… và thực tiễn hoạt động ngoại giao vắc xin của Việt Nam; Luận án đƣa ra 

một số đánh giá về những thành tựu, hạn chế trong hợp tác quốc tế của Việt 

Nam trong phòng chống đại dịch Covid-19 từ từ năm 2019 tới ngày 

05/05/2023. Qua đó, nghiên cứu sinh đƣa ra một số khuyến nghị về chính 

sách nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch 

Covid-19 nói riêng và những đại dịch nguy hiểm tiềm ẩn trong tƣơng lai./. 
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